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Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Nhằm cung cấp thông tin thư mục phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, 

giảng dạy môn Luật Hình sự cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn 

đọc quan tâm, Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm 

thông tin “Thư mục chuyên đề Luật Hình sự”.  

Ấn phẩm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên 

quan tới chuyên ngành Luật Hình sự. Tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi 

dạng được sắp xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Giáo trình (19 

tên), Sách tham khảo (347 tên), Luận án/luận văn (270 tên), Đề tài khoa học (16 đề 

tài), Tài liệu hội thảo (9 tên), Bài viết tạp chí (1689 bài). 

Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu 

sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng 

hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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1. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình luật Hình sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hoà chủ 

biên ; Lê Cảm,... [et al.].. - In lần thứ 5 . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2003 . - 743 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004712 

 

2. Giáo trình luật Hình sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Lê Cảm,... [et.al.] . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2000 . - 739 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT652-54 

 

3. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hoà chủ 

biên, ... [et.al] . - Hà Nội : Công an nhân dân . - 2 tập ; 20.5 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 002421,23-30,32-65,467-520,672-673; MSVGT 080442-741 

 

4. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : phần các tội phạm / Trường Đại học Quốc gia Hà 

Nội. Khoa Luật ; Lê Cảm chủ biên ; Nguyễn Ngọc Chí, ... [et al]. - In lần thứ 2 . - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 . - 821 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Định tội danh, Luật hình sự, Tội phá hoại hoà bình, Tội phạm chiến tranh, Tội phạm về 

chức vụ, Tội phạm về ma tuý, Tội phạm, Tội xâm phạm an ninh quốc gia, Tội xâm phạm an toàn 

công cộng, Tội xâm phạm quyền tự do, Tội xâm phạm sở hữu, Tội xâm phạm sức khoẻ, Tội xâm 

phạm trật tự quản lý hành chính, Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Tội xâm phạm về môi 

trường, Việt Nam, Giáo trình.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001691-740 

 

5. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : phần chung / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; 

Lê Cảm chủ biên ; Nguyễn Ngọc Chí, ... [et al.] . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 . - 

440 tr. ; 20, 5 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Luật hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DTCGT 005711-30 

 

6. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Phần chung / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : 

Giáo dục, 1997 . - 275 tr. ; 21cm 

Từ khóa: Đồng phạm, Giáo trình, Hình sự, Nhiệm vụ, Tội phạm, Việt Nam, Hình phạt.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT440-42 

 

7. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Phần chung / Trường Đại học Luật thành phố Hồ 

Chí Minh ; Trần Thị Quang Vinh chủ biên ; Biên soạn: Mai Khắc Phúc,... [et al.] . - Hà Nội 

: Hồng Đức, 2012 . - 451 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004318-37 

 

8. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội: Công 

an nhân dân, 1998 . - 278 tr.; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Giáo trình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT106-07,13 
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9. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội: Công 

an nhân dân, 1998 . - 302 tr.; 20 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT92-94 

 

10. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc 

Hoà chủ biên ; Phạm Thị Học,... [et al.]. - In lần thứ 11 . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2007 . - 

467 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Luật hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001033,1035-1042; DTCGT 005511-60; MSVGT 065580-87191  

 

11. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc 

Hòa chủ biên ; Phạm Thị Học,... [et al.]. - In lần thứ 20 có sửa đổi chương I, XII, XIII, XV, 

XIX . - Hà Nội  : Công an nhân dân, 2014 . - 480 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004778-97 

 

12. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc 

Hòa chủ biên ; Phạm Thị Học,... [et al.].. - In lần thứ 21 . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2015 . 

- 479 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 005117-5126; MSVGT 093438-637 

 

13. Giáo trình Luật hình sự Việt nam. Tập 1, Phần các tội phạm  / Trường Đại học Luật Hà 

Nội. - In lần thứ 2 có sửa đổi bổ sung . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1994 . - 342 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT453-55 

 

14. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 1, Phần các tội phạm / Trường Đại học Luật Hà 

Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1993 . - 248 tr. ; 19 cm 

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT508-10 

 

15. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc 

Hoà chủ biên ; Lê Cảm, ... [et al.]. - In lần thứ 11 . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2007 . - 463 tr. 

; 20,5 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Luật hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001043-1052; DTCGT 005561-610; MSVGT 067020-87192 

 

16. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc 

Hòa chủ biên ; Lê Cảm,... [et al.].. - In lần thứ 20 có sửa đổi Chương XXI, XXII, XXVII, 

XXVIII . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2015 . - 522 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004798-817,27-36; MSVGT 092738-937 
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17. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 2, Phần các tội phạm / Trường Đại học Luật Hà 

Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1997 . - 251 tr. ; 21cm 

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT477,84-85 

 

18. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 3 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội: Công 

an nhân dân, 1998 . - 287 tr.; 20 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT133,37-38 

 

19. Luật hình sự Việt Nam : Các tội phạm về kinh tế và các tội phạm về chức vụ / Trường 

Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Thống kê, 1996 . - 80 tr. ; 19 cm 

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGT561-63 
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2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT, SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢO 

2.1. SÁCH TIẾNG VIỆT 

 

1. Bài tập Luật Hình sự câu hỏi và gợi ý trả lời / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên ; Bùi Văn 

Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2014 . - 418 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bài tập, Câu hỏi, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001931-1935; MSVLHS 011186-210 

 

2. Báo cáo đánh giá các quy định của Bộ Luật Hình sự liên quan đến người chưa thành niên 

và thực tiễn thi hành / Bộ Tư pháp. Vụ pháp Luật Hình sự - Hành chính ; Nguyễn Công 

Hồng chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Văn Hoàn,... [et.al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2012 . - 167 tr. ; 

24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Phạm tội, Tội xâm hại, Việt Nam, Trách nhiệm 

hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001930 

 

3. Báo cáo đánh giá luật pháp và thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý chuyển hướng, tư 

pháp phục hồi đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật / Bộ Tư pháp. Vụ pháp 

Luật Hình sự - Hành chính ; Nguyễn Công Hồng chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Văn Hoàn,... 

[et.al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2012 . - 191 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ trẻ em, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Phục hồi, Quyền trẻ em, Vi phạm 

pháp luật, Xử lý chuyển hướng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001929 

 

4. Bảo đảm quyền con người trong tư pháp hình sự Việt Nam : sách chuyên khảo / Trường 

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Võ Thị Kim Oanh chủ biên ; Huỳnh Thị Kim Ánh,... 

[et al.] . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 . - 281 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tư pháp hình sự, Việt Nam, Quyền con người, Quyền bào chữa, Quyền 

bị can, Quyền bị cáo, Quyền trẻ em.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001882-91 

 

5. Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh quốc tế và các quyền con người bằng pháp Luật Hình 

sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền : sách chuyên khảo / Lê Cảm chủ biên ; 

Trần Quang Tiệp, ... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2007 . - 455 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: An ninh quốc gia, An ninh quốc tế, Luật Hình sự, Quyền con người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001473-77 

 

6. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự - Phần các tội phạm / Bộ Tư pháp. Viện Nghiên cứu 

Khoa học Pháp lý. - Tái bản lần thứ 3 có sửa theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều BLHS 

(Tháng 5/1997) . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1999 . - 688 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Khách thể tội phạm, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: MSVLHS2138-61,63-93,95-97,814-824,826-843 

 

7. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự : Phần các tội phạm / Viện nghiên cứu khoa học 

pháp lý. - In lần thứ 3 có sửa đổi, bổ sung . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993 . - 542 tr.; 19cm. 

30000 
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Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0406 

 

8. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 : Thực hiện từ 

01/01/2010 : . Tập 1  / Học viện Cảnh sát Nhân dân ; Trần Minh Hưởng chủ biên ; Đỗ Đình 

Hòa, ... [et al.] . - Hà Nội : Lao động, 2009 . - 856 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Bình luận, Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001553,55-60 

 

9. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự năm 1999 : Sửa đổi, bổ sung năm 2009 / Viện Nhà 

nước và pháp luật ; Chủ biên: Đinh Thế Hưng, Trần Văn Biên . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 

819 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001867-1871; MSVLHS 010866-80 

 

10. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 - Phần các tội 

phạm / Nguyễn Đức Mai chủ biên; Nguyễn Ngọc Anh, ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2010 . - 939 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001765-69 

 

11. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999. Tập 1, Phần chung / Viện 

Nghiên cứu Khoa học Pháp lý ; Uông Chu Lưu chủ biên . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001 

. - 273 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000997-1004,DSVLHS0622-25,27-31 

MSVLHS 004399-498, MSVLHS4440,94; GVLHS845 

 

12. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự. Phần các tội phạm / Viện nghiên cứu khoa học 

pháp lý. - In lần thứ 3 có sửa đổi bổ sung . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995 . - 543 tr.; 19 cm. 

Từ khóa: An ninh, Bộ Luật Hình sự, Quốc gia, Quyền tự do, Thân thể, Tội phạm, Tội phạm kinh 

tế, Việt Nam, Xâm phạm, Xâm phạm sử hữu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001200-01,DSVLHS0407;MSVLHS2813; GVLHS0065-67,69-70,72-74,77 

 

13. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự. Phần các tội phạm / Viện nghiên cứu khoa học 

pháp lý. - In lần thứ 3 có sửa đổi bổ sung . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997 . - 542 tr.; 19 cm. 

Từ khóa: An ninh quốc gia, Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Tội phạm kinh 

tế, Xâm phạm sở hữu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0260-64 

 

14. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự. Tập 1, Phần các tội phạm  / Viện nghiên cứu khoa 

học pháp lý . - Hà Nội: Pháp lý, 1987 . - 253 tr.; 19 cm. 30000 

Từ khóa: An ninh quốc gia, Luật Hình sự, Quyền tự do dân chủ, Sử hữu, Tội phạm, Việt Nam, 

Xâm phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0399; GVLHS0083-87 
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15. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự. Tập 1, Phần các tội phạm / Viện Nghiên cứu Khoa 

học Pháp lý . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1992 . - 535 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0401-02,05; GVLHS0078-82 

 

16. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự. Tập 2, Phần các tội phạm / Viện Nghiên cứu Khoa 

học Pháp lý . - Hà Nội : Pháp lý, 1987 . - 274 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0400; GVLHS0088-92 

 

17. Bộ hình luật : Bộ luật này đã được Tổng thống Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành 

bằng Sắc luật số 026 TT - SLU ngày 20 tháng 12 năm 1972 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam. - In lần thứ nhất . - Sài Gòn : [Knxb], 1973 . - 588 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biện pháp phòng vệ, Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách 

nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001322-27 

 

18. Bộ hình luật Việt Nam  = Code pesnal modifié : song ngữ Việt Pháp / Nguyễn Văn Hảo 

sưu tầm, xếp loại và cập nhật hóa . - Sài Gòn, 1962 . - 1195 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Sài Gòn, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001334 

 

19. Bộ Luật Hình sự Canada, Quyển 2 : sách được tài trợ bởi Sida / Nguyễn Khánh Ngọc 

dịch ; Chu Trung Dũng hiệu đính . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 731 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Canada, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001664-1673; MSVLHS 009686-775,10406-10455 

 

20. Bộ Luật Hình sự Canada, Quyển 3 : sách được tài trợ bởi Sida / Nguyễn Khánh Ngọc 

dịch ; Chu Trung Dũng hiệu đính . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 811 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Canada, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001674-1683; MSVLHS 009776-865,10456-10505 

 

21. Bộ Luật Hình sự Canada. Quyển 1 : sách được tài trợ bởi Sida / Nguyễn Khánh Ngọc 

dịch ; Chu Trung Dũng hiệu đính . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 603 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Canada, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001654-1663; MSVLHS 009596-685,10356-10405 

 

22. Bộ Luật Hình sự Cộng hoà Liên bang Đức : sách được tài trợ bởi Sida / Dịch: Nguyễn 

Ngọc Hoà, Lê Thị Sơn, Trần Hữu Tráng ; Thu Lan Boehm hiệu đính . - Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2011 . - 563 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Bộ luật Hình sự, Đức. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001704-1713; MSVLHS 010076-165,306-355 

23. Bộ Luật Hình sự của nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 

1994 . - 60 tr.; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Nguyên tắc, Tội chức vụ, Tội phạm, Tội phản cách mạng, 

Trung Hoa, Xâm phạm sở hữu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001024-26 
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24. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa / Đinh Bích Hà dịch và giới 

thiệu . - Hà Nội : Tư pháp, 2007 . - 259 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Trung Quốc.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001508-1517; MSVLHS 008827-920,922-946 

 

25. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - In lần thứ 3 có sửa đổi, 

bổ sung . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997 . - 217 tr.; 20 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0230-32 

 

26. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam / Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000 . - 265 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0480-508,17-36;MSVLHS3015,173,221,40,410,801,911,4233; 

GVLHS0549,53,58,62,65,72,79,83,87 

 

27. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003 . - 254 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000942-0969; GVLHS 001301,03-04,06,10-13,17-18,21,24,26,28,35-

36,39,42 

 

28. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam / Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008 . - 264 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001483-1487; MSVLHS 007902-31,33-46 

 

29. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Việt Nam. Quốc hội . - 

Hà Nội : Pháp lý, 1986 . - 139 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLHS0041-48 

 

30. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : đã được sửa đổi bổ 

sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự đã được Quốc hội thông 

qua ngày 28/12/1989, ngày 12/8/1991, ngày 22/12/1992 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam. - In lần thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1993 . - 159 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0449; GVLHS0022-23 

 

31. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : Đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Bộ Luật Hình sự đã được Quốc hội thông qua ngày 28/12/1989; ngày 

12/8/1991; ngày 22/12/1992 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. - In lần 

thứ 2 . - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 1994 . - 159 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm chức vụ, Tội phạm kinh tế, Tội 

phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0450-58,74; GVLHS0001-21 
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32. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : đã được sửa đổi, bổ 

sung theo luật sửa đổi, bổ sụng một số điều của Bộ Luật Hình sự đã được Quốc hội thông 

qua ngày 28-12-1989 và ngày12-8-1991 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam . - Hà Nội : Pháp lý, 1992 . - 145 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0446-48; GVLHS0024-27 

 

33. Bộ Luật Hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Đã được sửa đổi, bổ 

sung theo luật sửa đổi, bổ sụng một số điều của Bộ Luật Hình sự đã được Quốc hội thông 

qua ngày 28-12-1989 . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1990 . - 145 tr.; 19cm. 

Từ khóa: Việt Nam, An ninh quốc gia, Bộ Luật Hình sự, Tôi phạm, Tội phạm chức vụ, Tội phạm 

kinh tế, Xâm phạm sở hữu, Xâm phạm thân thể.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000445; GVLHS0035-40 

 

34. Bộ Luật Hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : đã được sửa đổi, bổ sung 

theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự đã được Quốc hội thông qua ngày 

28-12-1989 và ngày12-8-1991 / Việt Nam. Quốc hội . - Hà Nội : Pháp lý, 1991 . - 145 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLHS0028-34 

 

35. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 : Tài liệu 

phục vụ tuyên truyền / Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : [Knxb], 

2000 . - 179 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0471 

 

36. Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực trạng và phương 

hướng đổi mới : Chuyên đề / Bộ tư pháp - Viện nghiên cứu khoa học pháp lý . - Hà Nội: Bộ 

tư pháp - Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 1994 . - 116 tr.; 27 cm. 14000 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0658 

 

37. Bộ Luật Hình sự năm 1999 và toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành đến năm 2005 / 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 643 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Biện pháp tư pháp, Bộ Luật Hình sự, Cải tạo không giam giữ, Hình phạt, Luật Hình sự, 

Người chưa thành niên phạm tội, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000836-38,05-07; MSVLHS 005814-24,26-27 

 

38. Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung năm 

2009) / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 

274 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ luật, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001907-16 

 

39. Bộ Luật Hình sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 : đã được sửa 

đổi, bổ sung ngày 19 tháng 6 năm 2009 / Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam . - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2009 . - 231 tr. ; 19 cm. 
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Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001498-507,963-972; MSVLHS 008337-826 

 

40. Bộ Luật Hình sự Thụy Điển = The Swedish penal code : Sách được tài trợ bởi SIDA / 

Dương Tuyết Miên hiệu đính . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2010 . - 371 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Thuỵ Điển.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001575-1584; MSVLHS 009237-85,287-326 

 

41. Bộ Luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1997 . - 260 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0110-19; GVLHS0356-63 

 

42. Bộ Luật Hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001 . - 260 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001008,10-11,13,DSVLHS0612-15,17-21; GVLHS0678,84-86 

 

43. Các tội tham nhũng, ma tuý và các tội phạm về tình dục đối với người chưa thành niên / 

Nguyễn Đình Lộc, ... [et al.] . - Hà Nội, 1997 . - 255 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Tội phạm ma tuý, Tội phạm, 

Tội tham nhũng, Tội xâm phạm tình dục.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001141-45,DSVLHS0121-29; MSVLHS0973-92,0994-1022 

GVLHS0366-79,81 

 

44. Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân theo Luật Hình sự Việt Nam : 

sách chuyên khảo / Khoa Luật ; Trịnh Tiến Việt chủ biên ; Trần Minh Hưởng, ... [et al.] . - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 303 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Dân chủ, Luật Hình sự, Quyền công dân, Quyền tự do, Tội xâm phạm quyền tự do, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001634-43 

 

45. Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản / Cao Thị Oanh chủ biên ; 

Trần Văn Độ,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2015 . - 197 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 002008-2017; MSVLHS 011276-95 

 

46. Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 1999 / Bùi Văn Thấm sưu tầm, 

tuyển chọn . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002 . - 530 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: MSVLHS0993 

 

47. Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng . Tập 1 / Toà án nhân dân tối cao . - Hà Nội: 

Toà án nhân dân tối cao, 1990 . - 393 tr.; 28 cm. 

Từ khóa: Dân sự, Hình sự, Tố tụng, Văn bản pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0350-54; MSVLHS2718-37; GVLHS 001353-56,GVLHS0522-28 
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48. Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng . Tập 2  / Toà án Nhân dân Tối cao . - Hà Nội, 

1992 . - 339 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0355-59,89-91,93; MSVLHS2738-46,48-57; GVLHS 001357-60, 

GVLHS0127-28,30-46,529-533 

 

49. Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng / Toà án Nhân dân Tối cao . - Hà Nội, 1996 . - 

427 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật tố tụng dân sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0365-69; MSVLHS2778-97; GVLHS 001361-63, GVLHS0539-43 

 

50. Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng . Tập 5 / Toà án nhân dân tối cao . - 

Hà Nội: Toà án nhân dân tối cao, 1998 . - 464 tr.; 28 cm. 

Từ khóa: Dân sự, Hình sự, Kinh tế, Tố tụng, Văn bản pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0370-74; MSVLHS2798-812; GVLHS 001368-71, GVLHS0544-48 

 

51. Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng / Toà án Nhân dân Tối cao . - Hà Nội, 

1995 . - 339 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Dân sự, Hình sự, Kinh tế, Tố tụng, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0360-64,81-88; MSVLHS2758-77; GVLHS 001364-67, GVLHS0105-

18,20-24,534-538 

 

52. Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng / Toà án nhân 

dân tối cao . - H. : Toà án nhân dân tối cao, 2006 . - 507 tr. ; 26,5 cm. 

Từ khóa: Dân sự, Hành chính, Hình sự, Kinh tế, Lao động, Tố tụng, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000884-88,937-941; MSVLHS 006258-307 

 

53. Cao, Thị Oanh. Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam 

/ Cao Thị Oanh . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2008 . - 223 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm, Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự, 

Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Truy cứu trách nhiệm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001463-1472; MSVLHS 007712-901 

 

54. Chỉ dẫn áp dụng Bộ Luật Hình sự Việt Nam : đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 / Đỗ 

Đức Hồng Hà chủ biên ; Nguyễn Thị Ngọc Hoa,... [et al.] . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 806 

tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Chỉ dẫn, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001892-1896; MSVLHS 010971-95 

 

55. Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam / Phạm Văn Lợi chủ biên ; Trần 

Đình Nhã, .. . - Hà Nội : Tư pháp, 2007 . - 375 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Chính sách hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001232-51,819-820; MSVLHS 007142-51,53-69,710-711 

 

56. Chuyên đề về Luật Hình sự : kỷ yếu hội thảo khoa học do Nhà pháp luật Việt Pháp phối hợp 

với vụ pháp Luật Hình sự - Hành chính. Tổ chức từ ngày 5 - 7 tháng 10 năm 1995 tại Hà Nội / Bộ 

tư pháp - Viện nghiên cứu khoa học pháp lý . - Hà Nội : Bộ tư pháp, 1996 . - 122 tr. ; 19 cm. 
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Từ khóa: Chuyên đề, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: GVLHS0386-88 

 

57. Chuyên đề về tư pháp hình sự so sánh / Bộ Tư pháp. Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý 

; Dịch: Nguyễn Văn Tuấn, ...[et al.] ; Dịch và hiệu đính: Dương Thanh Mai, Cao Xuân 

Phong . - Hà Nội : [Knxb], 1999 . - 341 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự so sánh, Luật So sánh, Tư pháp hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0301-10; MSVLHS2057-91,093-137 

 

58. Đặng, Hoàng Phương. Tìm hiểu pháp luật Luật Hình sự ; Bộ Luật Hình sự Việt Nam; 

Thông tư liên ngành số 02 - LN ngày 20 - 3 - 1993 hướng dẫn áp dụng một sô điều của Bộ 

Luật Hình sự / Đặng Hoàng Phương . - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 1995 . - 190 tr. ; 20 cm.  

Từ khóa: Luật Hình sự, Tìm hiểu pháp luật, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLHS0150 

 

59. Đặng Thanh Nga. Người chưa thành niên phạm tội - Đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý 

: Sách chuyên khảo / Đặng Thanh Nga, Trương Quang Vinh . - Hà Nội : Tư pháp, 2011 . - 

274 Tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Người chưa thành niên phạm tội, Người chưa thành niên, Đặc điểm tâm lý, Luật hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001694-1703; MSVLHS 009886-923,09925-10075 

 

60. Đặng, Văn Doãn. Vấn đề đồng phạm / Đặng Văn Doãn . - Hà Nội : Pháp lý, 1986 . - 96 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Đồng phạm, Hình phạt, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0409; GVLHS0514 

 

61. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học bộ luật  hình sự - Phần các tội phạm. Tập 9, Các tội 

xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng : ình luận chuyên sâu. / Đinh Văn Quế . - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2006 . - 387 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: An toàn công cộng, Bình luận khoa học, Công cộng, Luật Hình sự, Tội xâm phạm an 

toàn công cộng, Trật tự công cộng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001415-1434; MSVLHS 007550-81,583-625,627-629 

 

62. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự - Phần các tội phạm. Tập 10, Các 

tội xâm phạm hoạt động tư pháp : bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế . - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2007 . - 346 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội xâm phạm hoạt động tư pháp, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001435-1454; MSVLHS 007630-709 

 

63. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự - Phần các tội phạm. Tập 2, Các tội 

xâm phạm sở hữu : bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ 

Chí Minh, 2002 . - 330 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Sở hữu, Tội xâm phạm sở hữu, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 0709-18,20,25-26; MSVLHS 006396-484; GVLHS 

0991,96,1020,25,43,62,65 
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64. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự - Phần các tội phạm. Tập 3, Các tội 

xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình  : 

bình luận chuyên sâu  / Đinh Văn Quế . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2002 . - 

293 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ Luật Hình sự, Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 0727-37,39-46; MSVLHS 006485-6573; GVLHS 

1105,08,11,21,30,47 

 

65. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự - Phần các tội phạm. Tập 4, Các tội 

phạm về ma tuý : bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ 

Chí Minh, 2002 . - 332 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ Luật Hình sự, Tội phạm ma tuý, Việt Nam, Ma túy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 0747-66; MSVLHS 006574-6662; GVLHS 1181-82,89,217-219,26,65 

 

66. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự - Phần các tội phạm. Tập 5, Các tội 

phạm về chức vụ : bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế. - Tái bản . - TP. Hồ Chí Minh. : 

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2006 . - 364 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Luật Hình sự, Tội phạm chức vụ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001335-1354; MSVLHS 007230-75,277-309 

 

67. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự - Phần các tội phạm. Tập 6, Các tội 

phạm trật tự quản lý kinh tế  : bình luận chuyên sâu  / Đinh Văn Quế. - Tái bản . - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2006 . - 377 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Luật Hình sự, Tội xâm phạm quản lý kinh tế, Tội xâm phạm trật 

tự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001355-1374; MSVLHS 007310-48,50-89 

 

68. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự - Phần các tội phạm. Tập 7, Các tội 

xâm phạm quy định về an toàn giao thông : bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế . - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2006 . - 222 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: An toàn giao thông, Bình luận khoa học, Luật Hình sự, Giao thông, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001375-1394; MSVLHS 007390-432,434-469 

 

69. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự năm 1999. Phần chung / Đinh Văn 

Quế . - TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 2000 . - 413 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000970-81,DSVLHS0592-600; MSVLHS 

004411,74,MSVLHS03691-99,701-725,28-60; GVLHS 000602,08,10,GVLHS0603,09 

 

70. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự phần các tội phạm. Tập 1, Các tội 

xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người : bình luận chuyên sâu 

/ Đinh Văn Quế . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2002 . - 315 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001728,687-691,694-697,700-702,4-6; MSVLHS 006308-44,46,48-

73,75-88,6390-6395; GVLHS 0873,75,905,16,26,48,58,72 
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71. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học Bộ luật khoa học Bộ Luật Hình sự: Phần các tội 

phạm. Tập 8, Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. Các tội phạm về môi trường  : 

bình luận chuyên sâu  / Đinh Văn Quế . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2005 . - 

319 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Luật Hình sự, Quản lý hành chính, Tội phạm về môi trường, Tội 

xâm phạm trật tự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001395-1414; MSVLHS 007470-549 

 

72. Đinh, Văn Quế. Bình luận khoa học về loại trừ trách nhiệm hình sự / Đinh Văn Quế . - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009 . - 174 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bình luận, Loại trừ trách nhiệm hình sự, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, 

Vụ án hình sự, Xét xử.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001825-26 

 

73. Đinh, Văn Quế. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự / Đinh Văn Quế . 

- Hà Nội  : Chính trị quốc gia, 1995 . - 122 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tình tiết, Trách nhiệm hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: GVLHS0429-30,32-33,35,38 

 

74. Đinh, Văn Quế. Tìm hiểu tội phạm trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam / Đinh Văn Quế . - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2001 . - 313 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Án treo, Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000632-46,1049-1053 

 

75. Đinh, Văn Quế. Tìm hiểu về hình phạt và quyết định hình phạt trong Luật Hình sự Việt 

Nam / Đinh Văn Quế . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2000 . - 345 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Việt Nam, Quyết định, Miễn hình phạt, 

Thi hành bản án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001813-14 

 

76. Đinh, Văn Quế. Trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm tính mạng sức khoẻ con 

người / Đinh Văn Quế . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1994 . - 139 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội xâm phạm tính mạng sức khoẻ con người, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0462-66; GVLHS0241-61 

 

77. Đỗ, Đức Hồng Hà. Bài tập Luật Hình sự và tố tụng hình sự. Tập 1 / Đỗ Đức Hồng Hà . - 

Hà Nội : Tư Pháp, 2009 . - 327 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Hình sự, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tình huống, Tố tụng hình sự, Việt Nam, 

Vụ án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001488-1492; MSVLHS 007947-8141 

 

78. Đỗ, Đức Hồng Hà. Hỏi đáp về các tội xâm phạm sở hữu / Đỗ Đức Hồng Hà, Nguyễn Kim 

Chi . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 68 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Trộm cắp 

tài sản, Việt Nam,.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001740-49 
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79. Đỗ, Đức Hồng Hà. Hỏi đáp về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của con người / Đỗ 

Đức Hồng Hà, Trịnh Tiến Việt. - Tái bản lần thứ 1 . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2011 . - 170 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội giết người, Tội xâm phạm sức khoẻ, Tội xâm phạm tính mạng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001755-64 

 

80. Đỗ, Đức Hồng Hà. Tình huống pháp luật các tội phạm về ma tuý / Đỗ Đức Hồng Hà, 

Nguyễn Kim Chi . - Hà Nội : Tư pháp, 2011 . - 75 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Ma tuý, Tội phạm ma tuý, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001780-1789; MSVLHS 010556-95 

 

81. Đỗ, Đức Hồng Hà. Tội giết người và đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay / Đỗ Đức Hồng Hà . - Hà Nội : Tư pháp, 2008 . - 327 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Tình hình tội phạm, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội giết người, Tội phạm, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001493-1497; MSVLHS 008142-336 

 

82. Dương, Tuyết Miên. Định tội danh và quyết định hình phạt : sách chuyên khảo / Dương 

Tuyết Miên. - In lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung . - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2007 . - 263 tr. ; 

20,5 cm. 

Từ khóa: Định tội danh, Hình phạt, Quyết định hình phạt, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001170-1199; MSVLHS 006972-92,6994-7011,7013-7034,7036-

7058,60,7062-7064,7066-7090,92,7094-7107,7109-7141 

 

83. Giải đáp một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng / 

Toà án Nhân dân Tối cao . - Hà Nội : [Knxb], 1999 . - 202 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Dân sự, Hành chính, Hình sự, Kinh tế, Lao động, Tố tụng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0376-77,79; MSVLHS2844-47,49-52,54-71,73-78 

 

84. Hà, Như Vinh. Hình luật đặc biệt Việt Nam : khảo cứu các tội phạm từ tội đại hình tới 

tội vi cảnh chiếu các bản văn lập pháp Việt Nam hiện hành / Hà Như Vinh. - In lần thứ 2 . - 

Sài Gòn : [Knxb], 1974 . - 879 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001328-32 

 

85. Hệ thống các quy định pháp luật về hình sự . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998 . - 938 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0019,40-50; MSVLHS 006671-6714; GVLHS0440,46-48 

 

86. Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự . - Hà Nội: Chính trị 

quốc gia, 1994 . - 533 tr.; 24 cm. 

Từ khóa: Hình sự, Luật Hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0394-95; GVLHS0125 

87. Hệ thống hoá luật lệ về hình sự. Tập 1, 1970-1974 / Tòa án Nhân dân Tối cao . - Hà Nội, 

1979 . - 530tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001729; GVLHS0520 
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88. Hệ thống hoá luật lệ về hình sự. Tập 2, 1975 - 1978 / Toà án Nhân dân Tối cao . - Hà Nội, 

1979 . - 284tr. ; 26 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001730-34 

 

89. Hình luật . - Sài Gòn: Pháp lý, 1974 . - 292 tr. ; 27cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000869-78, DSVLHS0380 

 

90. Hình pháp điển của nước Cộng hoà Liên bang Xô Viết Xã hội Chủ nghĩa Nga . - Hà Nội, 

1961 . - 122 tr. ; 19cm. 

Từ khóa: Hình pháp điển, Hình phạt, Luật Hình sự, Nga, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0411 

 

91. Hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam / Bộ tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học pháp 

lý . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995 . - 272 tr.; 19 cm. 17500 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001155; GVLHS0336,38-45 

 

92. Hồ, Sỹ Sơn. Nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự Việt Nam / Viện Nhà nước và 

Pháp luật ; Hồ Sỹ Sơn . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2009 . - 315 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Pháp luật, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, 

Nguyên tắc nhân đạo.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001604-1608;  MSVLHS 009331-55 

 

93. Hoàng, Anh Tuyên. Bộ Luật Hình sự và bảy mươi chín câu hỏi - trả lời / Hoàng Anh 

Tuyên . - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2006 . - 330 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000867-68,1169; MSVLHS 005968-80,83,5985-6027,6030-6045,47-

57; GVLHS 001480-82 

 

94. Hoàng, Hoa Sơn. Hỏi đáp về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân 

phẩm của con người / Hoàng Hoa Sơn . - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2006 . - 294 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Tội xâm phạm nhân thân, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000879-83,74-78; MSVLHS 006238-43,45-51,53-57 

 

95. Hỏi - đáp pháp Luật Hình sự Việt Nam hiện hành / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên ; Trần 

Minh Hưởng,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2014 . - 463 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Hỏi đáp, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001936-1940; MSVLHS 011211-35 

 

96. Hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS / Cục Phòng 

chống tệ nạn xã hội ; Hà Thị Nga, ... [et al.] . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1997 . - 223 tr. ; 19 

cm. 16000 

Từ khóa: AIDS, HIV, Phòng chống tệ nạn xã hội, Tệ nạn xã hội, Văn bản pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC0362-70 
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97. Huỳnh, Khắc Dụng. Mục lục hình sự / Huỳnh Khắc Dụng . - Sài Gòn : Khai trí . - 1079 tr. ; 

28 cm. 

Từ khóa: Hình sự, Luật Hình sự, Mục lục.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTC 000561 

 

98. Lê, Cảm. Các nghiên cứu chuyên khảo về phần chung Luật Hình sự. Tập 1 / Lê Cảm . - 

Hà Nội : Công an nhân dân, 2000 . - 151 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Định tội danh, Đồng phạm, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001079-80, DSVLHS0510-11,13,15-16; MSVLHS3829,31-37,39-

43,45-47,49-54,56-57,59,61-78; GVLHS0570 

 

99. Lê Cảm. Hoàn thiện pháp Luật Hình sự Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước 

pháp quyền : Một số vấn đề cơ bản của phần chung / Lê Cảm . - Hà Nội: Công an nhân dân, 

1999 . - 231 tr.; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nhà nước pháp quyền, Pháp Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0316-19 

 

100. Lê, Cự. Hỏi đáp về Bộ Luật Hình sự / Lê Cự . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996 . - 114 

tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Tội phạm kinh tế, Tội phạm, Việt Nam, Xâm phạm an 

ninh quốc gia, Xâm phạm quyền con người, Xâm phạm sở hữu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001021-23, DSVLHS0415; GVLHS0327,29-30 

 

101. Lê Cự. Hỏi đáp về Bộ Luật Hình sự / Lê Cự . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1990 . - 121 tr.; 19 cm. 

Từ khóa: Việt Nam, Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Tội phạm, Tội phạm kinh tế, Xâm phạm an 

ninh quốc gia, Xâm phạm quyền con người, Xâm phạm sở hữu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0657; GVLHS0062-64 

 

102. Lê, Đăng Doanh. Định tội danh đối với các tội xâm phạm sở hữu : Bộ Luật Hình sự 

năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 / Lê Đăng Doanh . - Hà Nội : Tư pháp, 2013 . - 

395 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Định tội danh, Luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001836-1845; MSVLHS 010676-815 

 

103. Lê, Đức Tiết. Tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân / Lê Đức Tiết, ... [et 

al.] . - Hà Nội : Pháp lý, 1987 . - 379 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Quân nhân, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001153-1154; GVLHS0264-67 

 

104. Lê Thị Sơn. Các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm và tổ chức tội phạm với việc 

hoàn thiện cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự : sách chuyên khảo / Lê Thị Sơn . - Hà 

Nội : Tư pháp, 2013 . - 131 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Đồng phạm, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001897-1906; MSVLHS 010996-1185 

 

105. Lê, Văn Cảm. Những vấn đề cơ bản trong khoa học Luật Hình sự : Основные 

теоретические проблемы науки уголовного права = The fundamental issues on 



Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 
17 17 

criminal law science = Les questions fondamentales en droit pénal général, Phần chung: 

Sách chuyên khảo sau Đại học / Lê Văn Cảm . - Hà Nội  : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005 . - 

1014 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Biện pháp tư pháp, Chính sách hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự quốc tế, Luật Hình sự, 

Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000831-35,43-48; MSVLHS 005799-5813; GVLHS 001441,43,47,50 

 

106. Lê ,Văn Luật. Chế định án treo trong Luật Hình sự Việt Nam / Lê Văn Luật . - Hà Nội : 

Tư pháp, 2007 . - 162 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Án treo, Chế định án treo, Luật Hình sự, Việt Nam, Tội phạm, Hình phạt.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001252-1271; MSVLHS 007170-99 

 

107. Luật Hình sự Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn : tài liệu tham khảo chuyên 

ngành luật dành cho Nghiên cứu sinh và học viên Cao học Luật / Nguyễn Ngọc Hòa, ... [et 

al.] . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1997 . - 150 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0200-29,2-3 

MSVLHS 006900-17,19-38,MSVLHS2668,70-72,74-81,85-89,92-98,700-710,2-6 

DTCLHS0002-98; GVLHS0391,93,95-97,399-401,03,06,08 

 

108. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự . - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 

1997 . - 59 tr.; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình sự, Luật Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0130-32 

 

109. Mai, Bộ. Quản lý nhà nước về trật tự kinh tế trong Bộ Luật Hình sự / Mai Bộ, Phạm 

Văn Duyên . - Hà Nội : Thống kê, 2003 . - 407 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Quản lý nhà nước, Trật tự kinh tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000797-801,1031-1035 

 

110. Mai, Bộ. Tìm hiểu các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân / Mai Bộ . - 

Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 1998 . - 297 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Trách nhiệm quân nhân, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0296-300; MSVLHS2022-46 

 

111. Một số vấn đề cơ bản về pháp Luật Hình sự và những tình huống trong thực tiễn / 

Nguyễn Minh Đức chủ biên ; Khổng Hà, Trần Văn Đượm . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002 . - 221 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Thời hiệu, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, 

Việt Nam, Vụ án hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001091-93,8-9; GVLHS 1285-86 

 

112. Năm trăm năm mươi thuật ngữ chủ yếu trong pháp Luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc 

Điệp sưu tầm và biên soạn . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1997 . - 1078 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Thuật ngữ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0090-99; MSVLHS 006715-63 
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113. Nga. Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga : Sách được tài trợ bởi Sida / Dịch: Nguyễn Minh Đạo, 

... [et al.] ; Nguyễn Minh Đức hiệu đính . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 635 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Liên bang Nga, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001714-1723; MSVLHS 010166-305 

 

114. Nguyễn, Anh Tuấn. Nguồn của Luật Hình sự Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn 

Anh Tuấn . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 266 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nguồn luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001629-1633; MSVLHS 009381-405 

 

115. Nguyễn Chí Hà cưỡng đoạt tài sản - LS.HS 02 : hồ sơ tình huống . - Hà Nội, 2012 . - 121 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cưỡng đoạt tài sản, Luật Hình sự, Nguyễn Chí Hà, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHSO 000001-07 

 

116. Nguyễn, Đức Mai. Tìm hiểu các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và 

trật tự quản lý hành chính / Nguyễn Đức Mai . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 

371 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: An toàn, Công cộng, Luật Hình sự, Quản lý hành chính, Tội xâm phạm, Trật tự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001941-45 

 

117. Nguyễn, Đức Mai. Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về 

môi trường / Nguyễn Đức Mai . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 252 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Môi trường, Quản lý kinh tế, Tội phạm, Tội xâm phạm, Trật tự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001946-50 

 

118. Nguyễn Duy Thuận. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu / Nguyễn 

Duy Thuận . - Hà Nội: Công an nhân dân, 1991 . - 70 tr.; 19 cm. 1200 

Từ khóa: Trách nhiệm hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0661; GVLHS0277-86 

 

119. Nguyễn, Mai Bộ. Pháp Luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế / 

Nguyễn Mai Bộ . - Hà Nội : Tư pháp, 2004 . - 286 tr. ; 20.5 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000839-43,37-40; MSVLHS 005848-71,73-77 

 

120. Nguyễn, Mạnh Hùng. Tìm hiểu pháp luật về chống tham nhũng, lợi dụng chức vụ xâm 

phạm lợi ích nhà nước và quyền lợi công dân / Nguyễn Mạnh Hùng . - Hà Nội : Sự thật, 1992 

. - 79 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Chống tham nhũng, Luật Hình sự, Quyền công dân, Tội phạm chức vụ, Tội phạm, Tội 

xâm phạm sở hữu, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001107-10, DSVLHS0477-79 

 

121. Nguyễn, Ngọc Điệp. Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự về các tội xâm phạm quyền tự do dân 

chủ của công dân : Biên soạn theo Bộ Luật Hình sự sửa đổi 1999 / Nguyễn Ngọc Điệp . - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2001 . - 209 tr. ; 19 cm. 
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Từ khóa: Quyền công dân, Quyền dân chủ, Luật Hình sự, Quyền tự do dân chủ, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001817-18 

 

122. Nguyễn, Ngọc Điệp. Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng, ma tuý và xâm phạm tình 

dục đối với người chưa thành niên / Nguyễn Ngọc Điệp, Đoàn Tấn Minh . - Hà Nội : Công an 

Nhân dân, 1998 . - 287 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Tham nhũng, Tội phạm, Tội phạm ma 

tuý, Tội xâm phạm tình dục, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001061-64, DSVLHS0281-90; MSVLHS1982-98,2000-2004,06; 

GVLHS0509 

 

123. Nguyễn, Ngọc Điệp. Tìm hiểu và bình luận các tội phạm về chức vụ trong Bộ Luật 

Hình sự 1999 / Nguyễn Ngọc Điệp . - Cà Mau : Nxb. Mũi Cà Mau, 2000 . - 239 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Chức vụ, Luật Hình sự, Tội phạm chức vụ, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001816 

 

124. Nguyễn, Ngọc Điệp. Tìm hiểu và bình luận các tội phạm về tham nhũng trong Bộ Luật Hình 

sự 1999 / Nguyễn Ngọc Điệp . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2000 . - 305 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bình luận, Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Tham nhũng, Tội phạm tham nhũng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001823-24 

 

125. Nguyễn, Ngọc Hoà. Mô hình Luật Hình sự : Hệ thống các bảng hệ thống và sơ đồ / 

Nguyễn Ngọc Hoà. - In lần thứ 3 có sửa đổi và bổ sung . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1994 . - 

57 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mô hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0436-39,41-42 

 

126. Nguyễn, Ngọc Hoà. Mô hình Luật Hình sự Việt Nam : Các bảng hệ thống và sơ đồ / 

Nguyễn Ngọc Hoà. - In lần thứ 8 có bổ sung và sửa đổi . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2003 . - 

74 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mô hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001081-90,87-96; MSVLHS 4839-5311; GVLHS 1297 

 

127. Nguyễn, Ngọc Hoà. Mô hình Luật Hình sự Việt Nam : Các bảng hệ thống và sơ đồ / 

Nguyễn Ngọc Hoà. - In lần thứ 12 có sửa đổi . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2010 . - 75 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mô hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001585-89 

 

128. Nguyễn, Ngọc Hoà. Mô hình Luật Hình sự Việt Nam : Hệ thống các bảng hệ thống và 

sơ đồ / Nguyễn Ngọc Hoà. - In lần thứ 6 có bổ sung và sửa đổi . - Hà Nội : Công an nhân dân, 

1998 . - 67 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mô hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0180-99; MSVLHS1435,710,806 

 

129. Nguyễn, Ngọc Hoà. Mô hình Luật Hình sự Việt Nam : Hệ thống các bảng hệ thống và 

sơ đồ / Nguyễn Ngọc Hoà. - In lần thứ 7 có bổ sung và sửa đổi . - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2001 . - 74 tr. ; 20 cm. 



Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 
20 20 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mô hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0537-56; GVLHS0627,29-39,42-46 

 

130. Nguyễn, Ngọc Hoà. Mô hình Luật Hình sự Việt Nam : các bảng hệ thống và sơ đồ / 

Nguyễn Ngọc Hoà. - In lần thứ 10 . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2006 . - 75 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mô hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLHS 001485-86 

 

131. Nguyễn, Ngọc Hoà. Mô hình Luật Hình sự Việt Nam. Phần chung , Hệ thống các bảng 

hệ thống và sơ đồ  : dùng cho học sinh các trường Công an nhân dân và các trường thuộc 

ngành Tư pháp  / Nguyễn Ngọc Hoà . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1991 . - 35 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mô hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLHS0227-40 

 

132. Nguyễn, Ngọc Hoà. Tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hoà . - Hà 

Nội : Công an nhân dân, 1991 . - 180 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Năng lực trách nhiệm hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tội phạm, Trách 

nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001727,DSVLHS0459,61; GVLHS0153-65,67-75 

 

133. Nguyễn, Ngọc Hoà. Tội phạm và cấu thành tội phạm : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc 

Hoà . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2005 . - 199 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Lỗi, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000802-11,0889-0908; MSVLHS 005319-941; GVLHS 001373,76-

77,82,85,93-94,410,12,418-420 

 

134. Nguyễn, Ngọc Hoà. Tội phạm và cấu thành tội phạm : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc 

Hoà. - In lần thứ 2 có bổ sung . - Hà Nôi : Công an nhân dân, 2006 . - 251 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLHS 001483-84 

 

135. Nguyễn, Ngọc Hòa. Tội phạm và cấu thành tội phạm : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc 

Hòa. - In lần thứ 5 . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2010 . - 270 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Lỗi, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001922-24 

 

136. Nguyễn, Ngọc Hòa. Tội phạm và cấu thành tội phạm : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc 

Hòa. - In lần thứ 4 có bổ sung . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2008 . - 271 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Lỗi, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001925-28 

 

137. Nguyễn, Ngọc Hoà. Từ điển pháp Luật Hình sự / Nguyễn Ngọc Hoà, Lê Thị Sơn . - Hà 

Nội : Tư pháp, 2006 . - 318 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp Luật Hình sự, Từ điển, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000859-63,57-60; MSVLHS 005928-67,9327-9330, 

MSVLHS2269,350,427,45,85,501,632,848; GVLHS 001476 
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138. Nguyễn, Phong Hoà. Các tội phạm về ma tuý - Đặc điểm hình sự, dấu hiệu pháp lý, các 

biện pháp phát hiện và điều tra / Nguyễn Phong Hoà . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 1998 . - 

223 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Ma tuý, Tội phạm ma túy, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001054-60, DSVLHS0276-80; MSVLHS1917-81; GVLHS0479,87-88 

139. Nguyễn, Quốc Nhật. Tội phạm có tổ chức một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách 

chuyên khảo / Nguyễn Quốc Nhật . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005 . - 157 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm có tổ chức, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000852-58,64-68; GVLHS 001472 

 

140. Nguyễn Thanh Hoàng giết người - LS.HS 06 DA (1) : hồ sơ tình huống . - Hà Nội, 2012 

. - 75 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nguyễn Thanh Hoàng, Tội giết người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHSO 000036-42 

 

141. Nguyễn Thị Thịnh mua bán trái phép chất ma túy - LS.HS 01 : hồ sơ tình huống . - Hà 

Nội, 2012 . - 85 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mua bán trái phép chất ma túy, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHSO 000008-14 

 

142. Nguyễn, Tiến Trung. Cơ sở xây dựng và phương pháp áp dụng Luật Hình sự / Nguyễn 

Tiến Trung . - Hà Nội : Thống kê, 1998 . - 467 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Định tội danh, Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0291-95; MSVLHS2007-13,15-21,47,49-55 

 

143. Nguyễn, Vạn Nguyên. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm hoạt động tư 

pháp / Nguyễn Vạn Nguyên, Phạm Thanh Bình . - Hà Nội: Pháp lý, 1989 . - 193 tr. ; 19cm. 

Từ khóa: Hoạt động tư pháp, Luật Hình sự, Tội phạm, Tội xâm phạm hoạt động tư pháp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0408 

 

144. Nguyễn, Vũ Tiến. Hỏi - đáp về tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt / Nguyễn Vũ 

Tiến, Đỗ Đức Hồng Hà, Nguyễn Kim Nga . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011 . - 

183 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001750-1754;  MSVLHS 010531-55 

 

145. Nguyễn, Vũ Tiến. Hỏi đáp về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, 

các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh / Nguyễn Vũ Tiến, Đỗ 

Đức Hồng Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hoa . - Hà Nội : Tư pháp, 2011 . - 63 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội chống loài người, Tội phá hoại hoà bình, Tội phạm chiến tranh, Tội 

xâm phạm nghĩa vụ, Trách nhiệm quân nhân, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001790-1799; MSVLHS 010596-635 

 

146. Nguyễn, Xuân Yêm. Tội phạm quốc tế - Những bàn tay bạch tuộc / Nguyễn Xuân Yêm . 

- Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1994 . - 307 tr. ; 19cm. 

Từ khóa: Cảnh sát quốc tế, Interpol, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội phạm quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0423 
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147. Những điều cần biết về hình phạt tử hình : sách tham khảo / Biên soạn: Nguyễn Đăng 

Dung, ...[et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009 . - 339 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Hình phạt tử hình, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Tử hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001543-52,1573-1574; MSVLHS 009137-236 

 

148. Những điều cần thiết cho công tác xử lý vi phạm, tội phạm về ma tuý / Nguyễn Thị Mai 

Nga sưu tầm và tuyển chọn. - Tái bản lần thứ 2 có bổ sung . - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2006 . 

- 411 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Ma tuý, Tội phạm ma túy, Việt Nam, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001202-31 

 

149. Những quy định hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự / Nguyễn Ngọc Điệp sưu tầm và 

biên soạn . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1998 . - 434 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam, Bộ Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001014-20,DSVLHS0266-75; MSVLHS1903-08,10-16; 

GVLHS0469,72 

 

150. Những quy định mới nhất hướng dẫn thực hiện Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung. Tập 

2 / Học viện Cảnh sát Nhân dân ; Trần Minh Hưởng chủ biên ; Đỗ Đình Hòa, ...[et al.] . - Hà 

Nội : Lao động, 2009 . - 856 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001563-72 

 

151. Những vấn đề lý luận cơ bản về tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam / Viện Luật 

học ; Nguyễn Niên chủ biên . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1986 . - 235 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Đồng phạm, Hình phạt, Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0410; GVLHS0147-49 

 

152. Những vấn đề lý luận của việc đổi mới pháp Luật Hình sự trong giai đoạn hiện nay / 

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật ; Đào Trí Úc chủ biên . - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 1994 . - 259 tr. ; 19cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001146-50,DSVLHS0424,660; GVLHS0287-92,94-99,304-305 

 

153. Phạm, Thái. Bình luận Bộ Luật Hình sự. Tập 1 / Phạm Thái . - Hà Nội: Pháp lý, 1986 . - 

126 tr. ; 19cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Người chưa thành niên, Quân nhân, Tội phạm, Trách 

nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0396-97,659; GVLHS0093-97 

 

154. Phạm Thành Trung cướp tài sản - LS.HS. 04 DA (2) : hồ sơ tình huống . - Hà Nội, 2012 

. - 167 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cướp tài sản, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHSO 000050-56 
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155. Phạm, Văn Beo. Về hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam : sách tham khảo / 

Phạm Văn Beo . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2010 . - 274 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Hình phạt tử hình, Luật Hình sự, Tử hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001973-82 

 

156. Phan Chí Hiếu. Hỏi - đáp về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm 

về môi trường / Phan Chí Hiếu, Đỗ Đức Hồng Hà . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010 . - 147 

tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Môi trường, Tội xâm phạm, Trật tự quản lý kinh tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001620-22 

 

157. Phan, Hiền. Một số vấn đề chủ yếu trong Bộ Luật Hình sự / Phan Hiền . - Hà Nội : Sự 

thật, 1987 . - 162 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLHS0100-04 

 

158. Phan Văn Toàn tham ô tài sản - LS.HS 05 DA (03) : hồ sơ tình huống . - Hà Nội, 2012 . 

- 185 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tham ô tài sản, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHSO 000043-49 

 

159. Phùng ,Văn Ngân. Hỏi và trả lời về Luật Hình sự Việt Nam / Phùng Văn Ngân . - Hà 

Nội : Lao động Xã hội, 2004 . - 555 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000822-30,36-42; MSVLHS 005759-70,72-81,83-86,88-93,5795-

5798; GVLHS 001433,40 

 

160. Phương pháp, kỹ năng quyết định hình phạt giải đáp những vấn đề mới nhất về thi 

hành án hình sự và các văn bản pháp luật về thi hành án hình sự (văn bản mới nhất năm 

2010) / Biên soạn: Đoàn Văn Thanh, Vũ Mạnh Thông, Đoàn Tấn Minh . - Hà Nội : Lao 

động, 2010 . - 666 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Thi hành án, Việt Nam, Tố tụng hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001917-21 

 

161. Số chuyên đề về Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

1999 / Tạp chí Dân chủ và Pháp luật . - Hà Nội : Tư pháp, 2000 . - 305 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0467-70 

 

162. Số chuyên đề về Bộ Luật Hình sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 

1999 / Tạp chí Dân chủ và Pháp luật . - Hà Nội : Tư pháp, 2000 . - 305 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001518-22 

 

163. Số chuyên đề về Luật Hình sự của một số nước trên thế giới / Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật . - Hà Nội, 1998 . - 140 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Miễn hình phạt, Người chưa thành niên, Thế giới, Tội 
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chống chính quyền nhà nước, Tội phạm kinh tế, Tội phạm, Tội xâm phạm an toàn công cộng, Tội 

xâm phạm chế độ phục vụ trong quân đội, Trách nhiệm hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000929-36,DSVLHS0100-05,07-09; MSVLHS0941-49,51-52,54-72; 

GVLHS0459,67 

 

164. Sổ tay pháp Luật Hình sự / Trương Anh Tuấn chủ biên ; Hiệu đính: Vũ San, Lương 

Quang Tuấn . - Hà Nội : Tư pháp, 2008 . - 691 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001609 

 

165. Sửa đổi Bộ Luật Hình sự - Những nhận thức cần thay đổi? / Nguyễn Ngọc Hòa chủ 

biên ; Hạ Dũng,... [et al.] ; Dịch: Vũ Thùy Trang, Trịnh Thanh Hà . - Hà Nội : Tư pháp, 2015 

. - 197 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Định tội danh, Đồng phạm, Kỹ thuật lập pháp, Luật Hình sự, Tổ chức 

tội phạm, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001988-1997; MSVLHS 011236-55 

 

166. Tài liệu tập huấn về thi hành Bộ Luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự . - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2008 . - 327 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Người tham gia tố tụng, Người tiến hành tố tụng, 

Thủ tục rút gọn, Việt Nam, Xét xử vụ án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001684-1693; MSVLHS 009866-85 

 

167. The Thai penal code : with its amendment / Watana Ratanawichit complied and 

translated . - Bangkok, 1967 . - 139 p. 

Từ khóa: Áp dụng hình phạt, Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Thái Lan, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001333 

 

168. Tội phạm học, Luật Hình sự và luật Tố tụng hình sự Việt Nam / Viện Nghiên cứu Nhà 

nước và Pháp luật . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1994 . - 632 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tội phạm học, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0416, DSVTPH 001601-03 

 

169. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin : sách chuyên khảo / Phạm Văn Lợi chủ 

biên; Mai Anh, ... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2007 . - 244 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Công nghệ thông tin, Luật Hình sự, Tội phạm mạng, Tội phạm máy tính, Tội phạm, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001478-82 

 

170. Tội phạm về môi trường - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách tham khảo / Viện Khoa 

học Pháp lý ; Phạm Văn Lợi chủ biên . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004 . - 254 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Tội phạm môi trường, Tội phạm, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001831-32 

 

171. Trách nhiệm hình sự và hình phạt   / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hoà chủ 

biên ; Lê Thị Sơn, Phạm Thị Liên Châu . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2001 . - 207 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Bản án, Hình phạt, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Xóa án tích.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000647-56,909-928,1726; MSVLHN4833, MSVLHS 004499-4609, 

MSVLHS4617; GVLHS 000728,33,42,49,55,811,36 

 

172. Trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự : sách chuyên khảo / Lê Cảm chủ 

biên ; Phạm Mạnh Hùng, Trịnh Tiến Việt . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 367 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001821-22 

 

173. Trần, Mạnh Đạt. Đấu tranh phòng, chống tội kinh doanh trái phép ở Việt Nam / Trần 

Mạnh Đạt . - Hà Nội : Tư pháp, 2004 . - 259 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Kinh doanh trái phép, Kinh tế thị trường, Luật Hình sự, Tình hình tội phạm, Tội kinh 

doanh trái phép, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000812-21,65-73; MSVLHS 005828-5847; GVLHS 001424 

 

174. Trần Đình Dũng cố ý gây thương tích - LS.HS 03 : hồ sơ tình huống . - Hà Nội, 2012 . - 

48 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cố ý gây thương tích, Luật Hình sự, Trần Đình Dũng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHSO 000015-21 

 

175. Trần, Minh Hưởng. Tìm hiểu các tội xâm phạm hoạt động tư pháp / Trần Minh Hưởng, 

Đặng Thu Hiền . - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2002 . - 114 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm, Tội xâm phạm hoạt động tư pháp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001094-98,118-122,772,774-776 

 

176. Trần, Minh Hưởng. Tìm hiểu các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, 

các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh : chương XXII - 

Chương XXIV Bộ Luật Hình sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam / Trần Minh 

Hưởng, Nguyễn Văn Hoàng . - Hà Nội : Lao động, 2002 . - 121 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phá hoại hoà bình, Tội phạm chiến tranh, Tội xâm 

phạm nghĩa vụ quân nhân, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 0767-71 

 

177. Trần, Thị Quang Vinh. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự 

Việt Nam / Trần Thị Quang Vinh . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005 . - 270 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Chính sách hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Trách nhiệm hình sự, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000844-51,11-17; GVLHS 001466 

 

178. Trần, Văn Luyện. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người : 

sách tham khảo / Trần Văn Luyện . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000 . - 279 tr. ; 19cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001099-106, DSVLHS0602-11; GVLHS0673 

 

179. Trần, Văn Luyện. Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về ma túy / Trần Văn 

Luyện. - In lần thứ 2, có bổ sung . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998 . - 252 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Tội phạm ma túy, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001828-30 
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180. Trần Việt Hùng cướp tài sản - LS.HS 07 : hồ sơ tình huống . - Hà Nội, 2012 . - 150 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cướp tài sản, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHSO 000029-35 

 

181. Trịnh, Quốc Toản. Hình phạt bổ sung trong Luật Hình sự Việt Nam : sách chuyên khảo 

/ Trịnh Quốc Toản . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011 . - 371 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hình phạt bổ sung, Hình phạt, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001827 

 

182. Trịnh, Quốc Toản. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp Luật Hình sự : sách 

chuyên khảo / Trịnh Quốc Toản . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011 . - 267 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Anh, Bỉ, Canada, Hà Lan, Luật Hình sự, Lucxămbua, Pháp nhân, Pháp, Thụy Sĩ, Trách 

nhiệm hình sự, Trung Quốc, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001735-1739; MSVLHS 010506-30 

 

183. Trịnh, Tiến Việt. Chế định miễn trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam : 

sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 303 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự, Quy phạm pháp luật, Trách nhiệm hình sự, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001624-1628; MSVLHS 009356-80 

 

184. Trịnh, Tiến Việt. Hoàn thiện các quy định của phần chung Bộ Luật Hình sự trước yêu 

cầu mới của đất nước  : sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2012 . - 371 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001803-1812; MSVLHS 010636-75 

 

185. Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự / Trường 

Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1999 . - 262 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Thuật ngữ luật học, Từ điển, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001128-35,DSVLHS0320-49; MSVLHS 005878-83,86,888-927, 

MSVLHS2218-667; GVLHS0856-57,60,62,64-71 

 

186. Văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998 . - 

889 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Văn bản pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001455-56, DSVLHS0311-15; MSVLHS 006663-70,942, 

MSVLHS2198-217 

 

187. Võ, Khánh Vinh. Nguyên tắc công bằng trong Luật Hình sự Việt Nam / Võ Khánh Vinh 

. - Hà Nội : Công an nhân dân, 1994 . - 206 tr. ; 19cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Nguyên tắc công bằng, Quyết định hình phạt, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001123-27, DSVLHS0426-35; GVLHS0308-10,13,15-22,24-26 

188. Vụ án Hải, Minh buôn bán hàng giả - LS.HS 08 : hồ sơ tình huống . - Hà Nội, 2012 . - 

97 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Buôn bán hàng giả, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHSO 000022-28 
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189. Vũ Mạnh Thông. Bình luận và tìm hiểu phần chung Bộ Luật Hình sự sửa đổi 1999 / Vũ 

Mạnh Thông, Nguyễn Ngọc Điệp . - TP. Hồ Chí Minh: NXB. Đại học quốc gia T.p. Hồ Chí 

Minh, 2000 . - 352 tr.; 20 cm. 

Từ khóa: Bộ luật, Hình sự, Phần chung, Bình luận, Tìm hiểu, Sửa đổi 1999, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 000982-96, DSVLHS0577-81,83-91 

 

190. Vũ, Thị Thúy. Hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam : sách chuyên khảo / Vũ 

Thị Thúy . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 . - 231 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hình phạt tử hình, Luật Hình sự, Hình phạt, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001983-87 

 

191. Vũ, Thiện Kim. Bình luận Bộ Luật Hình sự. Tập 2 / Vũ Thiện Kim . - Hà Nội : Pháp lý, 

1986 . - 183 tr. ; 19cm. 

Từ khóa: Bộ Luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS0398; GVLHS0098-99 
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2.2 SÁCH TIẾNG ANH 

1. Ackerman, John E. Practice and procedure of the International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia : with selected materials from the International Criminal Tribunal for 

Rwanda / by John E. Ackerman and Eugene O"Sullivan . - The Hague ; London : Kluwer 

Law International, c2000 . - xxi, 555 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Tòa án hình sự quốc tế, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: GVA777 

 

2. An introduction to international criminal law and procedure / Robert Cryer ... [et al.] . - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2007 . - xliv, 477 p. ; 26 cm.  

Từ khóa: Luật Hình sự quốc tế, Luật Tố tụng hình sự, Tố tụng hình sự, Tội phạm quốc tế, Tư 

pháp hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001967 

 

3. Bassiouni, M. Cherif. A draft international criminal code and draft statute for an 

international criminal tribunal / by M. Cherif Bassiouni. - [2nd rev. & updated ed.] . - 

Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff, 1987 . - xxii, 492 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tòa án hình sự, Tội phạm quốc tế, Luật Hình sự, Luật Hình sự quốc tế, Tòa án hình sự 

quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA227 

 

4. Bassiouni, M. Cherif. Crimes against humanity in international criminal law / by M. 

Cherif Bassiouni. - 2nd rev. ed . - The Hague ; Boston : Kluwer Law International, c1999 . - xli, 

610 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Luật Hình sự quốc tế, Tội phạm chiến tranh, Tội chống lại loài người.  

Địa chỉ tài liệu: GVA747 

 

5. Bassiouni, M. Cherif. Crimes against humanity in international criminal law / M. Cherif 

Bassiouni . - Dordrecht ; Boston : M. Nijhoff Publishers ; Norwell, MA, U.S.A. : Sold and 

distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers, c1992 . - xxxv, 820 p., [3] 

p. of plates : ill ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự quốc tế, Luật Hình sự, Tội phạm chiến tranh, Tội chống lại loài người, 

Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: GVA109 

 

6. Bassiouni, M. Cherif. Introduction to international criminal law / M. Cherif Bassiouni . - 

Ardsley, NY : Transnational Publishers, c2003 . - xxxvi, 823 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự quốc tế, Luật Hình sự, Tư pháp hình sự, Tội phạm quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001590 

 

7. Beccaria, Cesare. On crimes and punishments / Cesare Beccaria ; translation, annotations, 

and introduction by Graeme R. Newman and Pietro Marongiu. - 5th ed . - New Brunswick, 

N.J. ; London : Transaction Publishers, c2009 . - lxviii, 154 p. ; 24 cm.  

Từ khóa: Châu Âu, Hình phạt, Tội phạm học, Tội phạm, Tư pháp hình sự, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 002006 
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8. Beware of punishment : on the utility and futility of criminal law / edited by Annika 

Snare . - Oslo : Pax : Scandinavian Research Council for Criminology, 1995 . - 223 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Scandinavia, Tội phạm học.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 1166-70,363 

 

9. Binder, David A. Fact investigation : from hypothesis to proof / by David A. Binder and 

Paul Bergman . - St. Paul, Minn. : West Pub. Co., 1984 . - xxxiii, 354 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Chứng cứ, Điều tra hình sự, Luật Hình sự, Mỹ.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001540 

 

10. Bộ luật Hình sự Canada, Quyển 2 : sách được tài trợ bởi Sida / Nguyễn Khánh Ngọc 

dịch ; Chu Trung Dũng hiệu đính . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 731 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Canada, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001664-1673; MSVLHS 009686-775,10406-10455 

 

11. Bộ luật Hình sự Canada, Quyển 3 : sách được tài trợ bởi Sida / Nguyễn Khánh Ngọc 

dịch ; Chu Trung Dũng hiệu đính . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 811 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Canada, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 001674-1683; MSVLHS 009776-865,10456-10505 

 

12. Bộ luật Hình sự Canada. Quyển 1 : sách được tài trợ bởi Sida / Nguyễn Khánh Ngọc 

dịch ; Chu Trung Dũng hiệu đính . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 603 tr. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Canada, Luật Hình sự.  
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ICC and the practice of the ICTY and the ICTR / Anne-Marie L.M. de Brouwer . - 
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Địa chỉ tài liệu: GVA 002034 
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3rd ed . - Mineola, N.Y. : Foundation Press, 1986 . - xlvii, 1211 p. ; 26 cm. 
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c1987 . - xviii, 524 p. : ill. ; 24 cm. 
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Địa chỉ tài liệu: GVA268 

26. Forer, Lois G.. A rage to punish : the unintended consequences of mandatory sentencing 

/ Lois G. Forer. - 1st ed . - New York : Norton, c1994 . - 204 p. ; 24 cm. 
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Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tố tụng hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DTCA 000307 
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Địa chỉ tài liệu: GVA 001997 
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37. Jareborg, Nils. Scraps of penal theory / Nils Jareborg . - Uppsala : Iustus, 2002 . - 122 p. ; 23 cm. 
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Từ khóa: Hình sự, Luật Hình sự, Mỹ.  
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Từ khóa: Anh, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: GVA 001979 
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Từ khóa: Luật Hình sự, Nạn nhân, Quyền con người, Tư pháp hình sự, Vi phạm quyền con người.  
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Từ khóa: Đặc xá, Luật Đặc xá, Luật Hình sự, Luật Quốc tế.  
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Địa chỉ tài liệu: GVA567 

 



Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 
34 34 

52. Penal code annotated of the State of California : adopted February 14, 1872 with 

amendments through the 1984 session of the 1983-1984 legislature.  270 to 446 . - San 

Francisco : Bancroft-Withney, cop. 1985 . - 455 p. ; 25 cm. 
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Địa chỉ tài liệu: GVA561 

 

53. Penal code annotated of the State of California : adopted February 14, 1872 with 

amendments through the 1984 session of the 1983-1984 legislature. 1 to 186 . - San Francisco 

: Bancroft Whitney, cop. 1985 . - 389 p. ; 25 cm. 
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54. Penal code annotated of the State of California : adopted February 14, 1872 with 

amendments through the 1984 session of the 1983-1984 legislature. 187 to 269 . - San 

Francisco : Bancroft-Withney, cop. 1985 . - 419 p. ; 25 cm. 
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Stanislaw Frankowski and Dinah Shelton . - Dordrecht ; London : M. Nijhoff, c1992 . - xiii, 

302p. : ill ; 25 cm. 
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Địa chỉ tài liệu: DSVP 000037 

 

42. Marret, Jean-Luc. Techniques du terrorisme : méthodes et pratiques du "métier 

terroriste" / Jean-Luc Marret. - [2e éd. mise à jour] . - Paris : Presses Universitaires de France, 

2002 . - XXV, 177 p. : ill. ; 22 cm. 

Từ khóa: Hình sự quốc tế, Luật Hình sự quốc tế, Luật quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001442 

 

43. Mayaud, Yves. Droit pénal général / Yves Mayaud. - 2e éd. mise à jour . - Paris : Presses 

universitaires de France, 2007 . - 650 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001900 

 

44. Pansier, Frédéric-Jérôme. Le droit pénal des affaires / Frédéric-Jérôme Pansier . - Paris : 

Presses universitaires de France, 1992 . - 127 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Thương mại, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000935-36 

 

45. Pradel, Jean. Droit pénal comparé / Jean Pradel. - 2e éd . - Paris : Dalloz, 2002 . - X, 803 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật So sánh, Tố tụng hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001540 

 

46. Pradel, Jean. Droit pénal économique / Jean Pradel. - 2e éd . - Paris : Dalloz, 1990 . - 107 

p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Kinh tế, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000940-41 
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47. Pradel, Jean. Droit pénal européen / Jean Pradel, Geert Corstens . - Paris : Dalloz, 1999 . - 

X, 570 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Châu Âu, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000767 

 

48. Pradel, Jean. Les grands arrêts du droit criminel / Jean Pradel, André Varinard. T. 1, 

Les sources du droit pénal ; L"infraction. - 3e éd . - Paris : Sirey, 1992 . - 502 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bản án hình sự, Luật Hình sự, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001898-99 

 

49. Pradel, Jean. Les grands arrêts du droit criminel. T. 2, Le procès ; La sanction / Jean 

Pradel, André Varinard. - 2e éd . - Paris : Dalloz, 1998 . - XII, 456 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bản án hình sự, Luật Hình sự, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001908 

 

50. Pradel, Jean. Les grands arrêts du droit pénal général / Jean Pradel, André Varinard. - 

6e éd . - Paris : Dalloz, 2007 . - 733 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Bản án hình sự, Luật Hình sự, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001902 

 

51. Pradel, Jean. Les grands arrêts du droit pénal général / Jean Pradel, André Varinard. - 

7e éd . - Paris : Dalloz, 2009 . - 685 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Bản án hình sự, Luật Hình sự, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001905 

 

52. Rassat, Michèle-Laure. Droit pénal spécial : infractions des et contre les particuliers / 

Michèle-Laure Rassat. - 2e éd . - Paris : Dalloz, 1999 . - VI, 594 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp, Tội phạm, Tội phạm về tài sản.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000937 

 

53. Rassat, Michèle-Laure. Droit pénal spécial : infractions des et contre les particuliers / 

Michèle-Laure Rassat . - Paris : Dalloz, 1997 . - VI, 620 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp, Tội phạm, Tội phạm về tài sản.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000938 

 

54. Robert, Jacques-Henri. Droit pénal général / Jacques-Henri Robert. - [2e éd. mise à jour] . 

- Paris : Presses universitaires de France, 1992 . - 588 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001915-16 

 

55. Robert, Jacques-Henri. Droit pénal général / Jacques-Henri Robert. - [5e éd. mise à jour] . 

- Paris : Presses universitaires de France, 2001 . - 552 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001901 
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56. Ruzié David. Organisations internationales et sanctions internationales / David Ruzié . - 

Paris : Armand Colin, 1971 . - 223 p. ; 20 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Luật Hình sự quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001300-01 

 

57. Saada-Halfon, Danielle. Droit pénal et procédure pénale [Texte imprimé] / Danielle Saada-

Halfon, Béatrice Merle . - Paris : Presses universitaires de France, 1982 . - 177 p. ; 27 cm. 

Từ khóa: Bài tập thực hành, Luật Hình sự, Pháp, Tố tụng hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001237-39 

 

58. Salvage, Philippe. Droit pénal général / Philippe Salvage. - 4e éd . - Grenoble  : Presses 

universitaires de Grenoble, 1998 . - 175 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tố tụng hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 002327 

 

59. Schaegis, Christelle. Progrès scientifique et responsabilité administrative / Christelle 

Schaegis . - Paris : CNRS éd., 1998 . - 304 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001786 

 

60. Soyer, Jean-Claude. Droit pénal et procédure pénale / Jean-Claude Soyer. - 16e éd . - 

Paris : L.G.D.J., 2002 . - XIV, 438 p. ; 20 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001907 

 

61. Staechele, François. La pratique de l"application des peines / François Staechele . - Paris : 

Litec, 1995 . - X, 419 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Áp dụng hình phạt, Hình phạt, Luật Hình sự, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001912 

 

62. Stefani, Gaston. Droit pénal général / Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard 

Bouloc. - 16e éd . - Paris : Dalloz, 1997 . - 638 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001914 

 

63. Stefani, Gaston. Procédure pénale / Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc. 

- 19e éd . - Paris : Dalloz, 2004 . - VII,1038 p. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật So sánh, Tố tụng hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001541-42 

 

64. Véron, Michel. Droit pénal des affaires / Michel Véron. - 4e éd . - Paris : A. Colin, 2001 . - 

363 p. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Thương mại, Pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000934 

 

65. Véron, Michel. Droit pénal spécial / Michel Véron. - 7e éd. mise à jour janvier 1999 . - 

Paris : A. Colin, 1999 . - 359 p. ; 24 cm. 



Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 
46 46 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVP 001559 

2.4. SÁCH TIẾNG ĐỨC 

1. Deutsche Gesetze : Sammlung des Zivil-, Straf- und Verfahrensrechts  / begru ̈ndet von 

Heinrich Schönfelder. - 143 ergänzungslieferung . - München : Beck, 2010 . - ; 20 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Đức.  

Địa chỉ tài liệu: DSVD 000095 

 

2. Diederichs, Mario Kilian. Kriminalität und ihre Kontrolle in Japan und Deutschland / 

Mario Kilian Diederichs . - München : GRIN Verlag GmbH, 2005 . - 24 S. ; 20 cm. 

Từ khóa: Chính sách hình sự, Đức, Luật Hình sự, Nhật Bản.  

Địa chỉ tài liệu: DSVD 000398 

 

3. Robbers, Gerhard. An introduction to German law. vol. 2E / Gerhard Robbers. - 4. ed . - 

Baden-Baden  : Nomos, 2006 . - 409 S. ; 23 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật bản quyền, Luật Hành chính, Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Sở 

hữu trí tuệ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVD 000006 

 

4. Strafrecht. - 18 Aufl . - Baden-Baden : Nomos, 2009 . - 1491 S. ; 22 cm. 

Từ khóa: JGG, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, GKG, GVG, Luật cư trú, Luật hình sự, 

Luật thanh niên, Luật về phí tòa án, StGB, StPO.  

Địa chỉ tài liệu: DSVD 000391-93 

 

5. Strafrecht. - 17 Aufl . - Baden-Baden : Nomos, 2008 . - 1468 S. ; 22 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Đức, Luật Cư trú, Luật Hình sự, Luật Thanh 

niên, Văn bản pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVD 000389-90 
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3. LUẬN ÁN, LUẬN VĂN 

1. Ấu, Bá Lãng. Phạm tội có tổ chức trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / 

Ấu Bá Lãng ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội có tổ chức, Việt Nam, Phạm tội.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004387 

 

2. Bạch, Thành Định. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong Luật Hình sự Việt Nam : 

luận án tiến sĩ luật học / Bạch Thành Định ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Kiều Đình Thụ, 

TS. Trần văn Độ . - Hà Nội, 2001 . - 179 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tình hình tội phạm, Tội phạm, Tội xâm phạm an ninh quốc gia, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001949; GVLA0287 

 

3. Bùi, Đức Lợi. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong Luật Hình sự Việt Nam : 

luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Đức Lợi ; TSKH. PGS. Lê Văn Cảm hướng dẫn . - Hà Nội, 

2005 . - 77 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chấm dứt phạm tội, Điều kiện chấm dứt, Luật Hình sự, Nửa chừng, Trách nhiệm hình 

sự, Tự ý, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001749; GVLA 000648 

 

4. Bùi, Dương Thủy. Tội đưa hối lộ trong Bộ luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật 

học / Bùi Dương Thủy ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội , 2015 . - 66 tr. ; 28 cm. + file 

tóm tắt 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Đưa hối lộ, Luật Hình sự, Tội đưa hối lộ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007020-21 

 

5. Bùi, Kiến Quốc. Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội : luận án tiến sĩ luật học / Bùi Kiến Quốc ; 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa, TS. Trần Đình Nhã . - Hà Nội, 2001 . - 196 

tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án. 

Từ khóa: An toàn giao thông, Điều khiển phương tiện, Hà Nội, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình 

sự, Tình hình tội phạm, Tội phạm học, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLA0294 

 

6. Bùi, Quốc Huy. Bắt khẩn cấp và áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp trong các vụ án đặc biệt 

nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia : khóa luận tốt nghiệp / Bùi Quốc Huy . - Hà Nội, 

1994 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bắt khẩn cấp, Bắt người, Luật Hình sự, Việt Nam, Vụ án hình sự, An ninh quốc gia.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA121,32 

 

7. Bùi, Thị Huyền Nga. Phòng vệ chính đáng trong Luật Hình sự Việt Nam - Một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Bùi Thị Huyền Nga ; Nguyễn Văn Hương 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Việt Nam.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004386 

 

 

8. Bùi, Thị Quyên. Tội hiếp dâm - So sánh giữa bộ luật hình sự Việt Nam và Bộ luật hình sự 

một số nước : luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Thị Quyên ; PGS. TS. Dương Tuyết Miên 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 69 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội hiếp dâm, Việt Nam, Hiếp dâm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005890-91 

 

9. Bùi, Thị Quyên. Tội hiếp dâm theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam và bộ luật hình 

sự một số nước trên thế giới : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Thị Quyên ; TS. Dương Tuyết 

Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 63 tr. ; 28 cm. + file điện tử. 

Từ khóa: Hiếp dâm, Luật Hình sự, Tội hiếp dâm, Tội xâm phạm nhân thân, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003684 

 

10. Bùi, Thị Thuỷ Tiên. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 

bộ trong bộ luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : hhoá luận tốt 

nghiệp / Bùi Thị Thuỷ Tiên ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Điều khiển phương tiện, Đường bộ, Giao thông đường bộ, Giao thông, Luật Hình sự, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003689 

 

11. Bùi, Văn Lam. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam : 

luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Văn Lam ; TS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 98 

tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 1244; GVLA 0324 

 

12. Cầm, Xuân Thủy. Phòng ngừa các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La : luận 

văn thạc sĩ luật học / Cầm Xuân Thủy ; PGS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 

67 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, Sơn La, Tội phạm ma tuý.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004751-52 

 

13. Cầm, Hồng Hà. Tội lây truyền HIV cho người khác trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 

1999 : khoá luận tốt nghiệp / Cầm Hồng Hà ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 

2012 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Tội phạm, Cấu thành tội phạm, HIV, Luật Hình sự, Tội lây truyền, Trách nhiệm hình 

sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005170 

 

14. Cầm, Hồng Hà. Tội mua bán trái phép chất ma tuý trong Bộ luật hình sự Việt Nam : 

luận văn thạc sĩ luật học / Cầm Hồng Hà; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 

70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Ma túy, Tội mua bán chất ma túy, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006323-24 
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15. Cao, Thị Minh. Các biện pháp tư pháp theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam 

hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Cao Thị Minh ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biện pháp tư pháp, Tịch thu vật, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Việt Nam, Tịch 

thu tiền, Trả lại tài sản, Bồi thường thiệt hại, Chữa bệnh.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005215 

 

16. Cao, Thị Oanh. Đấu tranh phòng chống các tội cờ bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội : 

luận văn thạc sĩ luật học / Cao Thị Oanh ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2002 . - 99 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Cờ bạc, Hà Nội, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006862,1224; GVLA 0339 

 

17. Cao, Thị Oanh. Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam : 

luận án tiến sĩ luật học / Cao Thị Oanh ; PGS. TSKH. Lê Văn Cảm hướng dẫn . - Hà Nội, 

2008 . - 184 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Hình phạt, Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự, Nguyên tắc 

phân hoá, Quyết định hình phạt, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002229-30 

 

18. Cao, Thị Thu Trang. Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội - Một 

số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Cao Thị Thu Trang ; TS. Lê Đăng 

Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Phạm tội, Quyết định hình phạt, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005218 

 

19. Đặng, Quốc Việt. Tội chiếm giữ trái phép tài sản trong luật hình sự Việt Nam - Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Quốc Việt ; TS. Hoàng Văn Hùng 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tài sản, Tội chiếm giữ trái phép tài sản, Tội xâm phạm sở hữu, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003690 

 

20. Đặng, Thị Hoà. Các biện pháp tước tự do và vấn đề tái hoà nhập xã hội đối với người 

chưa thành niên phạm tội - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đặng 

Thị Hoà ; S. Trần Văn Dũng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Tái hoà nhập xã hội, Tố tụng hình sự, 

Trách nhiệm hình sự, Tước tự do, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005252 

 

21. Đặng, Thị Hồng Thắm. Tội giết con mới đẻ trong Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận 

tốt nghiệp / Đặng Thị Hồng Thắm ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 46 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giết người, Luật Hình sự, Tội giết con, Tội giết người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004411 

 

22. Đặng, Thị Phương Linh. Hình phạt tù có thời hạn trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 

1999 : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Phương Linh ; TS. Nguyễn Tuyết Mai 
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hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 61 tr. ; 28 cm. + file điện tử. 

Từ khóa: Phạt tù, Hình phạt tù, Luật Hình sự, Phạt tù có thời hạn, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003691 

23. Đặng, Vũ Huân. Khái niệm và dấu hiệu đặc trưng của đồng phạm theo Luật Hình sự 

Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Đặng Vũ Huân ; Phan Xuân Trường hướng dẫn . - Hà 

Nội, 1989 . - 88 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Dấu hiệu đồng phạm, Đồng phạm, Hình thức đồng phạm, Luật Hình sự, Người đồng 

phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA109 

 

24. Đặng, Thị Ngọc Hà. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo - Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Ngọc Hà ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2012 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Quyền tố cáo, Tội xâm phạm quyền khiếu nại, Trách 

nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005165 

 

25. Đào, Anh Dũng. Hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 1999 và việc áp dụng hình 

phạt này của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội / Đào Anh Dũng ; TS. Trương Quang 

Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 98 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Hà Nội, Hệ thống hình phạt, Hình phạt, Hình phạt tiền, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006867,1235; GVLA 0353 

 

26. Đào, Bá Sơn. Đấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Đào Bá Sơn ; GS. TS. Nguyễn Ngọc 

Hoà hướng dẫn . - Hà Nội, 2009 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, Tội chống người thi hành công vụ, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003010-11,6868 

 

27. Dao, Le Thu. Bribery offences under Vietnamese criminal law in comparison with 

Swedish and Australian criminal law : doctoral dissertation of law / Dao Le Thu ; 

Supervisors: Prof. Nguyen Ngoc Hoa, Prof. Per Ole Traskman . - Hanoi, 2011 . - 300 tr. ; 28 

cm. + tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Australia, Hối lộ, Luật Hình sự, Thụy Điển, Tội phạm, Tội phạm học, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004043 

 

28. Đào, Lệ Thu. Các tội phạm về hối lội theo Luật Hình sự Việt Nam trong sự so sánh với 

Luật Hình sự Thụy Điển và Ốt-xtrây-lia : luận án tiến sĩ luật học / Đào Lệ Thu ; Người 

hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà, GS. TS. Per Ole Traskman . - Hà Nội, 2011 . - 316 

tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Hối lộ, Luật Hình sự, Ốt-Trây-Lia, Thuỵ Điển, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004042 

 

29. Đào, Lệ Thu. Về khoản 4 - điều 112 Bộ Luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam : luận văn tốt nghiệp / Đào Lệ Thu ; Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 

60 tr. ; 28 cm. 



Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 
51 51 

Từ khóa: Dấu hiệu pháp lý, Định tội hiếp dâm trẻ em, Hiếp dâm, Luật Hình sự, Tội hiếp dâm trẻ 

em, Trẻ em, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA262 

 

30. Đinh, Thị Hằng. Trách nhiệm hình sự của người đồng phạm theo quy định của Bộ luật 

Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Thị Hằng ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn 

. - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Đồng phạm, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005233 

 

31. Đinh, Thị Hồng Thuý. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng theo luật 

hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Thị Hồng Thuý ; TS. Đào Lệ Thu hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 46 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ rừng, Khai thác rừng, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005224 

 

32. Đinh, Thị Minh Cầm. Tội tham ô tài sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt 

nghiệp / Đinh Thị Minh Cầm ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tài sản, Tội tham ô tài sản, Tội xâm phạm sở hữu, Việt Nam, Tham ô.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003714 

 

33. Đinh, Thị Thúy. Vấn đề định lượng thiệt hại trong Bộ luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc 

sĩ luật học / Đinh Thị Thúy ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 84 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Định lượng thiệt hại, Luật Hình sự, Thiệt hại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006580-81 

 

34. Đỗ, Đức Hồng Hà. Tội giết người trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật 

học / Đỗ Đức Hồng Hà ; TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 138 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giết người, Luật Hình sự, Tội giết người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006866, DSVLA1169; GVLA251 

 

35. Đỗ, Đức Hồng Hà. Tội giết người trong Luật Hình sự Việt Nam và đấu tranh phòng, 

chống loại tội phạm này : luận án tiến sĩ luật học / Đỗ Đức Hồng Hà ; Người hướng dẫn: 

PGS. TS. Lê Thị Sơn, TS. Đặng Quang Phương . - Hà Nội, 2006 . - 208 tr. ; 28 cm. + tóm tắt 

luận án. 

Từ khóa: Giết người, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội giết người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001946, 2032; GVLA 000748 

 

36. Đỗ, Hương Nhu. Một số vấn đề về đấu tranh phòng chống tình trạng người chưa thành 

niên phạm tội trên địa bàn Hà Nội trong thời gian vừa qua : luận văn tốt nghiệp / Đỗ 

Hương Nhu ; PTS. Ngô Ngọc Thuỷ hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 88 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hà Nội, Người chưa thành niên, Phạm tội, Phòng chống tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA143 

 

37. Đỗ, Kim Tuyến. Đấu tranh phòng chống tội cướp tài sản riêng công dân trên địa bàn Hà 

Nội : khóa luận tốt nghiệp / Đỗ Kim Tuyến ; Ngô Ngọc Thủy hướng dẫn . - Hà Nội, 1994 . - 

88 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Cướp tài sản, Đấu tranh chống tội phạm, Hà Nội, Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, 

Tội phạm, Việt Nam, Xâm phạm sở hữu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA135 

 

38. Đỗ, Kim Tuyến. Đấu tranh phòng, chống tội cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội : luận án 

tiến sĩ luật học / Đỗ Kim Tuyến ; Người hướng dẫn : PGS. TS. Kiều Đình Thụ, TS. Võ 

Khánh Vinh . - Hà Nội, 2001 . - 181 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Hà Nội, Luật Hình sự, Tình hình tội phạm, Tội cướp tài sản, Tội phạm học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006871-6872; GVLA0295 

 

39. Đỗ, Lê Nam. Các giai đoạn thực hiện tội phạm - So sánh giữa luật hình sự cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam với luật hình sự cộng hoà Pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Lê 

Nam ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Văn Độ, TS. Frederic Debove . - Hà Nội, 2004 . - 

68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Các giai đoạn thực hiện tội phạm, Chuẩn bị phạm tội, Luật Hình sự, Phạm tội chưa đạt, 

Pháp, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001606; GVLA 000546 

 

40. Do, Le Nam. Les étapes d'exécution de l'infraction comparaison entre le droit pénal de 

la République Socialiste du Vietnam et celui de la République Française : mémoire du llm 

en droit / Do Le Nam ; Sous la direction: Dr. Tran Van Do, Prof. Frédéric Debove . - Hanoi, 

2004 . - 64 p. ; 27 cm. 

Từ khóa: Chuẩn bị phạm tội, Luật Hình sự, Phạm tội chưa đạt, Pháp, Tội phạm, Trách nhiệm 

hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001664; GVLA 000618 

 

41. Đỗ, Thị Bình. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong luật hình sự Việt Nam : khoá 

luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Bình ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đồng phạm, Luật Hình sự, Phạm tội, Trách nhiệm hình sự, Nửa chừng chấm dứt việc 

phạm tội, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005225 

 

42. Đỗ, Thị Lan. Đấu tranh phòng chống tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả ở Việt Nam 

hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Thị Lan ; PTS. Uông Chu Lưu hướng dẫn . - Hà 

Nội, 1998 . - 100 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Buôn bán, Hàng giả, Luật Hình sự, Tội buôn bán hàng giả, Tội làm hàng giả, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1063; DGVLA0058 

 

43. Đỗ, Thị Thúy. Tội đánh bạc trong Luật Hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Thúy ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội đánh bạc, Việt Nam, Đánh bạc.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004382 

 

44. Đỗ, Thị Minh Phượng. Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự và sự thể hiện của nó 

trong Bộ luật Hình sự năm 1999 : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Thị Minh Phượng ; TS. Lê 

Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 79 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự, Trách nhiệm hình 

sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006865 

 

45. Đoàn, Đức Hân. Các loại người đồng phạm và trách nhiệm hình sự của họ : khoá luận 

tốt nghiệp / Đoàn Đức Hân . - Hà Nội, 1997 . - 38 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đồng phạm, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA800-01 

 

46. Dương, Ngọc Hải. Đấu tranh phòng chống các tội tham nhũng trong thành phố Hồ Chí 

Minh : luận văn thạc sĩ luật học / Dương Ngọc Hải ; PTS. Uông Chu Lưu hướng dẫn . - Hà 

Nội, 1997 . - 108 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Dấu hiệu tham nhũng, Dự báo tội phạm, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Tố tụng hình sự, Tội tham nhũng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA708; DGVLA0108 

 

47. Dương, Thế Vinh. Tội giết người - Điều 101 Bộ Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt 

nghiệp / Dương Thế Vinh . - Hà Nội, 1997 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Dấu hiệu pháp lý, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội giết người, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1030 

 

48. Dương, Thị Mai. Tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 

người khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2006 đến năm 2011 : khoá luận tốt nghiệp / 

Dương Thị Mai ; PGS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 46 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cao Bằng, Luật Hình sự, Toà án, Tội cố ý gây thương tích, Tổn hại sức khoẻ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005185 

 

49. Dương, Tuyết Miên. Quyết định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam : luận án tiến sĩ 

luật học / Dương Tuyết Miên ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà, TS. Nguyễn 

Văn Hiện . - Hà Nội, 2003 . - 193 tr. ; 29 cm. + Tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Căn cứ, Hành vi phạm tội, Hình phạt, Luật Hình sự, Nguyên tắc, Quyết định hình phạt, 

Thân nhân, Tình tiết giảm nhẹ, Tình tiết tăng nặng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000362,686 

 

50. Dương, Vân Anh. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng - Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Dương Vân Anh ; Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 

2010 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giới hạn phòng vệ chính đáng, Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003693 

 

51. Dương, Trung Kiên. Tội quảng cáo gian dối trong Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt 

nghiệp / Dương Trung Kiên ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Quảng cáo, Cấu thành tội phạm, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội quảng cáo gian dối, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005177 

 

52. Giang, Sơn. Các yếu tố loại trừ tính tội phạm của hành vi theo Luật Hình sự Việt Nam : 
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luận án tiến sĩ luật học / Giang Sơn ; PGS. TS. Hồ Trọng Ngũ hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 

215 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hành vi phạm tội, Hành vi, Luật Hình sự, Tố tụng hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001327; GVLA 000454 

 

53. Hà, Thị Du. Tổng hợp hình phạt theo quy định của bộ luật hình sự - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hà Thị Du ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tổng hợp hình phạt, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003710 

 

54. Hà, Đan Trang. Tội đưa hối lộ theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận 

tốt nghiệp / Hà Đan Trang ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hối lộ, Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tội đưa hối lộ, Tội phạm, Trách nhiệm hình 

sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005183 

 

55. Hồ, Văn Ngọc. Tội giết người : khoá luận tốt nghiệp / Hồ Văn Ngọc . - Hà Nội, 1997 . - 32 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Dấu hiệu pháp lý, Hình phạt, Khung hình phạt, Luật Hình sự, Tội 

giết người, Tội phạm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1031 

 

56. Hồ, Mạnh Hà. Tội không tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam : 

khoá luận tốt nghiệp / Hồ Mạnh Hà ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Tố giác, Hội đồng xét xử, Luật Hình sự, Tố giác tội phạm, Tội không tố giác, Trách 

nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005194 

 

57. Hoàng, Chí Kiên. Quyết định hình phạt trong những trường hợp đặc biệt : luận văn thạc sĩ 

luật học / Hoàng Chí Kiên ; TS. Nguyễn Mạnh Kháng hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 79 tr ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002904 

 

58. Hoàng, Công Huấn. Tội giết người theo Luật Hình sự Việt Nam và đấu tranh phòng, 

chống tội giết người : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Công Huấn ; PGS. PTS. Kiều Đình 

Thụ hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 94 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giết người, Hành vi giết người, Luật Hình sự, Phương thức gây án, Tội giết người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA709; DGVLA0099 

 

59. Hoàng, Mai Liên. Tội bức tử trong bộ luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Mai Liên ; TS. Đỗ Đức Hồng Hà hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2010 . - 64 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bức tử, Luật Hình sự, Tội bức tử, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003721 
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60. Hoàng, Như Huế. Tội trộm cắp tài sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt 

nghiệp / Hoàng Như Huế ; TS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tài sản, Tội trộm cắp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004418 

 

61. Hoàng, Thị Hoài Nam. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng - Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Hoài Nam ; TS. Đỗ Đức 

Hồng Hà hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tội giết người, Việt Nam, Vượt quá giới hạn 

phòng vệ chính đáng, Phòng vệ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003681 

 

62. Hoàng, Thị Huyền. Tội cướp tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp 

/ Hoàng Thị Huyền ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội cướp tài sản, Việt Nam, Cướp, Tài sản.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004403 

 

63. Hoàng, Thị Kim Anh. Những vấn đề lí luận về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn 

thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226B - Bộ 

luật Hình sự) : khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Kim Anh ; TS. Trần Đức Thìn hướng dẫn 

. - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Mạng Internet, Mạng viễn thông, Máy tính, Tội sử 

dụng mạng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004421 

 

64. Hoàng, Thị Kim Anh. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc 

thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226B) : luận văn thạc sĩ luật học / 

Hoàng Thị Kim Anh ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 71 tr. ; 28 cm. + file 

tóm tắt. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Mạng internet, Mạng máy tính, Mạng viễn thông, Thiết bị số, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006264-65 

 

65. Hoàng, Thị Lệ Thu. Người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn Hà Nội trong thời gian 

vừa qua: Thực trạng và một số biện pháp đấu tranh phòng chống : khoá luận tốt nghiệp / 

Hoàng Thị Lệ Thu ; PTS. Ngô Ngọc thuỷ hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 96 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hà Nội, Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Phòng chống tội phạm, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA263 

 

66. Hoàng, Thị Minh. Lỗi vô ý trong luật Hình sự Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / 

HoàngThị Minh ; Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 72 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Lỗi vô ý cẩu thả, Lỗi vô ý tự tin, Lỗi vô ý, Lỗi, Luật Hình sự, Quyết định 

hình phạt, Tộ phạm hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA253 

 

67. Hoàng, Thị Ngọc Hà. Tội cản trở giao thông đường bộ trong luật hình sự Việt Nam lý 

luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Ngọc Hà ; TS. Hoàng Văn Hùng 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 54 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Điều tra, Đường bộ, Giao thông, Luật Hình sự, Tội cản trở giao thông đường bộ, Việt 

Nam, Xét xử.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003733 

 

68. Hoàng, Thu Trang. Miễn hình phạt trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thu Trang ; ThS. Trần Đức Thìn hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Miễn hình phạt, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004414 

 

69. Hoàng, Văn Hùng. Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Văn Hùng ; PGS. PTS. 

Kiều Đình Thụ hướng dẫn . - Hà Nội, 1999 . - 101 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Phòng vệ quá muộn, Phòng vệ quá sớm, Phòng vệ 

tưởng tượng, Tình thế cấp thiết, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1055; DGVLA0162 

 

70. Hoàng, Văn Hùng. Tội trộm cắp tài sản và đấu tranh phòng chống tội phạm này ở Việt 

Nam : luận án tiến sĩ luật học / Hoàng Văn Hùng ; PGS. TSKH. Lê Văn Cảm hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2007 . - 197 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội phạm học, Trộm cắp tài sản, Trộm cắp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002028-29 

 

71. Hoàng, Văn Lập. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đấu tranh phòng chống 

tội phạm này ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Văn Lập ; TS. 

Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 97 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tài sản, Tội lạm dụng tín nhiệm, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001453; GVLA 000501 

 

72. Hoàng, Thị Diệp Hảo. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định của bộ luật hình 

sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Diệp Hảo ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2012 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đánh bạc, Gá bạc, Luật Hình sự, Tội tổ chức đánh bạc, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005250 

 

73. Hoàng, Thị Ngọc Loan. Tình hình các tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

giai đoạn 2006 - 2010 : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Ngọc Loan ; ThS. Nguyễn Việt 

Khánh Hoà hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Điện Biên, Luật Hình sự, Ma tuý, Tội phạm về ma tuý.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005187 

74. Hoàng, Thị Hạnh. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật 

Hình sự : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Hạnh ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2011 . - 48 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Tài sản, Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tội lạm dụng tín nhiệm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004427 
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75. Lê, Anh Tuấn. Tội cướp, cưỡng đoạt và cướp giật tài sản của công dân : luận văn tốt 

nghiệp / Lê Anh Tuấn . - Hà Nội, 1994 . - 95 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chủ thể của tội phạm, Công dân, Cưỡng đoạt tài sản, Cướp giật tài sản, Cướp tài sản, 

Khách thể của tội phạm, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA122 

76. Lê, Đăng Doanh. Chủ thể của tội phạm theo Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ 

luật học / Lê Đăng Doanh ; TS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 1999 . - 85 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chủ thể của tội phạm, Luật Hình sự, Năng lực trách nhiệm hình sự, Tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1099; DGVLA0192 

 

77. Lê, Đức Giang. Tội đào ngũ và đấu tranh phòng chống tội đào ngũ ở Hà Tây : luận văn thạc 

sĩ luật học / Lê Đức Giang ; PTS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 96 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đào ngũ, Hà Tây, Luật Hình sự, Tội đào ngũ, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1138,695; DGVLA0094 

 

78. Lê, Ngọc Luân. Án treo trong Luật Hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : 

khoá luận tốt nghiệp / Lê Ngọc Luân . - Hà Nội, 1997 . - 41 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Án treo, Hình phạt, Luật Hình sự, Tố tụng hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1033 

 

79. Lê, Thành Nam. Các hình thức bổ sung trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn tốt 

nghiệp / Lê Thành Nam . - Hà Nội, 1994 . - 105 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hệ thống hình phạt, Hình phạt bổ sung, Hình phạt, Luật Hình sự, Phạt tiền, Tịch thu tài 

sản, Tước quân hiệu quân nhân, Tước quyền công dân.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA127 

 

80. Lê, Thị Nga. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ người khác trong Luật 

Hình sự Việt Nam và đấu tranh phòng chống tội phạm này trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá : 

luận án thạc sĩ luật học / Lê Thị Nga ; PGS. PTS. Nguyễn Ngọc Hòa hướng dẫn . - Hà Nội, 

1997 . - 88 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Các tình tiết phạm tội, Dấu hiệu pháp lý, Gây tổn hại sức khoẻ, Luật Hình sự, Thanh 

Hoá, Tội cố ý gây thương tích.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA690; DGVLA0082 

 

81. Lê, Thị Thu Huyền. Tội giết người theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam và Bộ luật 

Hình sự một số nước trên thế giới : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Thu Huyền ; TS. Dương 

Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giết người, Luật Hình sự, Tội giết người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003725 

82. Lê, Thị Thu Thuỷ. Nguyên tắc trách nhiệm trên cơ sở lỗi trong Luật Hình sự Việt Nam : 

luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Thu Thuỷ ; TSKH. Lê Cảm hướng dẫn . - Hà Nội, 2003 . - 

124 tr. ; 29 cm. 

Từ khóa: Định tội danh, Lỗi, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001292; GVLA 000374 
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83. Lê, Thị Thuỳ. Tội phạm hoá và phi tội phạm hoá đối với hành vi sử dụng trái phép chất 

ma tuý ở Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Lê Thị Thuỳ ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phi tội phạm hoá, Sử dụng trái phép chất ma tuý, Tội phạm hoá, Trách 

nhiệm hình sự, Việt Nam, Ma túy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005181 

84. Lê, Văn Hà. Trách nhiệm hình sự đối với tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo 

vệ rừng và vấn đề đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm này trên địa bàn tỉnh Gia Lai : 

luận văn thạc sĩ luật học/ Lê Văn Hà ; TS. Nguyễn Mạnh Kháng hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 

. - 95 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ rừng, Gia Lai, Khai thác rừng, Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, Tình hình 

tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006863,1237; GVLA 0329 

 

85. Lê, Văn Hường. Các hình phạt chính trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật 

học / Lê Văn Hường ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2000 . - 127 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hệ thống hình phạt, Hình phạt, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006861,DSVLA1101; DGVLA0194 

 

86. Lê, Văn Trung. Về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 

trong Luật Hình sự Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Lê Văn Trung ; Hoàng Văn Hùng 

hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích, Tội giết người, Tội hành 

hung, Tội khủng bố, Tội phạm hình sự, Tội vô ý gây thương tích, Tội xâm phạm tính mạng, 

Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA147 

 

87. Lê, Việt Long. Nguyên tắc dân chủ và sự thể hiện của nguyên tắc dân chủ trong bộ luật 

hình sự năm 1999 của nước ta : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Việt Long ; GS. TS. Đào Trí 

Úc hướng dẫn . - Hà Nội, 2003 . - 75 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Dân chủ, Luật Hình sự, Nguyên tắc dân chủ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002906 

 

88. Lê, Xuân Vững. Tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa : khoá luận tốt nghiệp / Lê Xuân 

Vững . - Hà Nội, 1997 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tham ô tài sản, Tội phạm, Tội tham ô, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA798-99 

 

89. Lương, Thị Hoài Thu. Những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong bộ luật hình sự 

năm 1999 của các tội phạm về môi trường : khoá luận tốt nghiệp / Lương Thị Hoài Thu ; 

TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Môi trường, Luật Hình sự, Tội phạm môi trường, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003694 

 

90. Lương, Thu Hương. Hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam - Những bước tiến 

của quá trình lập pháp : khoá luận tốt nghiệp / Lương Thu Hương ; ThS. Đào Lệ Thu 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 50 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Hình phạt tử hình, Hình phạt, Luật Hình sự, Qúa trình lập pháp, Việt Nam, Tử hình.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003720 

 

91. Lý, Mạnh Thắng. Một số lý luận và thực tiễn về tội buôn lậu : khóa luận tốt nghiệp / Lý 

Mạnh Thắng ; Phạm Thị Học hướng dẫn . - Hà Nội, 1994 . - 47 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Dấu hiệu phạm tội, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội buôn lậu, Tội 

phạm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA134 

 

92. Lý, Văn Tầm. Các hình phạt chính nhẹ hơn hình phạt tù có thời hạn theo qui định của Bộ 

luật Hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự một số nước trên thế giới : Khoá luận tốt nghiệp / Lý 

Văn Tầm; Người hướng dẫn: TS. Dương Tuyết Miên . - Hà Nội, 2010 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Hình phạt chính, Hình phạt tù có thời hạn, Luật Hình sự, Thế giới, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003719 

 

93. Lý, Thị Hoài. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại Điều 191a Bộ luật hình 

sự - Những vấn đề lý luận : khoá luận tốt nghiệp / Lý Thị Hoài ; ThS. Trần Đức Thìn 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Loài ngoại lai, Luật Hình sự, Phát tán, Tội nhập khẩu, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, 

Việt Nam, Nhập khẩu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005209 

 

94. Mai, Thiện Thành. Tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm : khóa luận tốt nghiệp / Mai 

Thiện Thành ; Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 81 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Mại dâm, Tệ nạn xã hội, Tội chứa mại dâm, Tội môi giới mại 

dâm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA226 

 

95. Mai, Thị Thanh Nhung. Dấu hiệu thi hành công vụ trong bộ luật hình sự Việt Nam : luận 

văn thạc sĩ luật học / Mai Thị Thanh Nhung ; GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2014 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công vụ, Luật Hình sự, Thi hành công vụ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006407-08 

 

96. Mai, Thị Thanh Nhung. Một số vấn đề về định tội danh nhóm tội xâm phạm sở hữu có 

tính chiếm đoạt theo quy định Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Mai Thị 

Thanh Nhung ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Chiếm đoạt, Luật Hình sự, Tội danh, Tộin xâm phạm sở hữu, 

Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005178 

 

97. Mông, Thị Thu Hương. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt 

Nam : khóa luận tốt nghiệp / Mông Thị Thu Hương ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2011 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004390 
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98. Nghiêm, Thị Hải Hà. Nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt 

nghiệp / Nghiêm Thị Hải Hà ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nguyên tắc nhân đạo, Việt Nam, Nhân đạo.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004404 

 

99. Nghiêm, Xuân Cường. Vai trò của yếu tố định lượng tài sản trong việc phân biệt tội phạm 

với hành vi không phải tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / 

Nghiêm Xuân Cường ; TS. Phạm Văn Lợi hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 102 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Định lượng tài sản, Hành vi không phải tội phạm, Luật Hình sự, Tài sản, Tội phạm, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001451; GVLA 000513 

 

100. Ngọ, Duy Hiểu. Tội phạm hoá : khóa luận tốt nghiệp / Ngọ Duy Hiểu ; Võ Khánh Vinh 

hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Định tội danh, Hành vi phạm tội, Luật Hình sự, Nguyên tắc tội phạm hoá, Tội phạm 

hoá, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA145 

 

101. Ngọ, Duy Thi. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 

trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Ngọc Duy Thi ; TS. Đặng Quang 

Phương hướng dẫn . - Hà Nội, 2008 . - 60 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn. 

Từ khóa: Điều khiển phương tiện giao thông, Giao thông đường bộ, Luật Hình sự, Tội phạm, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002209,24 

 

102. Ngô, Thị Thu Hương. Tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải : khoá 

luận tốt nghiệp / Ngô Thị Thu Hương . - Hà Nội, 1997 . - 37 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: An toàn giao thông vận tải, Luật Hình sự, Tội phạm hình sự, Việt Nam, Xử lý vi phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA810-11 

 

103. Ngô, Thu Phương. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội theo pháp 

luật Việt Nam hiện hành - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Ngô 

Thu Phương ; TS. Đỗ Đức Hồng Hà hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Phạm tội.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004383 

 

104. Ngô, Việt Hồng. Đấu tranh phòng chống tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ luật học / Ngô 

Việt Hồng ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn . - Hà Nội, 2005 . - 72 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Gây tổn hại cho sức khỏe, Hà Nội, Luật Hình sự, Tình hình tội phạm, Tội cố ý gây 

thương tích, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001750; GVLA 000649 

 

105. Ngô, Sỹ Thiện. Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Ngô Sỹ Thiện ; TS. Trương 

Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 72 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Tội tuyên truyền chống nhà nước, Việt Nam.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006534-35 

 

106. Nguyễn, Anh Thuý. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Anh Thuý ; TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - à Nội, 

2004 . - 73 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội phạm ma tuý, Việt Nam, Yên Bái.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001741,6859; GVLA 000632 

 

107. Nguyễn, Anh Tuấn. Tội gián điệp trong luật hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật 

học / Nguyễn Anh Tuấn ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 68 tr. ; 28 

cm. + tóm tắt luận văn. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội gián điệp, Việt Nam, Gián điệp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003439-40 

 

108. Nguyễn, Cao Hiến. Tổng hợp hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam : khóa luận tốt 

nghiệp / Nguyễn Cao Hiến ; TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004391 

 

109. Nguyễn, Công Thập. Đấu tranh phòng chống tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương - Tình hình, nguyên nhân và giải pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Công 

Thập ; TS. Phạm Hồng Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 72 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải pháp, Hải Dương, Nguyên nhân, Tài sản, Tình hình tội phạm, Tội phạm, Tội trộm 

cắp tài sản, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1177; GVLA270 

 

110. Nguyễn, Đức Bình. Đấu tranh phòng, chống tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép 

hàng hoá, tiền tệ qua biên giới : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Đức Bình ; Người hướng 

dẫn: TS. Uông Chu Lưu, TS. Trần Đình Nhã . - Hà Nội, 2000 . - 176 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt 

luận án. 

Từ khóa: Buôn lậu, Chống buôn lậu, Luật Hình sự, Tiền tệ, Tình hình tội phạm, Tội buôn lậu, Tội 

phạm học, Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DGVLA0197 

 

111. Nguyễn, Đức Hoàng. Vấn đề tuổi chịu trách nhiệm hình sự - Lý luận và thực tiễn : luận 

văn thạc sĩ luật học  / Nguyễn Đức Hoàng ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 

2015 . - 61 tr. : minh họa  ; 28 cm. + file tóm tắt 

Từ khóa: Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007022-23 

 

112. Nguyễn, Đức Quỳnh. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 

khác : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Đức Quỳnh . - Hà Nội, 1997 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Gây thương tích, Gây tổn hại sức khoẻ, Gây tổn hại, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA790-91 

 

113. Nguyễn, Đức Thiện. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 

khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : 
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khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Đức Thiện ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 

2011 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tinh thần kích động, Tội cố ý gây thương tích, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004394 

 

114. Nguyễn, Đức Việt. Tội rửa tiền - So sánh quy định của BLHS Việt Nam với chuẩn mực 

quốc tế và quy định của Luật Hình sự một số nước khác : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn 

Đức Việt ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tội rửa tiền, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006578-79 

 

115. Nguyễn, Gia Hoàn. Đấu tranh phòng ngừa và chống tội trộm cắp tài sản trong quân đội 

: luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Gia Hoàn ; TS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 

2000 . - 92 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nhân thân người phạm tội, Quân đội, Tài sản, Tình hình tội phạm, Tội 

phạm học, Tội trộm cắp tài sản, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1118; DGVLA0216 

 

116. Nguyễn, Hồng Liên. Các tội phạm có liên quan đến hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân 

sách nhà nước trong Bộ luật Hình sự 1999 : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng Liên ; TS. 

Trần Văn Dũng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chứng từ, Hoá đơn, Luật Hình sự, Thu nộp ngân sách, Toà án, Tội phạm, Trách nhiệm 

hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005208 

 

117. Nguyễn, Hồng Nhung. Tội mua dâm người chưa thành niên theo Bộ luật Hình sự Việt 

Nam năm 1999 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng 

Nhung ; ThS. Lưu Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mua dâm, Người chưa thành niên, Tội danh, Tội mua dâm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005216 

 

118. Nguyễn, Hương Mạnh. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác - Lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hương Mạnh ; TS. Đỗ 

Đức Hồng Hà hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Gây tổn hại sức khoẻ, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004408 

 

119. Nguyễn, Hữu Chất. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 

trong khi thi hành công vụ theo quy định của BLHS Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Hữu Chất ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội gây thương tích, Tổn hại sức khoẻ, Trách nhiệm hình sự, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005232 

 

120. Nguyễn, Hữu Minh. Tội cố ý gây thương tích cho người khác : khoá luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Hữu Minh . - Hà Nội, 1997 . - 76 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Dấu hiệu pháp lý, Gây thương tích, Luật Hình sự, Tội cố ý, Việt Nam.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVLA802-03 

 

121. Nguyễn, Hữu Ninh. Một số biện pháp đấu tranh phòng và chống tội đầu cơ trong tình 

hình hiện nay : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hữu Ninh ; Nguyễn Tất Vĩnh hướng dẫn . - 

Hà Nội, 1989 . - 43 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội đầu cơ, Tội phạm kinh tế, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA108 

 

122. Nguyễn, Hữu Thực. Lỗi vô ý trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Hữu Thực . - Hà Nội, 1997 . - 46 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Lỗi vô ý, Lỗi, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA788-89 

 

123. Nguyễn, Huy Hoàng. Phạm tội có tổ chức - Một hình thức phạm tội nguy hiểm : luận 

văn tốt nghiệp / Nguyễn Huy Hoàng ; PTS. Ngô Ngọc Thuỷ hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 72 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Dấu hiệu tội phạm, Đồng phạm đặc biệt, Luật Hình sự, Phạm tội có tổ chức, Tội phạm, 

Trách nhiệm hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA248 

 

124. Nguyễn, Khánh Vân. Phân biệt các tội xâm phạm sở hữu với các vi phạm trong giao 

dịch dân sự về tài sản : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Khánh Vân ; TS. Nguyễn Văn 

Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tài sản, Tội xâm phạm sở hữu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006576-77 

 

125. Nguyễn, Mai Hương. Những vấn đề lý luận về tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy 

tính, mạng viến thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác : khoá luận tốt nghiệp 

/ Nguyễn Mai Hương ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mạng internet, Mạng máy tính, Mạng viễn thông, Thiết bị số, Tội truy 

cập bất hợp pháp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005188 

 

126. Nguyễn, Ngọc Chí. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu : luận án tiến 

sĩ luật học / Nguyễn Ngọc Chí ; TS. Đào Trí Úc hướng dẫn . - Hà Nội, 2000 . - 234 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Tội phạm, Tội xâm phạm sở hữu, Trách 

nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001324; GVLA 000452 

 

127. Nguyễn, Ngọc Hà. Các tội phạm về môi trường quy định tại điều 188, 189 của Bộ luật 

Hình sự năm 1999 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn 

Ngọc Hà ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Môi trường, Luật Hình sự, Tội phạm môi trường, Việt Nam, Hủy hoại thủy sản, Hủy 

hoại rừng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003723 
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128. Nguyễn, Ngọc Thạch. Đấu tranh phòng chống tội nhận hối lộ : khoá luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Ngọc Thạch . - Hà Nội, 1997 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội nhận hối lộ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA812-13 

 

 

129. Nguyễn, Ngọc Tuyển. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người 

khác : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Tuyển . - Hà Nội, 1997 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chủ quan tội phạm, Chủ thể tội phạm, Cố ý gây thương tích, Gây tổn hại sức khoẻ, Gây 

tổn hại, Khách thể tội phạm, Lập pháp, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA786-87 

 

130. Nguyễn, Phú Trung. Cấu thành tội phạm và ý nghĩa của nó : khoá luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Phú Trung . - Hà Nội, 1997 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA806-07 

 

131. Nguyễn, Sơn. Các hình phạt chính trong Luật Hình sự Việt Nam : luận án tiến sĩ luật 

học / Nguyễn Sơn ; GS. TS. Đào Trí Úc hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 212 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hệ thống hình phạt, Hình phạt chính, Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001318; GVLA 000424 

 

132. Nguyễn, Tất Tiến. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả cuộc đấu 

tranh phòng chống tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa ở nước ta : khóa luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Tất Tiến ; Phạm Hồng Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 1987 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội phạm học, Tội phạm, Tội trộm cắp tài sản, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA106 

 

133. Nguyễn, Tất Viễn. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam : 

luận án phó tiến sĩ luật học / Nguyễn Tất Viễn ; PGS. TS. Đào Trí Úc hướng dẫn . - Hà Nội, 

1996 . - 130 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Hoạt động tư pháp, Luật Hình sự, Tội phạm, Tội xâm phạm hoạt động tư 

pháp, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001320; GVLA 000448 

 

134. Nguyễn, Thanh Bình. Tính chất, nội dung, đặc điểm, các dấu hiệu của phòng vệ chính 

đáng : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Bình . - Hà Nội, 1997 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đặc điểm, Dấu hiệu pháp lý, Luật Hình sự, Nội dung, Phòng vệ chính đáng, Tính chất.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA814-15 

135. Nguyễn, Thanh Hà. Tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Hà ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Rửa tiền, Luật Hình sự, Tội rửa tiền, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004409 
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136. Nguyễn, Thanh Hồng. Tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải, gây hậu 

quả nghiêm trọng trong lĩnh vực đường bộ : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Hồng ; 

Ngô Ngọc Thủy hướng dẫn . - Hà Nội, 1986 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: An toàn giao thông, Cấu thành tội phạm, Dấu hiệu pháp lý, Giao thông đường bộ, Luật 

Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA105 

137. Nguyễn, Thanh Mận. Tội phạm về mãi dâm và đấu tranh phòng chống loại tội phạm 

này cũng như tệ nạn mãi dâm nói chung ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn 

Thanh Mận ; PGS. PTS. Nguyễn Ngọc Hòa hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 102 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mãi dâm, Phòng chống tội phạm, Tệ nạn mãi dâm, Tội phạm mãi dâm, 

Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA705; DGVLA0086 

 

138. Nguyễn, Thị Anh Thơ. Tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội - Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Thị Anh Thơ ; GS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 151 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005692-93 

 

139. Nguyễn, Thị Bích Ngọc. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trong Luật Hình sự 

Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Bích Ngọc ; TS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hư hỏng tài sản, Huỷ hoại tài sản, Luật Hình sự, Việt Nam, Tài sản.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004419 

 

140. Nguyễn, Thị Bình Nguyên. Tội buôn lậu trong luật hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Bình Nguyên ; TS. Nguyễn Văn 

Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Buôn lậu, Luật Hình sự, Tội buôn lậu, Tội phạm kinh tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003726 

 

141. Nguyễn, Thị Hải Yến. Đồng phạm trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật 

học / Nguyễn Thị Hải Yến ; PTS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 96 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đồng phạm, Hình thức đồng phạm, Luật Hình sự, Người giúp sức, Người thực hiện, 

Người tổ chức, Người xúi giục, Trách nhiệm hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA699; DGVLA0091 

 

142. Nguyễn, Thị Hải Yến. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản - Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hải Yến ; ThS. Lưu Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 

2012 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Công nhiên chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tài sản, Tội xâm 

phạm sở hữu, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005206 

 

143. Nguyễn, Thị Hồng Hà. Các tình tiết tăng nặng theo pháp luật hình sự Việt Nam : khóa 

luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hồng Hà ; Võ Khánh Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 63 tr. 

; 28 cm. 
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Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tình tiết định khung, Tình tiết tăng nặng, Tội phạm, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA138 

 

144. Nguyễn, Thị Hồng Hạnh. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ theo Bộ luật Hình sự năm 1999 một số biện pháp đấu tranh phòng chống tội 

phạm này trong giai đoạn hiện nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Hồng Hạnh ; 

TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2003 . - 105 tr. ; 29 cm. 

Từ khóa: An toàn giao thông, Điều khiển phương tiện giao thông, Đường bộ, Luật Hình sự, Tội 

phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001265; GVLA 000375 

 

145. Nguyễn, Thị Hương Liên. Hình phạt tử hình dưới góc độ so sánh luật : khoá luận tốt 

nghiệp / Nguyễn Thị Hương Liên ; PGS.TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . 

- 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt tử hình, Hình phạt, Luật Hình sự, Tử hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005150 

 

146. Nguyễn, Thị Huyền Trang. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của 

Bộ luật Hình sự năm 1999 : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Huyền Trang ; TS. Lê Đăng 

Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Tội xâm phạm quyền sở hữu, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004392 

 

147. Nguyễn, Thị Lan Anh. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội dưới 

góc độ so sánh luật : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Lan Anh ; TS. Dương Tuyết Miên 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003718 

 

148. Nguyễn, Thị Nga. So sánh tội giết người với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khoẻ người khác theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt 

nghiệp / Nguyễn Thị Nga ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Thương tích, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích, Tội giết người, Tổn hại sức khoẻ, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005236 

 

149. Nguyễn, Thị Nguyệt Ánh. Phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính 

đáng : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Nguyệt Ánh . - Hà Nội, 1996 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Phòng vệ quá muộn, Phòng vệ quá sớm, Phòng vệ 

tưởng tượng, Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA250 

150. Nguyễn, Thị Nhàn. Tội chống người thi hành công vụ - Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Nhàn ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 

2010 . - 47 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Chống người thi hành công vụ, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Công vụ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003692 

151. Nguyễn, Thị Oanh. Khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm theo quy định của Bộ 

luật Hình sự Việt Nam và một số nước trên thế giới : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị 

Oanh ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phân loại tội phạm, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005149 

152. Nguyễn, Thị Phương Nga. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm 

theo pháp luật hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Phương Nga ; TS. Lê 

Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Lương thực, Thực phẩm, Tội buôn bán hàng giả, Tội phạm, Tội sản xuất 

hàng giả, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Hàng giả.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005219 

 

153. Nguyễn, Thị Thanh Thủy. Tội tham ô tài sản - Đấu tranh phòng chống loại tội phạm này 

trên địa bàn thành phố Hà Nội : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Thủy ; TS. 

Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hà Nội, Luật Hình sự, Tham ô tài sản, Tội tham ô tài sản, Tham ô, Tài sản.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004398 

 

154. Nguyễn, Thị Thu Dung. Hệ thống hình phạt theo qui định của Luật Hình sự Việt Nam 

và Luật Hình sự một số nước trên thế giới : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Dung ; 

TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004410 

 

155. Nguyễn, Thị Thu Phương. Chế định án treo trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Phương ; TS. 

Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Án treo, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004426 

 

156. Nguyễn, Thị Thu Phượng. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong quyết định hình 

phạt : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Phượng ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004385 

 

157. Nguyễn, Thị Thu Phương. Tội hiếp dâm trẻ em trong Bộ luật Hình sự năm 1999 : khoá 

luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Phương ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 

2010 . - 49 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hiếp dâm, Luật Hình sự, Tội hiếp dâm trẻ em, Tội xâm phạm nhân thân, Việt Nam, Trẻ em.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003713 

 

158. Nguyễn, Thị Thu. Chủ thể của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu ; ThS. Trần Đức Thìn 
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hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 61 tr. ; 28 cm. + File điện tử. 

Từ khóa: Chủ thể tội phạm, Luật Hình sự, Việt Nam, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003732 

 

159. Nguyễn, Thị Thuý. Tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 

người khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2006 đến năm 2011 : khoá luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Thị Thuý ; ThS. Lý Văn Quyền hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Hải Dương, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích, Tội phạm học, 

Tổn hại sức khoẻ, Trách nhiệm hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005169 

 

160. Nguyễn, Thị Tiệp. Hình phạt tiền trong bộ luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tiệp ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2010 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt tiền, Hình phạt, Luật Hình sự, Tiền, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003682 

 

161. Nguyễn, Thị Vân Anh. Tội rửa tiền dưới góc độ so sánh luật : khoá luận tốt nghiệp / 

Nguyễn Thị Vân Anh ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội rửa tiền, Việt Nam, Rửa tiền.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005184 

 

162. Nguyễn, Thị Vân. Án treo - Quan niệm trong Luật Hình sự Việt Nam và xu hướng áp 

dụng án treo của một số quốc gia trên thế giới : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Vân ; 

TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Án treo, Điều kiện thử thách, Hình phạt, Luật Hình sự, Thời gian thử thách, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005137 

 

163. Nguyễn, Thị Xuân. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Xuân ; TS. Lê Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2010 . - 52 tr. ; 28cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Sử dụng trái phép chất ma tuý, Tội phạm về ma tuý, Việt Nam, Ma túy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003722 

 

164. Nguyễn, Thu Huyền. Hình phạt cải tạo không giam giữ trong luật hình sự Việt Nam - 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thu Huyền ; ThS. Đào 

Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 58 tr. ; 28 cm. + file điện tử. 

Từ khóa: Cải tạo không giam giữ, Hình phạt cải tạo, Luật Hình sự, Việt Nam, Cải tạo.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003727 

 

165. Nguyễn, Tiến Dũng. Các giai đoạn thực hiện tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam : 

luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Tiến Dũng ; PTS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 

. - 74 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Phạm tội chưa đạt, Phạm tội hoàn thành, Phạm tội nửa chừng, 

Thực hiện tội phạm, Trách nhiệm hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA694; DGVLA0095 
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166. Nguyễn, Tiến Hưng. Một số vấn đề về trách nhiệm hình sự với các tội xâm phạm hoạt 

động tư pháp và hoàn thiện qui định của Luật Hình sự về các tội xâm phạm hoạt động Tư 

pháp : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Tiến Hưng ; Kiều Đình Thụ hướng dẫn . - Hà Nội, 

1994 . - 46 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Hoạt động tư pháp, Luật Hình sự, Nguyên tắc xử lý, Trách nhiệm hình sự, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA119,227 

167. Nguyễn, Trọng Tài. Tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải : khoá luận 

tốt nghiệp / Nguyễn Trọng Tài . - Hà Nội, 1997 . - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: An toàn giao thông, Dấu hiệu pháp lý, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA794-95 

 

168. Nguyễn, Trung Thành. Phạm tội có tổ chức trong Luật Hình sự Vịêt Nam và việc đấu 

tranh phòng chống : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Trung Thành ; Người hướng dẫn: TS. 

Trần Văn Độ, PGS. TS. Kiều Đình Thụ . - Hà Nội, 2002 . - 216 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đồng phạm, Luật Hình sự, Phạm tội có tổ chức, Tội phạm có tổ chức, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001333; GVLA 000463 

 

169. Nguyễn, Trường Thiệp. Phân biệt tội phạm với các vi phạm khác : luận văn thạc sĩ luật 

học / Nguyễn Trường Thiệp ; PGS. PTS. Nguyễn Ngọc Hòa hướng dẫn . - Hà Nội, 1998 . - 96 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Giải thích pháp luật, Luật Hình sự, Tội phạm, Vi phạm pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DGVLA0087 

 

170. Nguyễn, Tuấn Chung. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội : khoá 

luận tốt nghiệp / Nguyễn Tuấn Chung ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . 

- 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm nhiều tội, Quyết định hình phạt, Việt Nam, Hình phạt.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004396 

 

171. Nguyễn, Tuyết Mai. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý ở Việt Nam : luận văn thạc 

sĩ luật học / Nguyễn Tuyết Mai ; TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 99 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Ma túy, Tình hình tội phạm, Tội phạm, Tội phạm ma tuý, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006852,1257; GVLA 0316 

 

172. Nguyễn, Văn Cần. Đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm vũ khí ở Việt Nam : luận 

văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Cần ; PTS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 

111 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Quản lý vũ khí, Tội xâm phạm vũ khí, Vũ khí, Xâm phạm vũ khí.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA711; DGVLA0105 

 

173. Nguyễn, Văn Hải. Các tội phạm về tham nhũng trong Luật Hình sự Việt Nam : luận 

văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Hải ; TS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 72 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tham nhũng, Tội phạm tham nhũng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1206; GVLA258 
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174. Nguyễn, Văn Hạnh. Tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải và đấu 

tranh phòng chống vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải trong quân đội : 

luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Hạnh ; PTS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 

1996 . - 98 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: An toàn giao thông, Giao thông, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Quân đội, Tội 

phạm, Tội vi phạm an toàn giao thông.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1137,702; DGVLA0107 

175. Nguyễn, Văn Hương. Luật Hình sự Việt Nam với việc bảo vệ trẻ em : luận văn thạc sĩ 

luật học / Nguyễn Văn Hương ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn . - Hà Nội, 2003 . - 

95 tr. ; 29 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ trẻ em, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm xâm phạm trẻ em, Tội phạm, Trẻ 

em, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001259; GVLA 000369 

 

176. Nguyễn, Văn Phương. Xoá án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam và kinh 

nghiệm của một số nước : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Văn Phương ; TS. Cao Thị Oanh 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 64 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Án tích, Luật Hình sự, Việt Nam, Xoá án tích, Xoá án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005192 

 

177. Nguyễn, Văn Tiến. Tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và đấu tranh phòng, chống tội 

tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Tiến ; PTS. 

Nguyễn Văn hiện hướng dẫn . - Hà Nội, 1998 . - 90 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Dấu hiệu tội phạm, Luật Hình sự, Tham ô tài sản, Việt Nam, Tài sản.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1039; DGVLA0157 

 

178. Nguyễn, Văn Tuấn. Hoàn thiện quy phạm pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, đấu tranh 

với hành vi tội phạm của người chưa thành niên : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn 

Tuấn ; PGS. PTS. Đỗ Ngọc Quang hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 86 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hành vi phạm tội, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Tố tụng hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1125,712; DGVLA0085 

 

179. Nguyễn, Văn Tuyến. Các loại người đồng phạm và trách nhiệm hình sự của họ : khoá 

luận tốt nghiệp / Nguyễn Văn Tuyến . - Hà Nội, 1997 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đồng phạm, Hình phạt, Luật Hình sự, Người giúp sức, Người thực hành, Người tổ 

chức, Người xúi giục, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA804-05 

 

180. Nguyễn, Việt Cường. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong Luật Hình sự Việt Nam. 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Việt Cường ; TS. Phạm 

Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tái phạm nguy hiểm, Tái phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004420 

 

181. Nguyễn, Việt Hồng. Dẫn độ - Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả : luận văn 

thạc sĩ luật học / Nguyễn Việt Hồng ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Anh hướng dẫn . - Hà Nội, 

2006 . - 64 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Dẫn độ, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001785; GVLA 000722 

 

182. Nguyễn, Xuân Minh. Các loại người đồng phạm và trách nhiệm hình sự của họ : khoá 

luận tốt nghiệp / Nguyễn Xuân Minh . - Hà Nội, 1998 . - 31 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đồng phạm, Luật Hình sự, Tội tham ô, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA782-83 

183. Nguyễn, Hằng Nga. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự 

Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hằng Nga ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - 

Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005144 

 

184. Nguyễn, Huyền Hương. Chế định miễn trách nhiệm theo quy định của Bộ luật Hình sự 

Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Huyền Hương ; TS. Đỗ Đức Hồng Hà hướng dẫn 

. - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự, Miễn trách nhiệm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005148 

 

185. Nguyễn, Thị Mai Trang. Mở rộng nguồn quy định tội phạm của pháp luật hình sự Việt 

Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Mai Trang ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2015 . - 65 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nguồn quy định tội phạm, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 007018-19 

 

186. Nguyễn, Thị Thảo My. Năng lực trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam : 

khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thảo My ; TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Năng lực trách nhiệm hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005179 

 

187. Nguyễn, Văn Phi. Tội gây rối trật tự công cộng theo quy định của bộ luật hình sự Việt 

Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Văn Phi ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 

2012 . - 58 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tội gây rối, Trách nhiệm hình sự, Trật tự công cộng, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005235 

 

188. Phạm, Duy Quang. Các tội phạm về mãi dâm và đấu tranh phòng chống các tội phạm 

về mãi dâm tại thành phố Hồ Chí Minh : luận án thạc sĩ luật học / Phạm Duy Quang ; PGS. 

PTS. Kiều Đình Thụ hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 105 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mãi dâm, Hồ Chí Minh, Tội chứa mại dâm, Tội mãi dâm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA693; GVLA0102 

 

189. Phạm, Mạnh Hùng. Chế định trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam : luận 

án tiến sĩ luật học / Phạm Mạnh Hùng ; PGS. TS. Lê Cảm hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 162 

tr. ; 27 cm. + Tóm tắt luận án. 
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Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự, Miễn trách nhiệm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000565 

190. Phạm, Mạnh Hùng. Trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ 

luật học / Phạm Mạnh Hùng ; PGS. PTS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 

87 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002897; DGVLA0118 

191. Phạm, Ngọc Khuê. Các yếu tố cấu thành tội phạm cơ sở để truy cứu và loại trừ trách 

nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Ngọc Khuê . - Hà 

Nội, 1997 . - 40 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Truy cứu trách 

nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA808-09 

 

192. Phạm, Ngọc Nghinh. Tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa : khoá luận tốt nghiệp / 

Phạm Ngọc Nghinh ; Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 1982 . - 63 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bảo vệ tài sản, Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, Tài sản, Tội trộm cắp, Trộm cắp tài sản.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA03 

 

193. Phạm, Quang Huy. Ranh giới giữa tội phạm và không phải tội phạm trong Luật Hình 

sự Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Phạm Quang Huy ; Người hướng dẫn: PGS. TS. 

Nguyễn Xuân Yêm, PGS. TS. Phạm Hồng Hải . - Hà Nội, 2002 . - 207 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hành vi không phải là tội phạm, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001315; GVLA 000421 

 

194. Phạm, Quốc Hưng. Phòng vệ chính đáng trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ 

luật học / Phạm Quốc Hưng ; TS. Võ Khánh Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 87 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006864, DSVLA1170; GVLA252 

 

195. Phạm, Quốc Hưng. Vấn đề đồng phạm trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân phẩm của con người : luận văn tốt nghiệp / Phạm Quốc Hưng ; PTS. 

Nguyễn Đức Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đồng phạm, Việt Nam, Xâm phạm danh dự nhân phẩm con người, Xâm phạm nhân 

thân, Xâm phạm sức khoẻ con người, Xâm phạm tính mạng con người, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA156 

 

196. Phạm, Quỳnh Trang. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Quỳnh Trang ; TS. Đỗ Đức Hồng Hà hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 67 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội chiếm đoạt trẻ em, Tội đánh tráo trẻ em, Tội mua bán trẻ em, Việt 

Nam, Mua bán trẻ em, Trẻ em.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003685 

197. Phạm, Thanh sơn. Tội giết người : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thanh Sơn . - Hà Nội, 

1997 . - 44 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Giết người, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội giết người, Tội phạm, 

Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA784-85 

198. Phạm, Thế Anh. Quy định về định lượng giá trị tài sản đối với các tội xâm phạm sở hữu 

trong Bộ luật Hình sự 1999 : khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thế Anh ; TS. Nguyễn Tuyết Mai 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 49 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Định lượng, Giá trị tài sản, Luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004422 

199. Phạm, Thế Vinh. Hoạt động đánh giá của các chủ thể áp dụng pháp luật hình sự : luận 

văn thạc sĩ luật học / Phạm Thế Vinh ; TS. Nguyễn Mạnh Kháng hướng dẫn . - Hà Nội, 

2001 . - 101 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Áp dụng pháp luật, Chủ thể, Hoạt động đánh giá, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006860, DSVLA1165; GVLA280 

 

200. Phạm, Thị Hải Yến. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả trong luật hình sự Việt Nam - Một 

số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Hải Yến ; TS. Nguyễn Văn 

Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Buôn bán hàng giả, Luật Hình sự, Sản xuất hàng giả, Tội phạm kinh tế, Việt Nam, 

Hàng giả.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003687 

 

201. Phạm, Thị Học. Chế định án treo trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / 

Phạm Thị Học ; PTS. Đặng Quang Phương hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 118 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Án treo, Chế định án treo, Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA697; GVLA0103 

 

202. Phạm, Thị Hồng Long. Tội đua xe trái phép trong bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 : 

khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Hồng Long ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 

2010 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đua xe, Đua xe trái phép, Luật Hình sự, Tội đua xe trái phép, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003712 

 

203. Phạm, Thị Hồng. Nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự Việt Nam : luận án thạc sĩ luật 

học / Phạm Thị Hồng ; PTS. Võ Khánh Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 120 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Định tội danh, Hình phạt, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Nguyên tắc nhân đạo, 

Qui định hình phạt, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA703; DGVLA0084 

 

204. Phạm, Thị Liên. Hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Thị Liên ; TS. Trương Quang Vinh 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 115 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt tử hình, Hình phạt, Luật Hình sự, Tử hình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001626; GVLA 000526 

 

205. Phạm, Thị Mai Hạnh. Lỗi vô ý phạm tội trong Luật Hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Mai Hạnh ; TS. Đỗ Đức Hồng 
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Hà hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. file tóm tắt. 

Từ khóa: Lỗi vô ý phạm tội vì cẩu thả, Lỗi vô ý phạm tội vì quá tự tin, Lỗi vô ý phạm tội, Luật 

Hình sự, Việt Nam, Lỗi.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004412 

 

206. Phạm, Thị Thanh Nga. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong việc định tội danh 

và quyết định hình phạt : luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Thị Thanh Nga ; TSKH. Lê Văn 

Cảm hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 110 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Định tội danh, Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Tình tiết giảm nhẹ, 

Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001449,6855; GVLA 000514 

 

207. Phạm, Văn Báu. Nguyên tắc cá thể hoá hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam : luận 

văn thạc sĩ luật học / Phạm Văn Báu ; TS. Trần Văn Độ hướng dẫn . - Hà Nội, 2000 . - 99 tr. 

; 28 cm. 

Từ khóa: Cá thể hoá hình phạt, Hình phạt, Luật Hình sự, Nguyên tắc, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1121; GVLA 0226 

 

208. Phạm, Văn Hảo. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự của người 

chưa thành niên phạm tội : luận văn tốt nghiệp / Phạm Văn Hảo ; Phạm Thị Học hướng 

dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biện pháp tư pháp, Hình phạt, Người chưa thành niên, Phạm tội, Tâm sinh lý người 

chưa thành niên, Trách nhiệm hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA150 

 

209. Phạm, Ngọc Hoa. Tội mua bán trái phép chất ma tuý trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Ngọc Hoa ; TS. Nguyễn 

Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Ma tuý, Mua bán trái phép, Trách nhiệm hình sự, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005163 

 

210. Phạm, Văn Đoàn. Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trong luật hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Văn Đoàn ; TS. Đào Lệ 

Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Tội tuyên truyền chống nhà nước, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005234 

 

211. Phan, Nghiêm Long. Tội chứa mại dâm trong Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt 

nghiệp / Phan Nghiêm Long ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Mại dâm, Luật Hình sự, Tội chứa mại dâm, Việt Nam, Chứa mại dâm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004415 

 

212. Phan, Thanh Hoa. Tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính 

mạng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Phan Thanh Hoa ; ThS. 

Phạm Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 48 tr. ; 28 cm. + file điện tử. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tôi không cứu giúp người, Việt Nam.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003688 

 

213. Phan, Thị Lệ Hằng. Chế định xóa án tích trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt 

nghiệp / Phan Thị Lệ Hằng ; ThS. Đào Lệ Thu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 57 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Án tích, Luật Hình sự, Việt Nam, Xoá án tích, Xóa án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004389 

 

214. Phan, Thị Liên Châu. Hình phạt và hệ thống hình phạt - So sánh giữa Luật hình sự của 

Cộng hoà Pháp và Luật hình sự của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : luận văn thạc sĩ 

luật học / Phan Thị Liên Châu ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 

70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hệ thống hình phạt, Hình phạt, Luật Hình sự, Pháp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006858, DSVLA1210; GVLA249 

 

215. Phan, Thị Vân Hương. Đấu tranh phòng chống tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản : luận văn thạc sĩ luật học / Phan Thị Vân Hương ; TS. Nguyễn Mạnh Kháng hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2003 . - 90 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tài sản, Việt Nam, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002905 

 

216. Phùng, Hoàng Hoà. Hiện trạng hôi của người bị tai nạn giao thông dưới góc nhìn của 

Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phùng Hoàng Hoà ; ThS. Trần Đức Thìn 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hôi của, Luật Hình sự, Người bị tai nạn giao thông, Quan hệ nhân quả, Quan hệ xã hội, 

Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Tai nạn giao thông.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005217 

 

217. Phùng, Thị Hải Ngọc. Hình phạt tiền trong quy định của bộ luật hình sự Việt Nam - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Phùng Thị Hải Ngọc ; TS. Cao 

Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Hình phạt tiền, Luật Hình sự, Việt Nam, Tiền.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005180 

 

218. Sivllai, Boun Thavy. Tội giết người - So sánh giữa Bộ luật hình sự Lào và Bộ luật hình 

sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Boun Thavy Sivllai ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng 

dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 75 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Lào, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, So sánh, Tội giết người, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006584-85 

 

219. Thân, Công Thanh. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai : luận văn thạc sĩ Luật học / Thân Công Thanh ; PGS. TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2008 . - 69 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn. 

Từ khóa: Lào Cai, Luật Hình sự, Tình hình tội phạm, Tội phạm, Tội phạm học, Tội phạm ma tuý.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002210-11,6857 

 

220. Thân, Mạnh Nhất. Tội chứa mãi dâm : khoá luận tốt nghiệp / Thân Mạnh Nhất . - Hà 

Nội, 1997 . - 48 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Dấu hiệu pháp lý, Hình phạt, Luật Hình sự, Tệ nạn mãi dâm, Tệ nạn xã hội, Tội chứa 

mãi dâm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1029 

 

221. Thân, Như Thành. Đấu tranh phòng, chống tội trộm cắp tài sản trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội : luận văn thạc sĩ luật học / Thân Như Thành ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn 

. - Hà Nội, 2005 . - 70 tr ; 28 cm. 

Từ khóa: Hà Nội, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tài sản, Tình hình tội phạm, Tội trộm 

cắp tài sản, Trộm cắp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001769; GVLA 000665 

 

222. Thiều, Thị Hà. Các biện pháp tư pháp trong bộ luật hình sự năm 1999 - Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Thiều Thị Hà ; ThS. Trần Đức Thìn hướng dẫn 

. - Hà Nội, 2010 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biện pháp tư pháp, Bộ luật Hình sự, Cá thể, Công bằng, Công khai xin lỗi, Luật Hình 

sự, Nhân đạo, Tịch thu vật, Trả lại tài sản, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003724 

 

223. Tô, Quang Tăng. Lỗi vô ý trong Luật Hình sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Tô 

Quang Tăng . - Hà Nội, 1997 . - 27 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Dấu hiệu pháp lý, Lỗi vô ý do cẩu thả, Lỗi vô ý vì quá tự tin, Lỗi vô ý, Lỗi, Luật Hình 

sự, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA796 

 

224. Tôn Nữ, Ngọc Trâm. Chế định đồng phạm trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 

và thực tiễn áp dụng chế định này trên địa bàn thành phố Hà Nội : khoá luận tốt nghiệp / 

Tôn Nữ Ngọc Trâm ; ThS. Phạm Văn Báu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Đồng phạm, Hà Nội.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004393 

 

225. Trần, Mạnh Đạt. Tội kinh doanh trái phép trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt 

Nam : luận án tiến sĩ luật học / Trần Mạnh Đạt ; Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Hoà, TS. Lê Thị Sơn . - Hà Nội, 2003 . - 199 tr. ; 29 cm. 199 tr. ; 29 cm. + Tóm tắt luận án.. 

Từ khóa: Kinh doanh trái phép, Kinh tế thị trường, Luật Hình sự, Tình hình tội phạm, Tội kinh 

doanh trái phép, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000364,684 

 

226. Trần, Đức Thìn. Tội buôn lậu hàng hoá, tiền tệ qua biên giới : luận án thạc sĩ luật học / 

Trần Đức Thìn ; PGS. PTS. Kiều Đình Thụ hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 87 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Biên giới, Buôn lậu hàng hoá, Buôn lậu tiền tệ, Buôn lậu, Luật Hình sự, Tội buôn lậu, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DGVLA0119 

227. Trần, Duy Hoà. Tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia : khóa 

luận tốt nghiệp / Trần Duy Hoà ; Trần Đức Thìn hướng dẫn . - Hà Nội, 1994 . - 82 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: An ninh quốc gia, Dấu hiệu pháp lý, Luật Hình sự, Việt Nam, Xâm phạm an ninh quốc 

gia, Xử lý vi phạm.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVLA133 

228. Trần, Ngọc Việt. Tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả - Thực trạng và biện pháp 

phòng, chống : luận án tiến sĩ luật học / Trần Ngọc Việt ; Người hướng dẫn: TS. Trịnh 

Hồng Dương, PGS. TS. Nguyễn Xuân Yêm . - Hà Nội, 2001 . - 194 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hàng giả, Hình phạt, Luật Hình sự, Tội buôn bán hàng giả, Tội làm hàng giả, Tội phạm, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001308; GVLA 000436 

229. Trần, Quang Sơn. Tội tham ô tài sản trong bộ luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Quang Sơn ; TS Trương Quang Vinh 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2007 . - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tài sản, Tội phạm, Tội tham ô tài sản, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002038-39 

 

230. Trần, Quang Tiệp. Đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / 

Trần Quang Tiệp ; Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Sơn, TS. Nguyễn Văn Hiện . - Hà Nội, 

2000 . - 184 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Cộng phạm, Đồng phạm, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tội phạm học, Trách 

nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DGVLA0198 

 

231. Trần, Thanh Hải. Cấu thành tội phạm và ý nghĩa của nó : khoá luận tốt nghiệp / Trần 

Thanh Hải . - Hà Nội, 1997 . - 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Dấu hiệu cơ bản, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA792-93 

 

232. Trần, Thị Duyên. Quyết định hình phạt trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Duyên ; TS. Hoàng 

Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 54 tr. ; 28 cm. + file điện tử. 

Từ khóa: Đồng phạm, Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003683 

 

233. Trần, Thị Hiền Lương. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong Luật Hình sự Việt 

Nam : luận văn tốt nghiệp / Trần Thị Hiền Lương ; Trần Văn Sơn hướng dẫn . - Hà Nội, 

1996 . - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bản án hình sự, Chuẩn bị phạm tội, Đồng phạm, Nửa chừng chấm dứt phạm tội, Phạm 

tội chưa đạt, Phạm tội, Trách nhiệm hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA254 

 

234. Trần, Thị Hoa. Những vấn đề lý luận về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định của 

Bộ luật Hình sự Việt Nam : khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Hoa ; TS. Trần Đức Thìn 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 45 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Môi trường, Luật Hình sự, Ô nhiễm môi trường, Ô nhiễm môi trường, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004423 

 

235. Trần, Thị Mộng Vân. Các giai đoạn thực hiện tội phạm dưới góc độ so sánh luật : khóa 
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luận tốt nghiệp / Trần Thị Mộng Vân ; TS. Dương Tuyết Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . 

- 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chuẩn bị phạm tội, Luật Hình sự, Phạm tội chưa đạt, So sánh, Tội phạm hoàn thành, 

Tội phạm, Việt Nam, Chấm dứt việc phạm tội.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004425 

 

236. Trần, Thị Quang Vinh. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự 

Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Trần Thị Quang Vinh ; Người hướng dẫn: GS. TS. Đỗ 

Ngọc Quang, PGS. TS. Võ Khánh Vinh . - Hà Nội, 2002 . - 203 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001310; GVLA 000440 

 

237. Trần, Thị Thu Hương. Các hình phạt bổ sung trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Thu Hương ; TS. Nguyễn Văn 

Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Hình phạt bổ sung, Luật Hình sự, Việt Nam, Cấm cư trú, Quản chế, Tịch thu 

tài sản, Phạt tiền, Trục xuất.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004417 

 

238. Trần, Thị Thủy. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp 

trong Luật Hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Khoá luận tốt nghiệp / 

Trần Thị Thủy ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Tội chứa chấp, Tội dụ dỗ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004416 

 

239. Trần, Thọ Khang. Tội cưỡng đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam : khoá luận tốt 

nghiệp / Trần Thọ Khang ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 59 tr. ; 28 

cm. + file điện tử. 

Từ khóa: Cưỡng đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tài sản, Tội cưỡng đoạt tài sản, Việt Nam, Tài sản.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003728 

 

240. Trần, Thùy Chi. Tội giao cấu với trẻ em theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành : 

luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thùy Chi ; TS. Trương Quang Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 

2011 . - 65 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội giao cấu với trẻ em, Việt Nam, Giao cấu, Trẻ em.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004747-48 

 

241. Trần, Văn Đạt. Các tội phạm về chức vụ trong Luật Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ 

luật học / Trần Văn Đạt ; PGS. TS. Võ Khánh Vinh hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 99 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm về chức vụ, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 1234; GVLA 0327 

 

242. Trần, Văn Dũng. Đấu tranh phòng chống tổ chức dùng chất ma tuý trên địa bàn thành 

phố Hà Nội : khóa luận tốt nghiệp / Trần Văn Dũng ; Ngô Ngọc Thủy hướng dẫn . - Hà Nội, 

1994 . - 110 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hà Nội, Luật Hình sự, Ma tuý, Ngăn ngừa tội phạm, Phòng chống tội phạm, Tội tổ 

chức dùng chất ma túy, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVLA136 

 

243. Trần, Văn Dũng. Tiếp cận so sánh trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên 

trong pháp luật của Pháp và Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Trần Văn Dũng . - 2010 . - 

420 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Pháp, Trách nhiệm hình sự, Vị thành niên, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003996-97 

 

244. Trần, Văn Dũng. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội trong luật 

Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Văn Dũng ; TS. Lê Thị Sơn hướng dẫn . - Hà 

Nội, 2003 . - 102 tr. ; 29 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001289,6854; GVLA 000378 

 

245. Trần, Văn Sơn. Quyết định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam : luận án thạc sĩ luật học 

/ Trần Văn Sơn ; PGS. PTS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dãn . - Hà Nội, 1996 . - 103 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Căn cứ quyết định hình phạt, Hình phạt, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002898; DGVLA0120 

 

246. Trần, Văn Thạch. Đấu tranh phòng, chống tội mua bán phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam - 

Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp : luận văn thạc sĩ luật học/ Trần Văn Thạch ; PGS. 

TS. Trần Đình Nhã hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 107 tr. ; 27 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phụ nữ, Tội mua bán phụ nữ, Tội mua bán trẻ em, Tội phạm, Trẻ em, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 1245; GVLA 0325 

 

247. Trần, Văn Tiến. Các hình phạt chính không tước tự do trong Luật Hình sự và áp dụng 

các hình phạt này của Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tây : luận văn thạc sĩ luật học 

/ Trần Văn Tiến ; PGS. PTS. Kiều Đình Thụ hướng dẫn . - Hà Nội, 1998 . - 81 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cải tạo không giam giữ, Cảnh cáo, Hà Tây, Hình phạt chính, Hình phạt, Luật Hình sự, 

Phạt tiền, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1040; DGVLA0161 

 

248. Trần Việt Dũng. Tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ 

khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và đấu tranh phòng chống tội phạm này 

trong quân đội : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Việt Dũng . - Hà Nội, 1999 . - 94 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chiếm đoạt vũ khí quân dụng, Luật hình sự, Phòng chống tội phạm, Tàng trữ trái phép, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1102; DGVLA0191 

 

249. Trần, Lan Anh. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tình 

mạng trong Bộ luật hình sự 1999 - Một số vấn đề lý luận, thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / 

Trần Lan Anh ; TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Tội không cứu giúp, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005162 
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250. Trịnh, Thị Thu Hương. Các tội xâm phạm tình dục trẻ em trong Luật Hình sự Việt Nam 

và đấu tranh phòng chống loại tội phạm này : luận văn thạc sĩ luật học / Trịnh Thị Thu 

Hương ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 81 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tình dục, Tội phạm, Trẻ em, Việt Nam, Xâm phạm tình dục.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001450; GVLA 000507 

 

251. Trịnh, Văn Nam. Đấu tranh phòng chống ma tuý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : 

luận án thạc sĩ luật học / Trịnh Văn Nam ; PTS. Trần Đình Nhã hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 

. - 103 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Luật Hình sự, Ma tuý, Phòng chống ma tuý, Phòng chống tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA692; DGVLA0090 

 

252. Trương, Đức Thuận. Án treo và nâng cao hiệu quả áp dụng án treo trong xét xử của các 

Toà án quân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Trương Đức Thuận ; PGS. TS. Trần Văn Độ 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2003 . - 94 tr. ; 29 cm. 

Từ khóa: Án treo, Hình phạt, Luật Hình sự, Toà án quân sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001276; GVLA 000386 

 

253. Trương, Quang Vinh. Сисутема накаэаний по уголовному лраву социалистической 

респуълики вьетнам и ее совешаенствование / Чыонг Куанг Винь . - Каэань, 1997 . - 

157 с. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hệ thống hình phạt, Hình phạt, Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001384-1385; GVLA 000493-94 

 

254. Trương, Thị Cẩm Hương. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong 

luật hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Trương Thị 

Cẩm Hương ; TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 49 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội giết người, Tội xâm phạm nhân thân, Việt Nam, Thân nhân, Giết người.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003686 

 

255. Võ, Hồng Sơn. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và việc đấu 

tranh phòng chống tội phạm này trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay ở nước ta : Luận văn 

thạc sĩ luật học / Võ Hồng Sơn . - Hà Nội, 1998 . - 89 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Hình phạt, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, 

Tín nhiệm, Tình hình tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1064; DGVLA0164 

 

256. Võ, Khánh Vinh. Nguyên tắc công bằng trong Luật Hình sự Việt Nam : luận án phó tiến sĩ 

luật học / Võ Khánh Vinh ; PSG. TS. Đào Trí Úc hướng dẫn . - Hà Nội, 1993 . - 139 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Công bằng, Hình phạt, Luật Hình sự, Nguyên tắc công bằng, Tộị phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001354; GVLA 000457 

 

257. Vũ, Duy Tôn. Tội hối lộ theo Pháp lệnh ngày 20 tháng 05 năm 1981 : khoá luận tốt 

nghiệp / Vũ Duy Tôn ; Phạm Thái hướng dẫn . - Hà Nội, 1983 . - 49 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đưa hối lộ, Hành vi nguy hiểm, Hối lộ, Luật Hình sự, Môi giới hối lộ, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA06 
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258. Vũ, Hải Anh. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : 

luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Hải Anh ; GS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa hướng dẫn . - Hà Nội, 

2012 . - 55 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Chủ thể, Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005612-13 

 

259. Vũ, Phúc Du. Hoàn thiện các qui định của Bộ luật Hình sự hiện hành về các tội xâm 

phạm trật tự quản lý kinh tế : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Phúc Du ; TS. Dương Tuyết 

Miên hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 75 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Trật tự quản lý kinh tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001790; GVLA 000729 

 

260. Vũ, Thanh Tùng. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe do vượt quá 

giới hạn phòng vệ chính đáng - Những vấn đề lí luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / 

Vũ Thanh Tùng ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Gây tổn hại sức khoẻ, Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tội cố ý gây thương tích, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004388 

 

261. Vũ, Thị Bích Hường. Đấu tranh phòng chống tội phạm của người chưa thành niên tại 

Thành phố Hồ Chí Minh : luận án thạc sĩ luật học / Vũ Thị Bích Hường ; PTS. Lê Thị Sơn 

hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 111 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Nguyên nhân phạm tội, Phòng 

chống tội phạm, Tính chất phạm tội.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA700; DGVLA0083 

 

262. Vũ, Thị Phương Nga. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - 

Những lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Phương Nga ; TS. Nguyễn Văn 

Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 52 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tội lừa đảo, Việt Nam, Tài sản.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004381 

 

263. Vũ, Thị Thảo. Chế định miễn trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam - Một 

số vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Vũ Thị Thảo ; TS. Phạm Văn Báu 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Miễn trách nhiệm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004384 

 

264. Vũ, Thị Thu Hằng. Tội mua dâm người chưa thành niên trong Bộ luật Hình sự năm 

1999 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Thu Hằng ; TS. 

Nguyễn Văn Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Mua dâm, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Tội mua dâm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005251 

 

265. Vũ, Thị Thùy Dung. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 

trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / 

Vũ Thị Thùy Dung ; TS. Hoàng Văn Hùng hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm. 
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Từ khóa: Luật Hình sự, Tiêu thụ tài sản, Tội chứa chấp tài sản, Việt Nam, Chứa chấp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004428 

 

266. Vũ, Thị Thùy Dung. Tội trộm cắp tài sản - So sánh giữa Bộ luật Hồng Đức và Bộ luật 

Hình sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Thị Thùy Dung ; TS. Hoàng Văn Hùng 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 57 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt. 

Từ khóa: Bộ luật Hồng Đức, Điều tra tội phạm, Luật Hình sự, Tội phạm học, Tội trộm cắp tài 

sản, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006202-03 

267. Vũ, Thị Vân Hồng. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự Việt 

Nam và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Vĩnh Phúc : luận văn thạc sĩ luật 

học / Vũ Thị Vân Hồng ; TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 70 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Trách nhiệm hình sự, Vĩnh Phúc.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006472-73 

 

268. Vũ, Thu Hà. Tội nhận hối lộ theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam : khoá luận 

tốt nghiệp / Vũ Thu Hà ; TS. Cao Thị Oanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 51 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hối lộ, Luật Hình sự, Tội nhận hối lộ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005167 

 

269. Vũ, Thị Gấm. Tội quảng cáo gian dối trong Bộ luật Hình sự Việt Nam trong sự so sánh 

với pháp luật nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Hoa Kỳ : khoá luận tốt nghiệp / Vũ 

Thị Gấm ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Quảng cáo, Luật Hình sự, Phòng ngừa tội phạm, Tội quảng cáo gian dối, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005205 

 

270. Vũ, Thị Gấm. Tội quảng cáo gian dối trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và trong Luật 

Hình sự Hoa Kỳ dưới góc độ so sánh luật : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Thị Gấm ; TS. Lê 

Đăng Doanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 69 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Gian dối, Hoa Kỳ, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Tội quảng cáo, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006564-65 
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4. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Áp dụng pháp luật hình sự trong thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm 

đoạt : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Cao Kim 

Oanh chủ nhiệm đề tài ; Phạm Tài Tuệ thư ký đề tài ; Trần Văn Độ,... [et al.] . - Hà Nội, 

2015 . - 233 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Áp dụng pháp luật, Luật Hình sự, Tội phạm, Tội xâm phạm sở hữu, Việt Nam, Xét xử.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000314 

 

2. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự 1999 : đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ . Quyển 1, 

Phần các tội phạm cụ thể / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Uông Chu Lưu chủ nhiệm 

đề tài ; Phó chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Việt, Phạm Văn Lợi ; Thư ký đề tài: Trần 

Mạnh Đạt, Đỗ Thị Hòa ; Trần Đình Nhã,... [et al.] . - Hà Nội, 2003 . - 289 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000311 

 

3. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự 1999 : đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Quyển 2, 

phần các tội phạm cụ thể / Uông Chu Lưu chủ nhiệm đề tài ; Phó chủ nhiệm đề tài: Nguyễn 

Quốc Việt, Phạm Văn Lợi ; Thư ký đề tài: Trần Mạnh Đạt, Đỗ Thị Hòa ; Từ Văn Nhũ,... [et 

al.] . - Hà Nội, 2003 . - 284 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bình luận khoa học, Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000312 

 

4. Các tội phạm về tham nhũng có tính chất chiếm đoạt tài sản và đấu tranh phòng chống 

các tội này ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Dương Tuyết Miên chủ nhiệm đề tài  ; Nguyễn 

Tuyết Mai thư ký ; Phạm Văn Báu, ... [et al.] . - Hà Nội, 2008 . - 166 tr. ; 27 cm + File điện tử. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Đề tài nghiên cứu khoa học, Luật Hình sự, Tham nhũng, Tội tham 

nhũng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000107 

 

5. Các tội xâm phạm trật tự công cộng theo quy định của Bộ luật Hình sự - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Cao Thị Oanh chủ nhiệm đề tài ; Phạm Văn Báu thư ký ; Lê Đăng Doanh,... [et al.] . - Hà 

Nội, 2009 . - 194 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội xâm phạm trật tự công cộng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000140 
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6. Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách tư 

pháp : đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Trần 

Mạnh Đạt chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Minh Khuê thư ký ; Nguyễn Ngọc Hòa,... [et al.] . - Hà 

Nội, 2012 . - 298 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cải cách tư pháp, Hoạt động tư pháp, Luật Hình sự, Tội phạm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000240 

 

7. Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam để thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Văn Hương chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Kim Ngân thư ký ; Trần Văn Dũng,... 

[et al.] . - Hà Nội, 2013 . - 171 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Cam kết quốc tế, Chống tham nhũng, Điều ước quốc tế, Đồng phạm, Luật Hình sự, Tội 

khủng bố, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000288 

 

8. Một số vấn đề cấp bách cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1999 : đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Hương 

chủ nhiệm đề tài ; Hoàng Văn Hùng thư ký ; Cao Thị Oanh,... [et al.] . - Hà Nội, 2011 . - 138 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bộ luật hình sự, Bổ sung, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Sửa đổi, Tội phạm 

chức vụ, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000176 

 

9. Nghiên cứu chương trình đào tạo tội phạm học của một số cơ sở đào tạo trên thế giới và 

hướng hoàn thiện chương trình đào tạo ngành khoa học này tại Trường : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại Học Luật Hà Nội ; Dương Tuyết Miên chủ nhiệm đề tài 

; Trần Quốc Hoàn,...[et al.] . - Hà Nội, 2008 . - 206 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Anh, Canada, Chương trình đào tạo, Cộng hòa liên bang Đức, Hoa Kỳ, Liên Bang Nga, 

Luật Hình sự, Tội phạm học, Úc, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000117 

 

10. Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế 

hội nhập quốc tế : báo cáo phúc trình đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. 

Viện Khoa học Pháp lý ; Nguyễn Minh Khuê chủ nhiệm đề tài ; Kiều Thị Hảo thư ký ; 

Nguyễn Mạnh Hùng,...[et al.] . - Hà Nội, 2011 . - 222 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Chống rửa tiền, Giải pháp pháp lý, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000252 

 

11. Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối 

với tổ chức : đề tài khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Cao Thị Oanh 

chủ nhiệm đề tài ; Đàm Quang Ngọc thư ký ; Trần Văn Độ,... [et al.] . - Hà Nội, 2011 . - 248 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000243 

 

12. Quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành - Kinh 

nghiệm nước ngoài và phương hướng đổi mới  nguồn văn bản pháp luật hình : 
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đề tài khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Đỗ Đức Hồng Hà chủ nhiệm 

đề tài ; Cao Thị Oanh thư ký ; Lê Cảm,...[et al] . - Hà Nội, 2010 . - 394 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000254 

 

13. Tội phạm và hình phạt trong Hoàng Việt luật lệ (Bộ luật Gia Long) : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trương Quang Vinh chủ nhiệm đề 

tài ; Cao Thị Oanh thư ký ; Dương Tuyết Miên,... [et al.] . - Hà Nội, 2006 . - 194 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Gia Long, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam, Đề tài khoa học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000025 

14. Tội tổ chức đua xe trái phép, tội đua xe trái phép và đấu tranh phòng chống các tội này 

trên địa bàn thành phố Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Trương Quang Vinh chủ nhiệm đề tài ; Dương Tuyết Miên thư ký ; Ngô 

Ngọc Thủy,... [et al.] . - Hà Nội, 2004 . - 128 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Đua xe trái phép, Hà Nội, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Việt Nam, Tội phạm, 

Đề tài khoa học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000017,38,212 

 

15. Từ quyền cơ bản của công dân đến chế định phòng vệ chính đáng trong Bộ luật Hình sự 

năm 1999 : công trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” / Trường Đại 

học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2001 . - 45 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Quyền công dân, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000076-77 

 

16. Vấn đề nạn nhân của tội phạm : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Hữu Tráng chủ nhiệm đề tài ; Dương Tuyết Miên,... [et al.] . - Hà 

Nội, 2010 . - 151 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nạn nhân, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDKH 000150 
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5. TÀI LIỆU HỘI THẢO 

1. Điều tra đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người ở Việt Nam : hội 

thảo khoa học cấp khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2013 . - 114 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Dấu vết, Điều tra, Hỏi cung, Khám nghiệm hiện trường, Luật Hình sự, Sức khỏe, Tội 

xâm phạm tính mạng, Việt Nam, Vụ án.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000321 

 

2. Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà 

Nội . - Hà Nội, 2015 . - 103 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Người chưa thành niên, Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000348-49 

 

3. Hoàn thiện các quy định thuộc phần các tội phạm bộ luật Hình sự năm 1999 : hội thảo 

khoa học cấp khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2009 . - 167 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hội thảo khoa học, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000103 

 

4. Hoàn thiện các quy định thuộc phần chung Bộ luật Hình sự năm 1999 : Hội thảo khoa 

học / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2008 . - 177 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000075 

 

5. Luật Hình sự một số nước trên thế giới - Những khía cạnh cần tiếp cận đối với môn học : 

hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa luật Hình sự . - Hà Nội, 2006 . - 153 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Thế giới.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000054 

 

6. Những điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999 : 

hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa pháp luật Hình sự . - Hà Nội, 2010 . 

- 59 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Bộ luật hình sự, Kỷ yếu hội thảo, Luật Hình sự, Việt nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000203 
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7. Pháp luật hình sự của Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế : kỷ yếu 

hội thảo khoa học/ Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2013 . - 100 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Kỷ yếu hội thảo, Luật Hình sự, Trung Quốc, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000284 

 

8. So sánh quy định về hệ thống hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và luật hình sự một 

số nước : hội thảo khoa học cấp khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2011 . - 57 

tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Hình phạt, Hội thảo khoa học, Luật Hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000226 

 

9. Trách nhiệm hình sự của doanh nghiệp theo pháp luật hình sự của Đức và Việt Nam : tài 

liệu hội thảo / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội, 2014 . - 81 tr. ; 28 cm 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Đức, Luật Hình sự, Trách nhiệm dân sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVHT 000320 
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1. A. đồng phạm với Ngô N. về tội cố ý gây thương tích / Ban biên tập Tạp chí tòa án nhân 

dân // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 14/2012, tr. 41 - 43. 

Từ khóa: Đồng phạm, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích. 

 

2. An, Văn Khoái. N. phạm tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 

đáng / An Văn Khoái // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2011, tr. 41 - 42, 45. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tội cố ý gây thương tích. 

 

3. An, Văn Khoái. Nguyễn Thái Lan và Nguyễn Hà Lan phạm tội cướp giật tài sản / An Văn 

Khoái // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 13/2008, tr. 36 - 37. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội cướp giật tài sản. 

 

4. Anh Tuấn. Đưa pháp lệnh chống tham nhũng vào cuộc sống / Anh Tuấn // Pháp Lý. Hội 

Luật gia Việt Nam, Số 9/1998, tr. 11. 

Từ khóa: Việt Nam, Cán bộ, Chống tham nhũng, Chủ thể tham nhũng, Công chức, Quân nhân 

chuyên nghiệp, Sĩ quan. 

 

5. Anh Tuấn. Xử lý hình sự đối với các hành vi làm lây truyền HIV / Anh Tuấn // Dân chủ và 

Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2000, tr. 35 - 36. 

Từ khóa: Hành vi, Lây truyền HIV, Luật Hình sự, Xử lý Hình sự. 

 

6. Âu, Dương Trúc Quân. Quy định về xử lí hình sự đặc biệt của Trung Quốc / Âu Dương 

Trúc Quân // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2015, tr. 68 - 72. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Trung Quốc, Xử phạt phi hình phạt. 

 

7. Bảo Thư. Nhà Nguyễn đối phó với ma tuý / Bảo Thư // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân 

tối cao, Số 8/2010, tr. 47 - 48. 

Từ khóa: Phòng chống ma tuý, Tội phạm ma tuý, Trách nhiệm Hình sự, Triều Nguyễn, Việt Nam. 

 

8. Bùi, Đức Hiển. Về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ: 

phi tội phạm hoá hay chỉ khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại / Bùi Đức Hiển // Toà án 

nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/2009, tr. 5 - 9. 
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Từ khóa: Phi tội phạm hoá, Tội phạm hoá, Phương tiện giao thông đường bộ, Người bị hại. 

 

9. Bùi, Đức Long. Một số ý kiến về nhận thức và áp dụng Điều 61, 62 Bộ luật Hình sự năm 

1999 / Bùi Đức Long // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2005, tr. 36 - 37. 

Từ khóa: Hoãn chấp hành hình phạt, Lao động duy nhất, Luật Hình sự, Phụ nữ có thai, Tạm đình 

chỉ chấp hành hình phạt tù. 

 

10. Bùi, Kiên Điện. Phạm vi chủ thể của tội phạm trong BLHS năm 1999 và một số vấn đề 

cần chú ý trong công tác điều tra Hình sự / Bùi Kiên Điện // Luật học. Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Số 4/2000, tr. 7 - 11. 

Từ khóa: Chủ thể tội phạm, Luật Hình sự, Bộ luật Hình sự, Phạm vi chủ thể, Điều tra Hình sự, 

Công tác điều tra Hình sự. 

 

11. Bùi, Kiến Quốc. Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm Hình sự trong Bộ luật Hình 

sự Việt Nam / Bùi Kiến Quốc // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2000, tr. 41 - 43. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm 

Hình sự. 

 

12. Bùi, Kim Hiếu. Mối quan hệ giữa trách nhiệm Hình sự trong lĩnh vực môi trường với 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường / Bùi Kim Hiếu // Tòa 

án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 21/2014, tr. 17 - 22. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Ô nhiễm môi trường, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm 

Hình sự. 

 

13. Bùi, Mạnh Cường. Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác thực hành quyền 

công tố, kiểm sát điều tra các vụ án về án ma tuý / Bùi Mạnh Cường // Kiểm sát. Viện Kiểm 

sát nhân dân tối cao, Số 12/2008, tr. 13 - 21. 

Từ khóa: Kiểm sát điều tra, Quyền công tố, Vụ án ma tuý. 

 

14. Bùi, Mạnh Cường. Thực trạng và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố / Bùi Mạnh Cường 

// Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 1/2011, tr. 26 - 31, 36. 

Từ khóa: Công tác kiểm sát, Tố giác tội phạm, Tội phạm. 

 

15. Bùi, Minh Thanh. Những mặt trái của nền kinh tế thị trường và ảnh hưởng của chúng 
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tối cao, Số 01/2004, tr. 28 - 31. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, Tội phạm. 
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phòng chống các loại tội này / Bùi Minh Thanh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

Số 1/2006, tr. 40 - 44. 
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Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2009, tr. 13 - 14, 31. 

Từ khóa: Hình phạt tử hình, Hình phạt. 

 

19. Bùi, Ngọc Sơn. Nguyên lý của việc bỏ hay giữ hình phạt tử hình / Bùi Ngọc Sơn // Nghiên 

cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 19/2008, tr. 40 - 42. 

Từ khóa: Hình phạt tử hình, Hình phạt, Quyền con người. 
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23. Bùi, Quang Thạch. Bàn về tội đào ngũ qui định tại Điều 325 Bộ luật Hình sự năm 1999 / 
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Từ khóa: Việt Nam, Buôn bán trái phép, Ma tuý, Nghiện ma tuý, Sinh viên, Tàng chữ trái phép, 

Thanh niên. 

 

158. Đinh, Văn Quế. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội tham ô tài sản trong cơ chế thị 

trường / Đinh Văn Quế // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 22/2006, tr. 29 - 37. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội tham ô tài sản. 

 

159. Đinh, Văn Quế. Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội / Đinh 

Văn Quế // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2007, tr. 27 - 35. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Nhân thân người phạm tội, Tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự, Tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự. 

 

160. Đinh, Văn Quế. Quyết định hình phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội / 
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Đinh Văn Quế // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2003, tr. 6 - 8. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Việt Nam, Hình phạt, Quyết định hình phạt tù. 

 

161. Đinh, Văn Quế. Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với các tội phạm về tham 

nhũng / Đinh Văn Quế // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 7/2011, tr. 42 - 46. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Sửa đổi, Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, Tội nhũng nhiễu, Tội phạm 

về tham nhũng. 

 

162. Đinh, Văn Quế. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm Hình sự vấn đề không đơn giản / Đinh 

Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 7/2015, tr. 41 - 44. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Thời hiệu, Thời hiệu truy cứu trách nhiệm Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 

 

 

163. Đinh, Văn Quế. Thực tiễn áp dụng tình tiết gây cố tật nhẹ cho nạn nhân theo Điều 104 

Bộ luật Hình sự / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 5/2015, 

tr. 42 - 44. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Cố tật, Nạn nhân. 

 

164. Đinh, Văn Quế. Tình tiết "gây cố tật nhẹ cho nạn nhân" và vấn đề áp dụng tình tiết này 

khi xét xử tội cố ý gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức người khác / Đinh Văn Quế // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2003, tr. 13. 

Từ khóa: Cố ý gây thương tích, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam. 

 

165. Đinh, Văn Quế. Toà án cấp phúc thẩm áp dụng điều khoản của Bộ luật Hình sự về tội 

nặng hơn - những vấn đề lý luận và thực tiễn / Đinh Văn Quế // Toà án nhân dân. Toà án 

nhân dân tối cao, Số 5/2008, tr. 15 - 19. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Phiên toà phúc thẩm, Quyết định hình phạt, Tình tiết tăng 

nặng, Luật Hình sự. 

 

166. Đinh, Văn Quế. Tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai, những vấn đề lý luận 

và thực tiễn / Đinh Văn Quế // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/1999, tr. 12 - 14. 

Từ khóa: Luật đất đai, Luật Hình sự, Việt Nam, Quản lý đất đai, Bảo vệ đất đai, Tội phạm. 

 

167. Đinh, Văn Quế. Trách nhiệm Hình sự đối với hành vi "Bắt nợ" / Đinh Văn Quế // Dân 

chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/1998, tr. 9 - 10. 

Từ khóa: Bắt nợ, Luật Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 

 

168. Đinh, Văn Quế. Vấn đề tổng hợp hình phạt tù với hình phạt cải tạo không giam giữ / 

Đinh Văn Quế // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2004 ,tr. 32 - 34. 

Từ khóa: Hình phạt cải tạo không giam giữ, Hình phạt tù, Luật Hình sự, Hình phạt. 

 

169. Đinh, Văn Quế. Vấn đề xác định số tiền đánh bạc dưới hình thức chơi số đề / Đinh Văn 

Quế // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/2010, tr. 7 - 12, 37. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Số đề, Tội đánh bạc, Việt Nam. 

 

170. Đinh, Văn Quế. Về hình phạt cấm đảm nhiệm những chức vụ , làm những nghề hoặc 
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công việc nhất định / Đinh Văn Quế // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/1996, tr. 

55 - 57. 

Từ khóa: Cấm đảm nhiệm chức vụ, Hình phạt, Luật Hình sự. 

 

171. Đinh, Văn Quế. Vụ chìm ca nô ở Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh: Nên đình chỉ vụ án! / 

Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 8/2015, tr. 23 - 26. 

Từ khóa: Ca nô, Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, TP. Hồ Chí Minh. 

 

172. Đinh, Văn Quế. Xác định tuổi của người bị hại trọng vụ án Hình sự như thế nào? / Đinh 

Văn Quế // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/1999, tr. 4 - 6. 

Từ khóa: Án Hình sự, Khung hình phạt, Luật Hình sự, Người bị hại, Tố tụng Hình sự, Tội phạm, 

Trách nhiệm Hình sự, Việt Nam, Xác định tuổi. 

 

173. Đinh, Văn Tiến. Một số vấn đề về quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán / 

Đinh Văn Tiến // Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính, Số 6/2007, tr. 7 - 11. 

Từ khóa: Luật Hành chính, Luật Tài chính, Quản lý nhà nước, Thị trường chứng khoán. 

 

174. Đinh, Xuân Hiền. Bàn thêm về tình tiết phạm tội nhiều lần / Đinh Xuân Hiền // Kiểm 

sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 3/2002, tr. 21 - 22. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội nhiều lần, Phạm tội, Tình tiết phạm tội. 

 

175. Đinh, Xuân Hiền. Trách nhiệm Hình sự của người chưa thành niên ở giai đoạn chuẩn bị 

phạm tội / Đinh Xuân Hiền // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2001, tr. 25 - 26. 

Từ khóa: Chuẩn bị phạm tội, Người chưa thành niên, Trách nhiệm Hình sự. 

 

176. Đinh, Xuân Nam. Thực trạng và giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật của người 

chưa thành niên / Đinh Xuân Nam // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 20/2008, 

tr. 34 - 38. 

Từ khóa: Người chưa thành niên, Tội phạm, Vi phạm pháp luật. 

 

177. Đinh, Xuân Thảo. Một số góp ý về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật 

Hình sự / Đinh Xuân Thảo // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 10/2009, tr. 33 - 34. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Định lượng tài sản, Luật Hình sự, Tội khủng bố, Tử hình. 

 

178. Đinh, Xuân Thảo. Một số ý kiến về chương V Bộ luật Hình sự (sửa đổi) / Đinh Xuân 

Thảo // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/1999, tr. 17 - 18. 

Từ khóa: Áp dụng hình phạt, Cưỡng chế thi hành, Hình phạt, Luật Hình sự, Luật tố tụng Hình sự, 

Toà tuyên phạt, Việt Nam. 

 

179. Đinh, Hoàng Quang. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định tại phần 

chung của Bộ luật Hình sự / Đinh Hoàng Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

Số 16/2014, tr. 13 - 20. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Bộ luật Hình sự, Khái niệm, Đồng phạm, Hình phạt, Tình tiết tăng nặng, 

Tình tiết giảm nhẹ, Miễn chấp hành hình phạt, Thi hành án Hình sự. 

 

180. Đinh, Hoàng Quang. Khái niệm tội phạm trong Bộ luật Hình sự / Đinh Hoàng Quang, 

Phạm Việt Nghĩa // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2015, tr. 
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56 - 64. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Khái niệm, Luật Hình sự, Tội phạm. 

 

181. Đinh, Hoàng Quang. Vấn đề quy định trách nhiệm Hình sự đối với pháp nhân trong Bộ 

luật Hình sự Việt Nam / Đinh Hoàng Quang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp 

luật, Số 3/2015, tr. 56 - 62. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự, Việt Nam. 

 

182. Đỗ, Đức Hồng Hà. "Đã bị xử phạt hành chính" một quy định trong Bộ luật Hình sự 

Việt Nam năm 1999 để phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác / Đỗ Đức Hồng Hà // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/2003, tr. 30 - 31. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Phân biệt, Tội phạm, Vi phạm pháp luật. 

 

183. Đỗ, Đức Hồng Hà. Các tình tiết định khung tăng nặng của tội giết người phản ánh đặc 

điểm về nhân thân người phạm tội / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối 

cao, Số 8/2006, tr. 17 - 19. 

Từ khóa: Nhân thân người phạm tội, Luật Hình sự, Tội giết người, Tội phạm. 

 

184. Đỗ, Đức Hồng Hà. Các tình tiết định khung tăng nặng trong tội giết người phản ánh đối 

tượng bị xâm hại là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt / Đỗ Đức Hồng Hà // Nhà nước và 

Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2006, tr. 52 - 57. 

Từ khóa: Đối tượng được bảo vệ đặc biệt, Giết ông bà cha mẹ, Giết thầy giáo cô giáo, Giết trẻ em, 

Luật Hình sự, Người bị hại, Tình tiết định khung tăng nặng, Tình tiết tăng nặng, Tội giết người. 

 

185. Đỗ, Đức Hồng Hà. Các tình tiết định khung tăng nặng trong tội giết người phản ánh 

mức độ lỗi và các đặc điểm về nhân thân người phạm tội / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân 

dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 18/2005, tr. 17 - 20. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nhân thân người phạm tội, Tình tiết định khung tăng nặng, Tội giết 

người, Tội phạm. 

 

186. Đỗ, Đức Hồng Hà. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của 

con người trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - những bất cập và kiến nghị hoàn thiện ( Tiếp 

theo số 3/2015) / Đỗ Đức Hồng Hà // Nghề luật. Học viện Tư pháp, Số 4 /2015, tr. 6 - 13. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Kiến nghị, Quy định, Tội xâm phạm tính mạng  sức khỏe nhân phẩm 

danh dự của con người, Việt Nam. 

 

187. Đỗ, Đức Hồng Hà. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của 

con người trong Bộ luật Hình sự Việt Nam - những bất cập và kiến nghị hoàn thiện / Đỗ 

Đức Hồng Hà // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2015, tr. 18 - 25. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội xâm phạm nhân thân. 

 

188. Đỗ, Đức Hồng Hà. Chủ thể của tội giết người - một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đỗ 

Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 23/2004, tr. 18 - 21. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội giết người, Tội phạm, Chủ thể tội giết người. 

 

189. Đỗ, Đức Hồng Hà. Điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 

về sự chuẩn bị các điều kiện pháp lý Hình sự để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế mà 
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nhà nước ta đã cam kết / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

19/2009, tr. 3 - 6. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Điều kiện pháp lý, Luật sửa đổi bổ sung, Nghĩa vụ quốc tế, Pháp lý 

Hình sự, Việt Nam. 

 

190. Đỗ, Đức Hồng Hà. Giải pháp Hình sự đấu tranh phòng, chống phạm tội có tổ chức / Đỗ 

Đức Hồng Hà, Nguyễn Văn Nghiệp // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 1/2011, tr. 35 - 40. 

Từ khóa: Phạm tội có tổ chức, Tình hình phạm tội, Tội bạo loạn, Tội đe doạ giết người, Tội hành 

hạ người khác. 

 

191. Đỗ, Đức Hồng Hà. Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm nhân 

phẩm, danh dự của con người / Đỗ Đức Hồng Hà // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc 

hội, Số 8/2010, tr. 51 - 55. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Định khung hình phạt, Luật sửa đổi, Tội giao cấu với trẻ em, Tội hiếp dâm, 

Tội mua bán người, Tội vu khống, Tội xâm phạm danh dự, Tội xâm phạm nhân phẩm, Việt Nam. 

 

192. Đỗ, Đức Hồng Hà. Hoàn thiện chế định án treo đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển / 

Đỗ Đức Hồng Hà, Nguyễn Thanh Tùng // Tạp chí Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, 

Số 23/2011, tr. 1 - 9. 

Từ khóa: Án treo, Bộ luật Hình sự, Hình phạt. 

 

193. Đỗ, Đức Hồng Hà. Hoàn thiện hệ thống hình phạt trong Bộ luật Hình sự Việt Nam qua 

tham khảo bộ luật Hình sự Trung Hoa / Đỗ Đức Hồng Hà // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Số 21/2009, tr. 41 - 47. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Trung Hoa, Việt Nam, Hoàn thiện pháp luật. 

 

194. Đỗ, Đức Hồng Hà. Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về quyết định 

hình phạt theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. 

Toà án nhân dân tối cao, Số 13/2009, tr. 6 - 10. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Trách nhiệm Hình sự, Việt Nam. 

 

195. Đỗ, Đức Hồng Hà. Lịch sử phân hoá trách nhiệm Hình sự trong các quy định về tội giết 

người từ năm 1945 đến nay / Đỗ Đức Hồng Hà // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và 

Pháp luật, Số 3/2006, tr. 48 - 53. 

Từ khóa: Lịch sử, Luật Hình sự, Tội giết người, Trách nhiệm Hình sự, Phân hoá trách nhiệm. 

 

196. Đỗ, Đức Hồng Hà. Mặt khách quan của tội giết người - một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 02/2006, tr. 7 - 10. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mặt khách quan của tội giết người, Tội giết người, Tội phạm. 

 

197. Đỗ, Đức Hồng Hà. Một số điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý 

kinh tế của Bộ luật Hình sự năm 1999 / Đỗ Đức Hồng Hà // Luật học. Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Số 2/2000, tr. 28 - 31 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 

 

198. Đỗ, Đức Hồng Hà. Một số kiến nghị nhằm giải quyết vướng mắc khi áp dụng nội dung 

Điều 119 và Điều 120 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự / Đỗ 
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Đức Hồng Hà // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2010, tr. 7 - 12. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội đánh tráo trẻ em, Tội mua bán người. 

 

199. Đỗ, Đức Hồng Hà. Một số quan điểm khác nhau về định nghĩa và đối tượng tác động 

của tội giết người / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 13/2004, 

tr. 15 - 17. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội giết người, Tội phạm, Định nghĩa, Đối tượng. 

 

200. Đỗ, Đức Hồng Hà. Những điểm mới trong Bộ luật Hình sự 1999 về các tội xâm phạm 

quyền tự do dân chủ của công dân / Đỗ Đức Hồng Hà // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Số 8/2001, tr. 16 - 18. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Quyền dân chủ, Quyền tự do, Tội xâm phạm. 

 

201. Đỗ, Đức Hồng Hà. Những nội dung cơ bản trong luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự / 

Đỗ Đức Hồng Hà // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2010, tr. 26 - 33. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt tử hình, Luật sửa đổi, Người chưa thành niên phạm tội, Việt Nam. 

 

202. Đỗ, Đức Hồng Hà. Phân biệt các tội cố ý gây thương tích trong trường hợp nạn nhân là 

người có lỗi và cũng có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của người phạm tội hoặc 

người thân thích của người phạm tội / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân 

tối cao, Số 24/2005, tr. 10 - 12. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích, Tội cố ý gây thương tích, Tội 

cố ý gây thương tích, Tội phạm, Vượt quá phòng vệ chính đáng, Tinh thần bị kích động. 

 

203. Đỗ, Đức Hồng Hà. Phân biệt tội giết người với một số tội phạm khác xâm phạm tính 

mạng của con người / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2 + 

4/2003, tr. 13 - 15, tr. 14 - 16. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội giết người, Tội không cứu giúp, Tội vô ý làm chết người, Tội xâm 

phạm tính mạng. 

 

204. Đỗ, Đức Hồng Hà. Phân biệt tội giết người với một số tội phạm khác xâm phạm tính 

mạng của con người / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

4/2003, tr. 14 - 16. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội giết người, Tội không cứu giúp, Tội vô ý làm chết 

người, Tội xâm phạm tính mạng. 

 

205. Đỗ, Đức Hồng Hà. Phân biệt tội giết người với tội cố ý gây thương tích / Đỗ Đức Hồng 

Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2004, tr. 7 - 11. 

Từ khóa: Tội cố ý gây thương tích, Luật Hình sự, Tội giết người, Việt Nam. 

 

206. Đỗ, Đức Hồng Hà. Pháp luật Hình sự và tố tụng Hình sự ở Việt Nam trong việc bảo vệ 

phụ nữ / Đỗ Đức Hồng Hà // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2008, tr.  9 - 18. 

Từ khóa: Bảo vệ phụ nữ, Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự, Nguyên tắc bình đẳng. 

 

207. Đỗ, Đức Hồng Hà. Pháp luật Hình sự Việt Nam về bảo vệ phụ nữ khỏi những hành vi 

bạo lực / Đỗ Đức Hồng Hà // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2009, 

tr. 65 - 71. 
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Từ khóa: Bảo vệ phụ nữ, Hành vi bạo lực, Pháp luật Hình sự, Việt Nam. 

 

208. Đỗ, Đức Hồng Hà. Phương hướng khắc phục những tồn tại, vướng mắc khi áp dụng 

một số qui định của pháp luật Hình sự về tình tiết định khung tăng nặng của tội giết người / 

Đỗ Đức Hồng Hà // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 23/2006, tr. 32 - 38. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Giết người đang thi hành công vụ, Giết nhiều người, Giết trẻ em, Luật 

Hình sự, Tình tiết định khung tăng nặng, Tội giết người. 

 

209. Đỗ, Đức Hồng Hà. Quy định về tội giết người trong Bộ luật Hình sự năm 1985 và Bộ 

luật Hình sự năm 1999 / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

4/2002, tr. 21 - 23. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội giết người, Luật Hình sự. 

 

210. Đỗ, Đức Hồng Hà. Quy định về tội giết người trong Luật tục của người Ê - Đê / Đỗ Đức 

Hồng Hà // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2002, tr. 35 - 36, 44. 

Từ khóa: Luật tục Ê Đê, Tội giết người, Luật Hình sự. 

 

211. Đỗ, Đức Hồng Hà. So sánh hệ thống hình phạt theo quy định của luật Hình sự việt nam 

với hệ thống hình phạt theo quy định của luật Hình sự Thuỵ Điển / Đỗ Đức Hồng Hà // Nhà 

nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2007, tr. 51 - 53, 57. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Thụy Điển, Luật Hình sự, Hình phạt, Việt Nam. 

 

212. Đỗ, Đức Hồng Hà. Tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm: Lý luận và thực tiễn / Đỗ 

Đức Hồng Hà // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 22/2010, tr. 45 - 52. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội chứa mại dâm, Tội môi giới mại dâm, Việt Nam. 

 

213. Đỗ, Đức Hồng Hà. Tội mua dâm người chưa thành niên lý luận và thực tiễn / Đỗ Đức 

Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/2010, tr. 14 - 20. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Người chưa thành niên, Tội mua dâm. 

 

214. Đỗ, Đức Hồng Hà. Về giải thích và hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật Hình 

sự về tội giết người - tồn tại và giải pháp / Đỗ Đức Hồng Hà // Toà án nhân dân. Toà án nhân 

dân tối cao, Số 01/2005, tr. 4 - 14. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Giết nhiều người, Giết phụ nữ mà biết là có thai, Luật Hình sự, Tội 

giết người. 

 

215. Đỗ, Đức Hồng Hà. Về tình tiết "Giết nhiều người" và "Giết người bằng phương pháp 

có khả năng làm chết nhiều người" / Đỗ Đức Hồng Hà // Luật học. Trường Đại học Luật Hà 

Nội, Số 1/2005, tr. 32 - 36. 

Từ khóa: Giết người, Giết nhiều người, Luật Hình sự, Tình tiết tăng nặng. 

 

216. Đỗ, Đức Hồng Hà. Về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật trong Bộ luật Hình sự 

1999 / Đỗ Đức Hồng Hà // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 11/2001, tr. 23 - 25. 

Từ khóa: Bắt, Bộ luật Hình sự, Giam, Giữ, Luật Hình sự, Người trái pháp luật. 

 

217. Đỗ, Đức Hồng Hà. Việc định tội danh đối với các trường hợp phạm tội gây hậu quả chết 

người / Đỗ Đức Hồng Hà // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 20/2006, tr. 12 
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- 18. 

Từ khóa: Định tội danh, Luật Hình sự, Phạm tội gây hậu quả chết người. 

 

218. Đỗ, Hoàng Yến. Tư pháp phục hồi trong việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp 

luật / Đỗ Hoàng Yến // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 20/2008, tr. 23 - 27. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Người chưa thành niên, Tư pháp phục hồi, Xử lý chuyển hướng. 

 

219. Đỗ, Mạnh Hồng. Những kinh nghiệm và đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác 

thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét sử các vụ án về ma tuý của Vện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ / Đỗ Mạnh Hồng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Số 12/2008, tr. 30 - 32. 

Từ khóa: Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử, Phú Thọ, Viện Kiểm sát nhân dân, Vụ án ma tuý. 

 

220. Đỗ, Mạnh Quang. Cần nghiên cứu thu hẹp phạm vi tội danh có quy định hình phạt tử 

hình trong bộ luật Hình sự / Đỗ Mạnh Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

4/2013, tr. 28 - 32 0866 – 7357. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt tử hình, Luạt Hình sự, Tội danh, Việt Nam. 

 

221. Đỗ, Mạnh Quang. So sánh quy định về án treo giữa Bộ luật Hình sự Đức và Bộ luật 

Hình sự Việt Nam / Đỗ Mạnh Quang // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 22/2011, 

tr. 25 - 29. 

Từ khóa: Án treo, Bộ luật Hình sự, Đức, Việt Nam. 

 

222. Đỗ, Mạnh Quang. So sánh quy định về án treo giữa Bộ luật Hình sự Đức và Bộ luật 

Hình sự Việt Nam / Đỗ Mạnh Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2012, 

tr. 58 - 63. 

Từ khóa: Án treo, Bộ luật Hình sự, Đức, Luật Hình sự, Việt Nam. 

 

223. Đỗ, Mạnh Quang. So sánh quy định về án treo giữa bộ luật Hình sự Đức và bộ luật 

Hình sự Việt Nam / Đỗ Mạnh Quang // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 1/2012, tr. 62 - 66. 

Từ khóa: Án treo, Bộ luật Hình sự, Đức, Luật Hình sự, Việt Nam. 

 

224. Đỗ, Mạnh Quang. Tìm hiểu quy định các tội phạm về ma túy trong Bộ luật Hình sự 

nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa / Đỗ Mạnh Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Số 10/2012, tr. 57 - 61. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm, Tội phạm ma túy, Trung Hoa. 

 

225. Đỗ, Thanh Huyền. Bàn về phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần / Đỗ Thanh Huyền // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao. Số 8/2007, tr. 23 - 29. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Phạm tội có tổ chức, Phạm tội nhiều lần, Tình tiết định 

khung hình phạt, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm Hình sự. 

 

226. Đỗ, Thanh Huyền. Về xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm đối với Nguyễn Tiến M. / 

Đỗ Thanh Huyền // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2009, tr. 30 - 31, 27. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tái phạm nguy hiểm, Tái phạm. 
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227. Đỗ, Thanh Huyền. Về xác định tội danh đối với Lý Văn V. / Đỗ Thanh Huyền // Toà án 

nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2009, tr. 35 - 36, 33. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội huỷ hoại tài sản, Tội trộm cắp tài sản, Xác định tội danh. 

 

228. Đỗ, Thành Trường. Một số đề xuất về định lượng theo "thống kê Website" để xử lý 

hành vi truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ / Đỗ Trường Thành // Kiểm sát. Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao, Số 22/2009, tr. 32 - 34. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, Việt Nam, Website. 

 

229. Đỗ, Thị Ngọc Tuyết. Một số vấn đề cần chú ý khi truy cứu trách nhiệm Hình sự người 

có hành vi phạm tội đối với người chưa thành niên phạm tội / Đỗ Thị Ngọc Tuyết // Kiểm 

sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2007, tr. 21 - 22. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp, Ép buộc người chưa 

thành niên phạm tội, Trách nhiệm Hình sự, Xúi dục người chưa thành niên phạm tội. 

230. Đỗ, Thị Ngọc Tuyết. Một số vấn đề chung về mối quan hệ giữa cơ quan điều tra và viện 

kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của 

con người / Đỗ Thị Ngọc Tuyết, Lê Minh Long // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 6/2010, tr. 

33 - 38. 

Từ khóa: Cơ quan điều tra, Điều tra, Tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ con người, Viện kiểm 

sát nhân dân. 

 

231. Đỗ, Thị Phượng. Một số kiến nghị hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự năm 

1999 và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 về kiểm sát thi hành án phạt tù / Đỗ Thị Phượng 

// Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2015, tr. 19 - 22. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Kiểm sát thi hành án phạt tù, Luật Hình sự, 

Luật Tố tụng Hình sự, Thi hành án, Thi hành án phạt tù. 

 

232. Đỗ, Thị Thanh. Áp dụng điểm s khoản 1 Điều 46 - Bộ luật Hình sự 1999 thế nào cho 

đúng / Đỗ Thị Thanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2008, tr. 30 - 31. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Trách nhiệm Hình sự. 

 

233. Đỗ, Thị Thanh. Vấn đề giám định trong việc truy cứu trách nhiệm Hình sự đối với 

người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác quy 

định tại điều 104 Bộ luật Hình sự / Đỗ Thị Thanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, 

Số 23/2008, tr. 38 - 39. 

Từ khóa: Giám định, Tội cố ý gây thương tích, Trách nhiệm Hình sự. 

 

234. Đỗ, Thuý Vân. Cần hướng dẫn áp dụng thống nhất quy định tại Điều 181a, 181b, 181c 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999 / Đỗ Thuý Vân // Kiểm sát. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2010, tr. 25 - 28. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội cố ý công bố thông tin sai lệch, Tội phạm chứng khoán. 

 

235. Đỗ, Thuý Vân. Hoàn thiện pháp luật về xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành 

niên vi phạm pháp luật / Đỗ Thuý Vân // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 

20/2008, tr. 16 - 22. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hệ thống tư pháp, Người chưa thành niên, Xử lý chuyển hướng. 
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236. Đỗ, Thuý Vân. Tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của bộ luật Hình sự với yêu cầu thực hiện cam kết quốc tế / Đỗ Thuý Vân // 

Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2009, tr. 26 - 28. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Tội xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ, Luật Hình sự. 

 

237. Đỗ, Văn Chỉnh. Án treo và thực tiễn : kỳ I / Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân dân. Tòa án 

nhân dân tối cao, Số 12/2013, tr. 18 - 26. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Án treo. 

 

238. Đỗ, Văn Chỉnh. Án treo và thực tiễn : kỳ II / Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân dân. Tòa án 

nhân dân tối cao, Số 13/2013, tr. 21 - 26. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Án treo. 

 

239. Đỗ, Văn Chỉnh. Án treo và thực tiễn : tiếp theo và hết / Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân 

dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 14 /2013, tr. 15 - 21. 

Từ khóa: Án treo, Luật Hình sự. 

 

240. Đỗ, Văn Chỉnh. Án treo và thực tiễn áp dụng án treo / Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân dân. 

Tòa án nhân dân tối cao, Số 7/2007, tr. 34 - 41. 

Từ khóa: Án treo, Áp dụng án treo, Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Xoá án tích. 

 

241. Đỗ, Văn Chỉnh. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự phản ánh cách thức thực 

hiện tội phạm và mức độ lỗi của người phạm tội / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án 

nhân dân tối cao, Số 1/2009, tr. 22 - 28. 

Từ khóa: Tội phạm, Luật Hình sự, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm Hình sự. 

 

242. Đỗ, Văn Chỉnh. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình sự quy định tại điều 48 Bộ luật 

Hình sự / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 17/2007, tr. 31 - 36. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm Hình sự. 

 

243. Đỗ, Văn Chỉnh. Hình phạt bổ sung và thực tiễn áp dụng / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân 

dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2007, tr. 27 - 31. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt bổ sung, Hình phạt, Luật Hình sự. 

 

244. Đỗ, Văn Chỉnh. Hình phạt tiền và thực tiễn áp dụng / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. 

Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2009, tr. 26 - 32, 34. 

Từ khóa: Hình phạt tiền, Luật Hình sự, Phạt tiền. 

 

245. Đỗ, Văn Chính. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và những vấn đề 

thực tiễn / Đỗ Văn Chính // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 20/2009, tr. 7 - 20. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật sửa đổi, Thực tiễn, Việt Nam. 

 

246. Đỗ, Văn Chỉnh. Một số suy nghĩ về hướng dẫn thực hiện án treo / Đỗ Văn Chỉnh // Toà 

án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2009, tr. 9 - 14. 

Từ khóa: Án treo, Luật Hình sự, Quy định pháp luật. 
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247. Đỗ, Văn Chỉnh. Một số suy nghĩ về tội đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề / Đỗ Văn 

Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2008, tr. 20 - 26. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội đánh bạc. 

 

248. Đỗ, Văn Chỉnh. Một số vấn đề cần lưu ý trong xét xử / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. 

Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2003, tr. 1 - 3. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Xét xử, Tình tiết giảm nhẹ, Luật Hình sự, Tình tiết tăng nặng. 

 

249. Đỗ, Văn Chỉnh. Một số vấn đề cần quan tâm khi sửa đổi bộ luật Hình sự / Đỗ Văn 

Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2009, tr. 23 - 27, 38. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Cấu tạo điều luật, Hình phạt, Tình tiết giảm nhẹ. 

 

250. Đỗ, Văn Chỉnh. Người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng được tạm đình chỉ 

chấp hành hình phạt tù - Những tồn tại và vấn đề cần hướng dẫn / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án 

nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2006, tr. 6 - 10. 

Từ khóa: Hoãn chấp hành hình phạt tù, Luật Hình sự, Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. 

 

251. Đỗ, Văn Chỉnh. Người được đặc xá không phải là người được miễn hình phạt và xóa án 

tích / Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 17/2012, tr. 19 - 23, 46. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn hình phạt, Người được đặc xá, Xóa án tích. 

 

252. Đỗ, Văn Chỉnh. Phạm Văn Phòng - Dương Văn Hùng phạm tội cố ý gây thương tích / 

Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 15/2013, tr. 27 - 29. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Cố ý gây thương tích. 

 

253. Đỗ, Văn Chỉnh. Quy định về tái phạm, tái phạm nguy hiểm và những nội dung cần sửa 

đổi / Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 14/2012, tr. 24 - 34. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tái phạm, Tái phạm nguy hiểm. 

 

254. Đỗ, Văn Chỉnh. Tái phạm và những vấn đề cần quan tâm / Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân 

dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 6/2015, tr. 19 - 26. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tái phạm. 

 

255. Đỗ, Văn Chỉnh. Tội truy cứu trách nhiệm Hình sự người không có tội và một số vấn đề 

cần quan tâm / Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 8/2014, tr. 21 - 26. 

Từ khóa: Luật tố tụng Hình sự, Luật Hình sự, Trách nhiệm Hình sự, Tội truy cứu trách nhiệm 

Hình sự, Người không có tội. 

 

256. Đỗ, Văn Chỉnh. Trần Duy H. phạm tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường 

thủy / Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 4/2014, tr. 25 - 28. 

Từ khóa: An toàn giao thông đường thủy, Luật Hình sự, Phạm tội. 

 

257. Đỗ, Văn Chỉnh. Về bắt buộc chữa bệnh và những thiếu sót cần khắc phục / Đỗ Văn 

Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/1999, tr. 1 - 2. 

Từ khóa: Bắt buộc chữa bệnh, Chữa bệnh, Luật hành chính, Luật Hình sự, Việt Nam. 
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258. Đỗ, Văn Chỉnh. Về luật áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 1999 / Đỗ Văn Chỉnh // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2004, tr. 34 - 35. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Việt Nam, Khung hình phạt. 

 

259. Đỗ, Văn Chỉnh. Về việc tổng hợp hình phạt / Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án 

nhân dân tối cao, Số 1/2004, tr. 38 - 39. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Việt Nam, Hình phạt, Tổng hợp hình phạt. 

260. Đỗ, Văn Chỉnh. Xử phạt hành chính, xử lý hành chính quy định trong Bộ luật Hình sự / 

Đỗ Văn Chỉnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 01/2005, tr. 24 - 26. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật hành chính, Luật Hình sự, Xử lý hành chính, Xử phạt hành chính, 

Tội phạm. 

261. Đỗ, Văn Kha. Bàn về công tác phối hợp trong việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ án 

ma tuý / Đỗ Văn Kha // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 18/2010, tr. 10 - 13. 

Từ khóa: Điều tra, Tội phạm ma tuý, Truy tố, Vụ án ma tuý, Xét xử. 

262. Đỗ, Văn Kha. Một số kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra các tội phạm về ma tuý / Đỗ Văn Kha // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

11/2010, tr. 11 - 14, 26. 

Từ khóa: Kiểm sát điều tra, Luật Hình sự, Quyền công tố, Tội phạm ma tuý. 

 

263. Đỗ, Văn Kha. Những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định của pháp luật 

trong việc giải quyết các vụ án về ma tuý / Đỗ Văn Kha // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Số 12/2008, tr. 39 - 42. 

Từ khóa: Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử, Vụ án ma tuý. 

 

264. Đỗ, Văn Tạo. Bàn về quy định và việc áp dụng Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999 / Đỗ 

Văn Tạo // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 14/2011, tr. 21 - 23, 33. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Giá trị tài sản, Tiêu thụ tài sản, Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có. 

 

265. Đỗ, Văn Tạo. Bàn về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội tự nguyện sửa 

chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả" quy định tại Điểm B Khoản 1 Điều 46 Bộ 

luật Hình sự / Đỗ Văn Tạo // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 20/2011, tr. 15 - 18. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Trách nhiệm Hình sự, Tự nguyện bồi thường thiệt hại. 

 

266. Đỗ, Văn Tạo. Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thanh Hiền phạm tội gì? / Đỗ Văn Tạo // 

Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số Tân Xuân/2012, tr. 59, 64. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội cướp giật tài sản, Tội trộm cắp tài sản. 

 

267. Đỗ, Văn Tạo. Nguyễn Văn Thông cùng đồng bọn phạm tội gì? / Đỗ Văn Tạo // Kiểm sát. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17/2011, tr. 34 - 35. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Cấu thành tội phạm, Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

 

268. Đỗ, Xuân Tựu. Cần có hướng dẫn cụ thể hơn về tội đánh bạc / Đỗ Xuân Tựu // Kiểm sát. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2008, tr. 45 - 46. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội đánh bạc. 
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269. Đỗ, Xuân Tựu. Có tội "tham ô tài sản" trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài? / Đỗ 

Xuân Tựu // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2005, tr. 24 - 25. 

Từ khóa: Công chức, Công sản, Công vụ, Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tham ô tài sản. 

 

270. Đỗ, Ngọc Bình. Trần Duy H. có phạm tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường thủy" không? / Đỗ Ngọc Bình // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, 

Số 7/2013, tr. 29, 42. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Phương tiện giao thông đường thủy, Điều khiển phương tiện 

giao thông đường thủy, Vi phạm pháp luật. 

 

271. Đỗ, Ngọc Bình. Trao đổi về bài viết "Lương Thị N. không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản" / Đỗ Ngọc Bình // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 9/2014, tr. 33 - 35. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 

272. Đỗ, Ngọc Bình. Trao đổi về bài viết "Xác định tư cách tham gia tố tụng của Lê Văn B 

và Nguyễn Văn C" / Đỗ Ngọc Bình // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 1/2014, tr. 

40 - 41. 

Từ khóa: Luật tố tụng Hình sự, Tư cách tố tụng. 

 

273. Đỗ, Ngọc Bình. Trao đổi về bài viết Nguyễn Từ H. và đồng bọn phạm tội "Cướp tài 

sản" hay "Chống người thi hành công vụ" / Đỗ Ngọc Bình // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân 

dân tối cao, Số 5/2014, tr. 37 - 39. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội chống người thi hành công vụ, Tội cướp tài sản. 

 

274. Đỗ, Ngọc Bình. Xử lý như thế nào đối với vật, tài sản là công cụ, phương tiện phạm tội 

và có được là do phạm tội mà có / Đỗ Ngọc Bình // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, 

Số 14/2013, tr. 25 - 26, 29. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Phương tiện phạm tội, Tài sản. 

 

275. Đỗ, Ngọc Liên. Nguyễn Văn M có được hưởng tình tiết giảm nhẹ "phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" theo điểm h khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự 

không? / Đỗ Ngọc Liên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2012, tr. 50 - 52. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Tội trộm cắp tài sản. 

 

276. Đỗ, Ngọc Lợi. Xác định hành vi chiếm đoạt của các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm 

đoạt / Đỗ Ngọc Lợi // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2013, tr. 38 - 41. 

Từ khóa: Chiếm đoạt, Hành vi chiếm đoạt, Luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu. 

 

277. Đỗ, Thanh Xuân. Trao đổi về bài viết "Về tổng hợp án treo và thực tiễn" / Đỗ Thanh 

Xuân // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 23/2014, tr. 36 - 38. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tổng hợp án treo. 

 

278. Đỗ, Thanh Xuân. Về hình phạt trục xuất / Đỗ Thanh Xuân // Tòa án nhân dân. Tòa án 

nhân dân tối cao, Số 2/2015, tr. 23 - 24, 37. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Trục xuất. 
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279. Đỗ, Thị Minh Phượng. Đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán ở 

Việt Nam /Đỗ Thị Minh Phượng // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 

7/2012, tr. 79 - 84. 

Từ khóa: Chống, Chứng khoán, Luật Hình sự, Phòng, Tội phạm, Việt Nam. 

 

280. Đỗ, Văn. Có căn cứ xác định Vương Văn T. phạm tội trộm cắp tài sản / Đỗ Văn, Trần 

Thị Thanh Thủy // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 14/2013, tr. 30 - 32. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Trộm cắp tài sản. 

 

281. Đỗ, Xuân Đài. Phạm Văn Trần có bị truy cứu trách nhiệm Hình sự về tội " trốn khỏi 

nơi giam giữ" không?/ Đỗ Xuân Đài // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17/2010, 
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Văn Ba // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2001, tr. 18 - 19. 
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324. Dương, Tuyết Miên. So sánh chế định hình phạt một số nước ASEAN và Việt Nam / 

Dương Tuyết Miên // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 12/2009, tr. 9 - 17. 

Từ khóa: ASEAN, Bộ luật Hình sự, Chế định hình phạt, Việt Nam. 

 

325. Dương, Tuyết Miên. So sánh dấu hiệu phạm tội hiếp dâm trong Bộ luật Hình sự Việt 

Nam hiện hành với Bộ luật Hình sự của một số nước và một số kiến nghị / Dương Tuyết 

Miên, Bùi Thị Quyên // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 7/2013, tr. 35 - 42. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Dấu hiệu phạm tội, Luật Hình sự, Tội hiếp dâm. 

 

326. Dương, Tuyết Miên. Sự mâu thuẫn giữa hình phạt tiền quy định tại khoản 1 Điều 30 Bộ 

luật Hình sự với một số tội phạm cụ thể và những bất cập của hình phạt này / Dương Tuyết 

Miên // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 15/2006, tr. 6 - 10. 

Từ khóa: Hình phạt bổ sung, Hình phạt chính, Hình phạt tiền, Hình phạt tù, Luật Hình sự, Tội phạm. 

 

327. Dương, Tuyết Miên. Tổ chức và hoạt động của Toà Hình sự quốc tế theo quy chế Rome 

/ Dương Tuyết Miên // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2005, tr. 25 - 32. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Quy chế Rome, Toà Hình sự quốc tế, Toà Hình sự, Tội ác chiến tranh, 

Tội chống nhân loại, Tội diệt chủng, Tội xâm lược. 

 

328. Dương, Tuyết Miên. Tội phạm vi tính / Dương Tuyết Miên, Nguyễn Ngọc Khanh // Toà 

án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2000, tr. 17 - 19. 

Từ khóa: Tội lừa đảo, Luật Hình sự, Phá hoại dữ liệu, Tội phạm vi tính, Tội phạm, Tội trộm cắp, 

Việt Nam, Máy vi tính. 
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329. Dương, Tuyết Miên. Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh / Dương Tuyết Miên, 

Nguyễn Thị Vân Anh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 24/2013, tr. 41 - 45. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội rửa tiền. 

 

330. Dương, Tuyết Miên. Vấn đề quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật Hình 

sự / Dương Tuyết Miên // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2000, tr. 30 - 34. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Việt Nam, Bộ luật Hình sự. 

 

331. Dương, Tuyết Miên. Về các tội phạm chứng khoán trong Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Hình sự năm 1999 / Dương Tuyết Miên // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân 

tối cao, Số 2/2010, tr. 18 - 23. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội phạm chứng khoán, Tội phạm kinh tế, Luật Hình sự. 

 

332. Dương, Tuyết Miên. Về các tội phạm tình dục trong Luật Hình sự Việt Nam / Dương 

Tuyết Miên // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/1998, tr. 44 - 49. 

Từ khóa: Dâm ô với trẻ em, Giao cấu trái ý muốn, Tình dục trẻ em, Tội phạm tình dục, Việt 

Nam, Luật Hình sự. 

 

333. Dương, Tuyết Miên. Về hình phạt tù chung thân, tử hình trong bộ luật Hình sự năm 

1999 và một số kiến nghị  / Dương Tuyết Miên // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

9/2009, tr. 19 - 24. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt tù, Tù chung thân, Tử hình. 

 

334. Dương, Tuyết Miên. Về kĩ thuật lập pháp của một số quy định trong chương các tội 

phạm an ninh quốc gia / Dương Tuyết Miên // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 

1/2002, tr. 40 - 43. 

Từ khóa: Kỹ thuật lập pháp, Luật Hình sự, Tội xâm phạm an ninh quốc gia. 

 

335. Dương, Tuyết Miên. Về phạt tiền và cải tạo không giam giữ / Dương Tuyết Miên // Luật 

học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2015, tr. 11 - 19. 

Từ khóa: Cải tạo không giam giữ, Hình phạt, Luật Hình sự, Phạt tiền. 

 

336. Dương, Vân Anh. Yếu tố định lượng tài sản đối với tội trộm cắp tài sản / Dương Vân 

Anh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 23/2014, tr. 49 - 52, 62. 

Từ khóa: Định lượng tài sản, Luật Hình sự, Tội trộm cắp tài sản. 

 

337. Dương, Văn Thăng. Hoàn thiện các quy định tại phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự 

/ Dương Văn Thăng // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 5/2013, tr. 22 - 25, 30. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam. 

 

338. Dương, Xuân Tuấn. Cần sửa đổi bổ sung Điều 26 và Điều 51 Bộ luật Hình sự về quyết 

định hình phạt và tổng hợp hình phạt / Dương Xuân Tuấn // Toà án nhân dân. Toà án nhân 

dân tối cao, Số 11/2003, tr. 22 - 23. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Tổng hợp hình phạt, Việt Nam, Hình phạt. 

 

339. Dương, Xuân Tuấn. Hà Văn T. phạm tội ở khoản 1 hay khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình 
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sự / Dương Xuân Tuấn // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2013, tr. 27 - 28. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Tội phạm ma túy. 

 

340. Dương, Ngọc An. Hành vi của Phan H có phạm tội "Tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có " hay chỉ là "vi phạm hành chính"? / Dương Ngọc An // Kiểm sát. Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2010, tr. 40, 32. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hành vi trộm cắp tài sản, Luật tố tụng Hình sự, Tiêu thụ tài sản, Vi 

phạm hành chính, Việt Nam. 

 

341. Dương, Thị Hải Yến. Một số bất cập  khi áp dụng pháp luật về tội lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản / Dương Thị Hải Yến // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

16/2015, tr. 36 - 40. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Sửa đổi luật, Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Việt Nam. 

 

342. Dương, Thiên. Nguyễn Tiến Long phạm tội tham ô tài sản XHCN / Dương Thiên // Dân 

chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/1999, tr.12 - 15. 

Từ khóa: Lợi dụng chức vụ, Luật Hình sự, Nguyên tắc tài chính, Tham ô tài sản, Tố tụng Hình 

sự, Việt Nam, Xã hội chủ nghĩa. 

 

343. Dương, Văn Vũ. Nên bổ sung điều luật “Trách nhiệm Hình sự của pháp nhân” vào Bộ 

luật Hình sự (sửa đổi) / Dương Văn Vũ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

13/2014, tr. 40 - 42. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự. 

 

344. Giải đáp pháp luật về đường lối xét xử các tội về ma tuý, mại dâm // Dân chủ và Pháp 

luật. Bộ Tư pháp, Số 3/1999, tr. 31. 

Từ khóa: Ma tuý, Mại dâm, Pháp luật, Tố tụng Hình sự, Việt Nam, Xét xử tội phạm, Giải đáp 

pháp luật. 

 

345. Giải pháp một số vấn đề về Hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng / 

Toà án nhân dân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/1999, tr. 21 - 28. 

Từ khóa: Dân sự, Hình sự, Kinh tế, Lao động. 

 

346. Giang Sơn. Những căn cứ để xác định các yếu tố loại trừ tính tội phạm của hành vi / 

Giang Sơn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2001, tr. 18 - 20. 

Từ khóa: Căn cứ, Hành vi tội phạm, Tính tội phạm, Yếu tố loại trừ. 

 

347. Giang Sơn. Những trường hợp đặc biệt liên quan đến các yếu tố loại trừ tính chất tội 

phạm của hành vi / Giang Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 

4/2001, tr. 14 - 19. 

Từ khóa: Tính chất tội phạm, Tội phạm, Trường hợp đặc biệt, Hành vi phạm tội, Luật Hình sự. 

 

348. Giang Sơn. Quy định về chế định phòng vệ chính đáng theo Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 

1999 / Giang Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2001, tr. 21 - 29. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chế định, Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Việt Nam. 
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349. Hạ Dũng. Luật Hình sự phụ của Trung Quốc / Hạ Dũng // Luật học. Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Số 1 /2013, tr. 63 - 68. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Hình sự phụ, Trung Quốc. 

 

350. Hà, Huy Nhật. Về bài: "Vấn đề định khung hình phạt và xác định đồng phạm trong tội phạm 

về ma tuý / Hà Huy Nhật // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 13/2010, tr. 40 - 41. 

Từ khóa: Định khung hình phạt, Đồng phạm, Hình phạt, Tội phạm ma tuý. 

 

351. Hà, Linh. Nguyễn Quốc Thanh có phạm tội "Xâm phạm mồ mả, hài cốt"? / Hà Linh // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 23/2011, tr. 27 - 28. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội xâm phạm mồ mả hài cốt. 

 

352. Hà, Tuấn Phương. Ra quyết định thi hành án như thế nào đối với phần tổng hợp hình 

phạt tiền? / Hà Tuấn Phương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 11/2008, tr. 43 - 44. 

Từ khóa: Hình phạt tiền, Hình phạt, Quyết định thi hành án. 

 

353. Hà, Việt Dũng. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm mua bán 

người trong bối cảnh hội nhập quốc tế / Hà Việt Dũng, Hồ Thế Hòe // Dân chủ và Pháp luật. 

Bộ Tư pháp, Số 11/2012, tr. 21 - 28. 

Từ khóa: Tội phạm mua bán người, Mua bán người, Luật Hình sự. 

 

354. Hiệp - Trung. Địa vị pháp lý của kiểm sát viên tại phiên toà sơ thẩm Hình sự / Hiệp - 

Trung // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2006, tr. 40 - 43. 

Từ khóa: Bộ luật tố tụng Hình sự, Kiểm sát viên, Luật tố tụng Hình sự, Phiên toà Hình sự sơ thẩm. 

 

355. Hồ, Bá Võ. Hoàng Văn B. Không phạm tội trốn khi đang bị dẫn giải / Hồ Bá Võ // Toà 

án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2009, tr. 25, 24. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội trốn khi đang dẫn giải. 

 

356. Hồ, Bá Võ. Thay thế, huỷ bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam ở giai đoạn điều tra trong tố 

tụng Hình sự / Hồ Bá Võ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 17/2008, tr. 35 - 36. 

Từ khóa: Giai đoạn điều tra, Tạm giam, Tạm giữ, Tố tụng Hình sự. 

 

357. Hồ, Lưu. Phan Văn Mạnh và Lâm Văn Thanh phạm hai tội / Hồ Lưu // Dân chủ và Pháp 

luật. Bộ Tư pháp, Số 5/2001, tr. 24, 28. 

Từ khóa: Bắt người, Cố ý gây thương tích, Luật Hình sự, Trách nhiệm Hình sự, Việt Nam. 

 

358. Hồ, Lưu. Võ Vĩnh Bình không phạm tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông 

vận tải / Hồ Lưu // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/1999, tr. 15, 22. 

Từ khóa: An toàn giao thông, Bộ luật Hình sự, Luật Giao thông đường bộ, Tội vi phạm quy định, 

Việt Nam. 

 

359. Hồ, Sĩ Sơn. Án tích theo Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 / Hồ Sĩ Sơn // Nhà nước và 

Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2001, tr. 63 - 71. 

Từ khóa: Án tích, Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam. 

 

360. Hồ, Sĩ Sơn. Nội dung của nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự – các quan 
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điểm và cách tiếp cận / Hồ Sĩ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 

7/2006, tr. 74 - 79. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Nguyên tắc nhân đạo, Việt Nam. 

 

361. Hồ, Sỹ Sơn. Bàn về khái niệm, bản chất, nội dung và giới hạn của trách nhiệm Hình sự 

/ Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2010, tr. 43 - 50. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 

362. Hồ, Sỹ Sơn. Các giai đoạn thực hiện tội phạm nhìn từ góc độ so sánh pháp luật Hình sự 

của một số nước trên / Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 

7/2013, tr. 76 - 83. 

Từ khóa: Giai đoạn thực hiện tội phạm, Luật Hình sự, Thực hiện tội phạm. 

363. Hồ, Sỹ Sơn. Các nhân tố quyết định nhu cầu và mức độ quy định tội phạm trong luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009 / Hồ Sỹ Sơn // Luật học. Trường 

Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2010, tr. 35 - 41. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội phạm hoá, Tội phạm. 

364. Hồ, Sỹ Sơn. Chế định đồng phạm trong Luật Hình sự nhìn từ góc độ so sánh pháp luật 

Hình sự một số nước trên thế giới / Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và 

Pháp luật, Số 11/2013, tr. 30 - 38. 

Từ khóa: Chế định đồng phạm, Đồng phạm, Luật Hình sự, Thế giới. 

 

365. Hồ, Sỹ Sơn. Chế định hình phạt trong bộ luật Hình sự cộng hoà Pháp và một số gợi mở 

nhằm hoàn thiện bộ luật Hình sự nước ta / Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà 

nước và Pháp luật, Số 3/2009, tr. 53 - 60. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chế định hình phạt, Hệ thống hình phạt, Pháp, Việt Nam. 

 

366. Hồ, Sỹ Sơn. Cơ sở lý luận của nhận thức về nguyên tắc nhân đạo trong luật Hình sự / 

Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2008, tr. 70 - 74, 83. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Nguyên tắc nhân đạo. 

 

367. Hồ, Sỹ Sơn. Cơ sở lý luận và thực tiễn của nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự Việt 

Nam / Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2005, tr. 61 - 64. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nguyên tắc nhân đạo, Quan điểm nhân đạo. 

 

368. Hồ, Sỹ Sơn. Hình phạt tử hình và mối liên hệ giữa hình phạt tử hình với nguyên tắc 

nhân đạo trong luật Hình sự / Hồ Sỹ Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp 

luật, Số 7/2009, tr. 56 - 62. 
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Từ khóa: Dấu hiệu của tội phạm, Đức, Khái niệm, Luật Hình sự, Pháp luật Hình sự, Thụy Sĩ, Tội 
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nguyên nhân và giải pháp / Hồ Thế Hoè // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp 
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chính" / Hồ Xuân Dũng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/1999, tr. 22 - 23 
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Từ khóa: Phòng chống tội phạm, Tiền giả, Tội phạm, Tội phạm tiền giả, Luật Hình sự. 

 

394. Hoàng, Đình Thanh. Một số ý kiến góp ý đối với phần các tội phạm về chức vụ trong Dự 
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tối cao, Số 12/2008, tr. 3 - 7. 

Từ khóa: Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử, Quyền công tố, Vụ án ma tuý. 

 



Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 
129 129 
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Hương Nhung (tổng hợp) // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 20/2011, tr. 29 - 37. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tàng trữ chất ma tuý, Thông tư liên tịch số 17, Tội phạm ma tuý. 

 

455. Hương Nhung. Một số nội dung mới, cơ bản trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ 

luật Hình sự / Hương Nhung // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2009, tr. 36 - 40. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật sửa đổi bổ sung, Việt Nam. 

 

456. Huy Anh. Phạm Văn Toản phạm tội giết người hay giết người trong trạng thái tinh 

thần bị kích động mạnh? / Huy Anh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 11/2002, 

tr. 20 - 21. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội giết người, Phạm tội, Trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. 

 

457. Huỳnh, Quốc Hùng. Bài học về áp dụng pháp luật và đề xuất sửa luật qua thực tiễn giải 

quyết một vụ án hiếp dâm / Huỳnh Quốc Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

Số 18/2009, tr. 25 - 27. 

Từ khóa: Áp dụng pháp luật, Bộ luật Hình sự, Giải quyết vụ án, Sửa đổi luật, Việt Nam, Vụ án 

hiếp dâm. 

 

458. Huỳnh, Quốc Hùng. Bàn về tình tiết phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng / Huỳnh Quốc Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2010, tr. 43 - 48. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Phạm tội ít nghiêm trọng, Phạm tội lần đầu. 
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459. Huỳnh, Quốc Hùng. Cần sớm có văn bản hướng dẫn áp dụng các điều 164A và 164B 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999 / Huỳnh Quốc Hùng // 

Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2010, tr. 33 - 35, 40. 

Từ khóa: Chứng từ, Luật Hình sự, Tội mua bán trái phép hoá đơn. 

 

460. Huỳnh, Quốc Hùng. Hành vi của Lê Văn D không cấu thành tội phạm cố ý gây thương 

tích / Huỳnh Quốc Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 15/2010, tr. 39 - 42. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tội cố ý gây thương tích. 

 

461. Huỳnh, Quốc Hùng. Một số vướng mắc cần giải quyết trong việc áp dụng điều 165 bộ luật 

Hình sự / Huỳnh Quốc Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2009, tr. 29 - 30. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước. 

 

462. Huỳnh, Văn Út. Bàn về hình phạt bổ sung đối với người bị xét xử được hưởng án treo 

theo Bộ luật Hình sự / Huỳnh Văn Út // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 11/2013, 

tr. 16 - 20 1859-4875. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Hình phạt bổ sung, Án treo. 

 

463. Huỳnh, Văn Út. Góp ý dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 60 của BLHS về an 

treo / Huỳnh Văn Út // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 20/2013, tr. 14 - 18. 

Từ khóa: Án treo, Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam. 

 

464. Huỳnh, Minh Ân. Một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật để xử 

lý các tội phạm về đánh bạc / Huỳnh Minh Ân // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và 

Pháp luật, Số 5/2015, tr. 65 - 69. 

Từ khóa: Đánh bạc, Luật Hình sự, Tội phạm. 

 

465. Huỳnh, Ngọc Ánh. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống tội cố ý gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh / Huỳnh Ngọc Ánh // Thanh tra. Thanh tra chính phủ, Số 8/2014, tr. 32 - 35. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích, Tội xâm phạm nhân thân, TP.Hồ Chí Minh. 

 

466. Huỳnh, Ngọc Ánh. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm cố ý gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / 

Huỳnh Ngọc Ánh // Thanh tra. Thanh tra chính phủ, Số 7/2014, tr. 28 - 32. 

Từ khóa: Điều kiện, Nguyên nhân, Tội cố ý gây thương tích, Tội phạm học, TP. Hồ Chí Minh. 

 

467. Kết luận về bài "Trần Minh T. và đồng bọn phạm tội gì?" / Ban biên tập Tạp chí Tòa 

án nhân dân tối cao // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 19/2012, tr. 36 - 43. 

Từ khóa: Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ, Luật Hình sự, Nhận hối lộ, Tội phạm. 

 

468. Kết quả bài trao đổi "Nguyên đơn dân sự có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có 

được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự thuộc khoản 2 điều 46 Bộ luật Hình sự 

hay không / Ban biên tập Tạp chí tòa án nhân dân // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối 

cao, Số 16/2012, tr. 26 - 31. 

Từ khóa: Bị cáo, Bộ luật Hình sự, Đơn xin giảm nhẹ hình phạt, Luật Hình sự, Trách nhiệm Hình 

sự, Việt Nam. 
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469. Không có căn cứ khởi tố Nguyễn Văn A theo Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999 / Ban 

biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 23/2010, tr. 

35 - 38. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Điều khiển phương tiện giao thông, Lỗi. 

 

470. Khuất, Văn Nga. Phân chia loại tội phạm và một số vấn đề pháp lý Hình sự trong Bộ 

luật Hình sự(Sửa đổi) / Khuất Văn Nga // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

4/1999, tr. 8 - 10, 15. 

Từ khóa: Ban hành luật, Luật Hình sự, Pháp lý Hình sự, Sửa đổi luật, Tội phạm học, Việt Nam. 

 

471. Kim Dung. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội / Kim Dung // Kiểm sát. Viện Kiểm 

sát nhân dân tối cao, Số 4/1999, tr. 26 - 27. 

Từ khóa: Việt Nam, Đồng phạm, Hành vi phạm tội, Luật Hình sự, Tội phạm học. 

 

472. Lại, Viết Quang. Nguyễn Văn A có phạm tội cản trở giao thông đường bộ? / Lại Viết 

Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 1/2009, tr. 50 - 51. 

Từ khóa: Giao thông đường bộ, Tội phạm, Trách nhiệm Hình sự, Luật Hình sự. 

473. Lại, Viết Quang. Vướng mắc trong việc áp dụng nghị định 59, nghị định 36 của Chính 

phủ và thông tư 08 của Bộ Công an về quản lý, sử dụng các loại pháo, sản phẩm pháo / Lại 

Viết Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 22/2011, tr. 39 - 41. 

Từ khóa: Pháo, Quản lý, Sản phẩm pháo, Sử dụng pháo. 

 

474. Lại, Việt Quang. Thực tiễn thi hành và những kiến nghị sửa đổi Chương XXII Bộ luật 

Hình sự về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp / Lại Việt Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao, Số 16/2014, tr. 27 - 31. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội xâm phạm hoạt động tư pháp. 

 

475. Lâm Dùng. Bồi thường khoản tiền cấp dưỡng trong các vụ án xâm phạm sức khoẻ, tính 

mạng / Lâm Dùng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 5/2000, tr. 5 - 6. 

Từ khóa: Bồi thường, Cấp dưỡng, Luật Dân sự, Xâm phạm sức khỏe, Xâm phạm tính mạng. 

 

476. Lê, Anh Xuân. Có áp dụng hình phạt phụ quản chế đối với người bị phạt tù chung thân 

không / Lê Anh Xuân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/1999, tr. 41. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Phạt tù chung thân, Phạt tù, Quản chế, Việt Nam. 

 

477. Lê, Anh Xuân. Những vướng mắc khi áp dụng Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 trong 

hoạt động xét xử / Lê Anh Xuân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/2002, tr. 20 - 21. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hoạt động xét xử, Luật Hình sự, Việt Nam, Tình tiết giảm nhẹ, Hình phạt. 

 

478. Lê, Cảm. 60 năm luật Hình sự Việt Nam (1945 - 2005): Sự hình thành và phát triển của 

hệ thống pháp luật thực định / Lê Cảm // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, 

Số 10/2005, tr. 9 - 19. 

Từ khóa: Hệ thống pháp luật thực định, Luật Hình sự. 

 

479. Lê, Cảm. Các đặc điểm cơ bản của pháp luật phi Hình sự và pháp luật Hình sự về bảo 
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vệ an ninh quốc gia / Lê Cảm // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 

7/2007, tr. 70 - 76. 

Từ khóa: An ninh quốc gia, Luật Hình sự, Quy phạm pháp luật Hình sự, Quy phạm pháp luật phi 

Hình sự. 

 

480. Lê, Cảm. Các đặc điểm của tội phạm và tính quyết định xã hội của chúng / Lê Cảm // 

Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/2000, tr. 2 - 7. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tính quyết định xã hội, Tội phạm, Đặc điểm tội phạm. 

 

481. Lê, Cảm. Các nguyên tắc cơ bản của cải cách tư pháp trong giai đoạn xây dựng nhà 

nước pháp quyền / Lê Cảm // Toà án nhân dân. Toàn án nhân dân tối cao, Số 1/2006 tr. 11 - 18. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nguyên tắc cơ bản, Nhà nước pháp quyền, Cải cách tư pháp. 

 

482. Lê, Cảm. Các yếu tố bảo đảm cho hoạt động của hệ thống tư pháp Hình sự trong giai 

đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền / Lê Cảm // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và 

Pháp luật, Số 9/2006, tr. 67 - 76. 

Từ khóa: Hệ thống tư pháp Hình sự, Luật Hình sự, Nhà nước pháp quyền, Phòng chống tội phạm, 

Tội phạm. 

 

483. Lê, Cảm. Chế định án tích và mô hình lý luận của nó trong Luật Hình sự Việt Nam / Lê 

Cảm // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2005, tr. 57 - 62. 

Từ khóa: Án tích, Chế định án tích, Luật Hình sự, Việt Nam. 

 

484. Lê, Cảm. Chế định án treo và mô hình lý luận của nó trong Luật Hình sự Việt Nam / Lê 

Cảm // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 02/2005, tr. 13 - 15. 

Từ khóa: Án treo, Luật Hình sự, Tội phạm. 

 

485. Lê, Cảm. Chế định các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi: về các tình tiết 

chưa được ghi nhận trong pháp luật Hình sự Việt Nam hiện hành / Lê Cảm // Toà án nhân 

dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2001, tr. 6 - 9. 

Từ khóa: Chế định, Luật Hình sự, Tình tiết, Việt Nam. 

 

486. Lê, Cảm. Chế định các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi: về các tình tiết 

được điều chỉnh trong Luật Hình sự Việt Nam hiện hành / Lê Cảm // Toà án nhân dân. Toà 

án nhân dân tối cao, Số 4/2001, tr. 8 - 11. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tình tiết loại trừ tính chất tội phạm, Việt Nam. 

 

487. Lê, Cảm. Chế định đa tội phạm (nhiều tội phạm) và mô hình lý luận của nó trong Luật 

Hình sự Việt Nam / Lê Cảm // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2001,tr. 2 - 5, 9. 

Từ khóa: Đa tội phạm, Tội phạm học, Tội phạm, Luật Hình sự. 

 

488. Lê, Cảm. Chế định đặc xá, chế định đại xá và mô hình lý luận của chúng trong pháp luật 

Hình sự Việt Nam / Lê Cảm // Tạp chí Toà án. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2005, tr. 10 - 16. 

Từ khóa: Chế định đặc xá, Chế định đại xá, Luật Hình sự. 

 

489. Lê, Cảm. Chế định miễn hành phạt và chế định về chấp hành hình phạt trong Bộ luật 

Hình sự Việt Nam / Lê Cảm // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 
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490. Lê, Cảm. Chế định thời hiệu truy cứu trách nhiệm Hình sự trong pháp luật Hình sự 
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Việt Nam, Luật Hình sự. 
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Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 
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thống hình phạt trong Bộ luật Hình sự Thuỵ Điển / Lê Đăng Doanh // Toà án nhân dân. Toà 

án nhân dân tối cao, Số 1/2012, tr. 29 - 34. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Thuỵ Điển, Việt Nam. 
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Hình sự) với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 Bộ luật Hình sự) / Lê 

Đăng Doanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2005, tr. 6 - 10. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tội lừa đảo 
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557. Lê, Hồng Khanh. Cần truy tố, xét xử theo điều, khoản nào? / Lê Hồng Khanh // Tòa án 

nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 13/2012, tr. 22 - 23, 48. 
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584. Lê, Thị Thanh Thủy. Vấn đề nhân thân người phạm tội trong thực tiễn quyết định hình 

phạt / Lê Thị Thanh Thủy // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 19/2005, tr. 3 - 9. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Nhân thân người phạm tội, Quyết định hình phạt, Tội 

phạm. 

 

585. Lê, Thị Thu Huyền. Một số điểm khác nhau giữa quy định về tội giết người trong Bộ 

luật Hình sự Việt nam và Bộ luật Hình sự Thụy Điển / Lê Thị Thu Huyền // Kiểm sát. Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2015, tr. 61 - 64. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Thụy Điển, Tội giết người, Việt Nam. 

 

586. Lê, Thị Thuý Nga. Một số vấn đề về người bị hại trong pháp luật tố tụng Hình sự Việt 

Nam / Lê Thị Thuý Nga // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2011, tr. 12 - 18. 

Từ khóa: Bộ luật tố tụng Hình sự, Người bị hại, Pháp luật tố tụng Hình sự, Việt Nam. 

 

587. Lê, Thuý Phượng. Vấn đề định lượng tài sản bị chiếm đoạt trong Bộ luật Hình sự 1999 / 

Lê Thuý Phượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2001, tr. 20 - 21. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chiếm đoạt, Định lượng tài sản, Luật Hình sự. 

 

588. Lê, Văn Cảm. Các kiến giải lập pháp cụ thể về chế định những trường hợp loại trừ tính 

chất tội phạm của hành vi trong Dự thảo II phần chung Bộ luật Hình sự (sửa đổi) / Lê Văn 

Cảm, Mạc Minh Quang // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 18/2014, tr. 13 - 19. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Loại trừ tính chất tội phạm, Luật Hình sự. 

 

589. Lê, Văn Cảm. Cụ thể hóa một số quy phạm hiến định vào Dự thảo II Phần chung Bộ 

luật Hình sự (sửa đổi) / Lê Văn Cảm // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 22/2014, 

tr. 21 - 28. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Việt Nam. 

 

590. Lê, Văn Cảm. Những kiến giải lập pháp cụ thể về chế định đạo luật Hình sự trong 

Chương I Dự thảo phần chung Bộ luật Hình sự (sửa đổi) / Lê Văn Cảm, Đinh Hoàng 
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Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 19/2014, tr. 25 - 31. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Bộ luật Hình sự, Đạo luật Hình sự, Nguồn, Nhiệm vụ, Đường lối xử lý, 

Nguyên tắc, Hiệu lực. 

 

591. Lê, Văn Cảm. Những kiến giải lập pháp cụ thể về chế định tội phạm trong Chương II 

Dự thảo phần chung Bộ luật Hình sự (sửa đổi) / Lê Văn Cảm, Đinh Hoàng Quang // Kiểm 

sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 20/2014, tr. 29 - 37. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chế định tội phạm, Luật Hình sự, Tội phạm. 

592. Lê, Văn Cảm. Những kiến giải lập pháp cụ thể về chế định trách nhiệm Hình sự [1], chế 

định hình phạt [2], và chế định các biện pháp tư pháp Hình sự [3] trong Dự thảo phần 

chung Bộ luật Hình sự (sửa đổi) / Lê Văn Cảm, Mạc Minh Quang // Tòa án nhân dân. Tòa án 

nhân dân tối cao, Số 4/2015, tr. 4 - 11. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Các biện pháp tư pháp Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Trách nhiệm 

Hình sự. 

593. Lê, Văn Cảm. Toàn cầu hoá và vấn đề quy định hình phạt tử hình trong pháp luật Hình 

sự Việt Nam hiện nay / Lê Văn Cảm, Nguyễn Khắc Hải // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Số 4/2009, tr. 3 - 12. 

Từ khóa: Hình phạt tử hình, Hình phạt, Luật Hình sự, Toàn cầu hóa, Việt Nam. 

594. Lê, Văn Đệ. Các hình thức biểu hiện của chế định nhiều tội phạm trong Luật Hình sự Việt 

Nam / Lê Văn Đệ // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2004, tr. 63 - 68. 

Từ khóa: Chế định nhiều tội phạm, Luật Hình sự, Tội phạm. 

 

595. Lê, Văn Đệ. Quyết định hình phạt đối với trường hợp phạm nhiều tội / Lê Văn Đệ // 

Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2003, tr. 58 - 62. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt bổ sung, Hình phạt chính, Quyết định hình phạt. 

 

596. Lê, Văn Luật. Áp dụng nguyên tắc lỗi trong các tội “Vi phạm an toàn giao thông” / Lê 

Văn Luật // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2006, tr. 44 - 46. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Nguyên tắc có lỗi, Tội vi phạm an toàn giao thông. 

 

597. Lê, Văn Luật. Áp dụng nguyên tắc lỗi trong việc giải quyết các vụ án an toàn giao thông 

/ Lê Văn Luật // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 01/2005, tr. 27 & 32. 

Từ khóa: An toàn giao thông, Giấy phép lái xe, Tai nạn, Truy cứu trách nhiệm Hình sự. 

 

598. Lê, Văn Luật. Bàn về chế định "Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội" / Lê Văn 

Luật // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 17/2008, tr. 30 - 34. 

Từ khóa: Miễn trách nhiệm Hình sự, Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. 

 

599. Lê, Văn Luật. Bàn về chế định miễn trách nhiệm Hình sự quy định tại Điều 25 Bộ luật 

Hình sự / Lê Văn Luật // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2006, tr. 48 - 54. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 

 

600. Lê, Văn Luật. Bàn về một số nội dung khái niệm lỗi Hình sự trong Bộ luật Hình sự hiện 

hành áp dụng trong công tác xét xử / Lê Văn Luật // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 

1/2014, tr. 48 - 53. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Công tác xét xử, Lỗi, Luật Hình sự. 
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601. Lê, Văn Luật. Bàn về sự chuyển hoá từ một số hình thức chiếm đoạt tài sản thành "Cướp 

tài sản" / Lê Văn Luật // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2008, tr. 32 - 34. 

Từ khóa: Cướp tài sản, Tội chiếm đoạt tài sản. 

 

602. Lê, Văn Luật. Bàn về tình tiết "Phạm tội có tính chuyên nghiệp" quy định trong Bộ luật 

Hình sự năm 1999 / Lê Văn Luật // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/2005, tr. 42 - 45. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Phạm tội có tính chuyên nghiệp, Tội phạm. 

 

603. Lê, Văn Luật. Một số vấn đề về tổng hợp hình phạt trong trường hợp người được 

hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách / Lê Văn Luật // Kiểm sát. Viện Kiểm 

sát nhân dân tối cao, Số 5/2005, tr. 42 - 44. 

Từ khóa: Án treo, Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Thời gian thử thách, Tổng hợp hình phạt. 

 

604. Lê, Văn Luật. Một số vướng mắc cần tháo gỡ khi thực hiện Nghị quyết số 33/2009/NQ-

QH12 ngày 19/6/2009 về việc thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 

/ Lê Văn Luật // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2010, tr. 40 - 42. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Trách nhiệm Hình sự, Xoá án tích. 

 

605. Lê, Văn Luật. Tình tiết "Người phạm tội tự thú" trong Luật Hình sự Việt Nam / Lê 

Văn Luật // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2005, tr. 47 - 52. 

Từ khóa: Hành vi phạm tội, Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Người phạm tội tự thú, 

Trách nhiệm Hình sự. 

 

606. Lê, Văn Luật. Tội lưu hành tiền giả - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Văn Luật, 

Trịnh Tiến Việt // Toà án. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2006, tr. 6 - 10. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội lưu hành tiền giả, Tội phạm. 

 

607. Lê, Văn Luật. Xác định lỗi khi định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội "Vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn áp dụng / Lê Văn Luật // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2011, tr. 

10 - 14. 

Từ khóa: Định tội danh, Giao thông đường bộ, Lỗi, Quyết định hình phạt, Xác định lỗi. 

 

608. Lê, Văn Ly. Về cơ cấu của Luật Hình sự Việt Nam / Lê Văn Ly // Khoa học pháp lý. 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 10/1998, tr. 20. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tội phạm. 

 

609. Lê, Văn Minh. Xử lý đối với các quyết định sai trái của Toà án trong thi hành án / Lê 

Văn Minh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/1999, tr. 62 - 63. 

Từ khóa: Quyết định Toà án, Quyết định sai, Thi hành án, Toà án nhân dân, Việt Nam, Xử lý. 

 

610. Lê, Văn Sua. Về bài viết "H. Phạm tội cướp giật tài sản dẫn đến chết người hay phạm 

hai tội cướp giật tài sản và tội giết người" / Lê Văn Sua, Nguyễn Thị Bình, An Văn Khoái // 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Tội cướp giật, Tội giết người. 
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611. Lê, Văn Sua. Đặng Văn A. phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" / Lê Văn 

Sua // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 23/2013, tr. 32 - 35. 

Từ khóa: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Việt Nam. 

 

612. Lê, Văn Sua. Điều 155 Bộ luật Hình sự và kiến nghị hoàn thiện / Lê Văn Sua // Tòa án 

nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 16/2014, tr. 28 - 31, 42. 

Từ khóa: Buôn bán hàng cấm, Hàng cấm, Luật Hình sự, Sản xuất hàng cấm, Tàng trữ hàng cấm, 

Tội phạm, Vận chuyển hàng cấm, Việt Nam. 

 

613. Lê, Văn Sua. Hoàng Văn B không phạm tội trốn khi đang bị dẫn giải / Lê Văn Sua // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2010, tr. 42 - 43. 

Từ khóa: Trốn khi đang bị dẫn giải, Trốn khỏi nơi giam giữ. 

614. Lê, Văn Sua. Không đồng phạm tội giết người, tội gây rối trật tự công cộng / Lê Văn 

Sua // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2011, tr. 24 - 27. 

Từ khóa: Đồng phạm, Tội gây rối trật tự công cộng, Tội giết người. 

615. Lê, Văn Sua. Lê Hữu N. phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật 

Hình sự / Lê Văn Sua // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2011, tr. 22 - 23, 21. 
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616. Lê, Văn Sua. Lương Thị N phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản / Lê Văn Sua // Tòa án 

nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 13/2014, tr. 20 - 22, 19. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm tội. 
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thi hành công vụ"? / Lê Văn Sua // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 17/2014, tr. 

23 - 27. 

Từ khóa: Chống người thi hành công vụ, Cướp tài sản, Luật Hình sự, Phạm tội. 

 

618. Lê, Văn Sua. Nguyễn Văn A phạm tội cướp tài sản theo điểm D khoản 2 Điều 133 Bộ 
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Sua // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2015, tr. 18 - 23. 
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620. Lê, Văn Sua. Tình tiết "gây hậ quả rất nghiêm trọng" trong vụ án giao thông / Lê Văn 

Sua // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2003, tr. 22 - 23. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam. 

 

621. Lê, Văn Sua. Truy tố và xét xử Trần Tuấn A. theo khoản nào của Điều 202 Bộ luật Hình 

sự mới đúng / Lê Văn Sua // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 6/2014, tr. 30 - 33. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Điều khiển phương tiện giao thông, Luật Hình sự. 
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Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2006, tr. 51 - 53. 
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Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Hình phạt tiền, Luật Hình sự, Việt Nam. 

 

670. Mạc, Minh Quang. Các hình phạt bổ sung trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và những 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung / Mạc Minh Quang // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên 

đề Cải cách tư pháp và pháp luật/2013, tr. 140 - 151. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Bộ luật Hình sự, Hình phạt bổ sung, Hình phạt. 

 

671. Mai Anh. Thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và thẩm quyền giám 

đốc thẩm về Hình sự của toà án / Mai Anh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 

1/1999, tr. 34 - 37. 

Từ khóa: Thẩm quyền giám đốc thẩm, Thẩm quyền kháng nghị, Thủ tục giám đốc thẩm, Luật tố 

tụng Hình sự. 
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672. Mai, Bộ. Áp dụng biện pháp tư pháp / Mai Bộ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối 

cao, Số 18/2015, tr. 19 - 27. 

Từ khóa: Biện pháp tư pháp, Áp dụng, Bộ luật Hình sự, Khái niệm, Phân loại, Việt Nam. 

 

673. Mai Bộ. Bàn về cách xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để chơi số đề theo hướng dẫn 

tại Nghị quyết số 02/2003/NQ1HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán toà án nhân 

dân tối cao / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2006, tr. 14 - 17. 

Từ khóa: Định tội danh, Hình phạt, Luật Hình sự, Xác định giá trị hiện vật, Chơi số đề. 

 

674. Mai Bộ. Bàn về hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 

của Bộ luật Hình sự năm 1999 / Mai Bộ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

20/2006, tr. 30 - 35. 

Từ khóa: Hành vi che giấu tài sản, Hành vi chứa chấp tài sản, Luật Hình sự, Tội che giấu tội phạm. 

 

675. Mai Bộ. Bàn về tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong bộ luật Hình sự 

/ Mai Bộ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2009, tr. 19 - 24. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội đánh bạc, Tội tổ chức đánh bạc, Tội gá bạc, Bộ luật Hình sự. 

 

676. Mai Bộ. Bàn về trách nhiệm Hình sự đối với hành vi chống người thi hành công vụ và xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ 

của nạn nhân / Mai Bộ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17/2014, tr. 29 - 36. 

Từ khóa: Chống người thi hành công vụ, Luật Hình sự, Người thi hành công vụ, Trách nhiệm 

Hình sự. 

 

677. Mai Bộ. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và sự cần thiết phải hoàn thiện cơ 

chế đấu tranh chống tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà 

án nhân dân tối cao, Số 7/2004, tr. 12 - 20. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 

 

678. Mai Bộ. Có cần hướng dẫn cụ thể về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ 

của người khác / Mai Bộ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 11/2001, tr. 21 - 22. 

Từ khóa: Gây tổn hại sức khỏe, Luật tố tụng dân sự, Tội cố ý gây thương tích. 

 

679. Mai Bộ. Miễn chấp hành hình phạt tù / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối 

cao, Số 4/2005, tr. 15 - 20. 

Từ khóa: Chấp hành hình phạt tù, Hình phạt tù, Luật Hình sự, Miễn chấp hành hình phạt tù. 

 

680. Mai Bộ. Một số vấn đề cần lưu ý khi xem xét trách nhiệm Hình sự các tội xâm phạm 

nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân qui định tại chương XXIII Bộ luật Hình sự năm 1999 

/ Mai Bộ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 24/2006, tr. 28 - 35. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm xâm phạm nghĩa vụ, Trách nhiệm Hình sự, 

Trách nhiệm quân nhân, Luật Hình sự. 

 

681. Mai Bộ. Những vấn đề cần sửa đổi Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, 

trách nhiệm của quân nhân / Mai Bộ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 8/2015, 

tr. 4 - 15. 
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Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Nghĩa vụ quân nhân, Tội phạm, Trách nhiệm quân nhân. 

 

682. Mai, Bộ. Phân biệt tội chống người thi hành công vụ với các tội xâm phạm tính mạng, 

sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn 

nhân / Mai Bộ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2012, tr. 9 - 13. 

Từ khóa: Danh dự, Luật Hình sự, Nạn nhân, Nhân phẩm, Sức khỏe, Thi hành công vụ, Tội phạm, 

Xâm phạm tính mạng. 

 

683. Mai Bộ. Sửa đổi, bổ sung tội mua bán người và tội mua bán trẻ em theo hướng nội luật 

hóa công ước quốc tế về tội buôn bán người / Mai Bộ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối 

cao, Số 6/2015, tr. 5 - 11. 

Từ khóa: Công ước quốc tế, Luật Hình sự, Tội buôn bán người, Tội mua bán trẻ em. 

684. Mai Bộ. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản / Mai Bộ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân 

dân tối cao, Số 13/2007, tr. 14 - 17. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Tội phạm, Luật Hình sự. 

685. Mai Bộ. Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà 

án nhân dân tối cao, Số 8/2008, tr. 13 - 18. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội chấp hành không nghiêm mệnh lệnh. 

686. Mai Bộ. Tội chống mệnh lệnh / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

15/2008, tr. 15 - 18, 22. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội chống mệnh lệnh. 

 

687. Mai Bộ. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ 

tài liệu bí mật công tác quân sự / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

5/2008, tr. 12 - 14. 

Từ khóa: Bí mật quân sự, Bộ luật Hình sự, Tội cố ý làm lộ bí mật. 

 

688. Mai, Bộ. Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả 

nghiêm trọng / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2001, tr. 13 - 15. 

Từ khóa: Hậu quả nghiêm trọng, Quản lý kinh tế, Lỗi cố ý, Luật Hình sự, Tội phạm. 

 

689. Mai Bộ. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản / Mai bộ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân 

tối cao, Số 11/2007, tr. 20 - 24. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội công nhiên chiếm đoạt tài sán, Tội phạm, Luật Hình sự. 

 

690. Mai Bộ. Tội cướp giật tài sản / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

5/2007, tr. 15 - 20. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Phạm tội có tổ chức, Phạm tội nhiều lần, Tái phạm nguy hiểm, Tái 

phạm, Tội cướp giật, Tội phạm, Luật Hình sự. 

 

691. Mai Bộ. Tội cướp tài sản / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2007, 

tr. 8 - 13. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tái phạm nguy hiểm, Tái phạm, Tội cướp tài sản, Tội phạm. 

 

692. Mai Bộ. Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản / Mai Bộ // Tòa án nhân dân. Tòa án 

nhân dân tối cao, Số 17/2007, tr. 22 - 28. 
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Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội cố ý làm hư hỏng tài sản, Tội huỷ hoại tài sản, Tội phạm, Luật 

Hình sự. 

 

693. Mai Bộ. Tội huỷ hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự / Mai Bộ // Toà 

án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2010, tr. 15 - 20, 23. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội huỷ hoại vũ khí quân dụng, Trách nhiệm quân nhân. 

 

694. Mai Bộ. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh / Mai Bộ 

// Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 13/2009, tr. 16 - 17. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Toà án quân sự, Tội khai báo, Tù binh, Tự nguyện làm việc, Việt Nam. 

 

695. Mai Bộ. Tội nhận hối lộ / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2010, 

tr. 6 - 11, 36. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nhận hối lộ, Tội nhận hối lộ. 

 

696. Mai, Bộ. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm / Mai Bộ // Toà án 

nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2001, tr. 15 - 18. 

Từ khóa: Tội buôn bán hàng cấm, Tội tàng trữ hàng cấm, Tội sản xuất hàng cấm, Tội vận chuyển 

hàng cấm, Luật Hình sự. 

697. Mai Bộ. Tội sử dụng trái phép tài sản / Mai Bộ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối 

cao, Số 9/2007, tr. 11 - 16. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội phạm, Tội sử dụnh trái phép tài sản. 

 

698. Mai Bộ. Tội trốn tránh nhiệm vụ / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

9/2008, tr. 18 - 22. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội trốn tránh nhiệm vụ. 

 

699. Mai Bộ. Tội vi phạm các quy định về trực chiến, trực chỉ huy, trực ban / Mai Bộ // Toà 

án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2010, tr. 22 - 27. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội vi phạm chế độ trực chiến, Trực ban, Trực chỉ huy. 

 

700. Mai Bộ. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ / Mai Bộ 

// Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2006, tr. 28 - 31. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

 

701. Mai Bộ. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự, tội làm mất tài liệu bí mật công tác 

quân sự / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2009, tr. 33 - 34, 44. 

Từ khóa: Công tác quân sự, Luật Hình sự, Tội vô ý làm lộ bí mật, Tội làm mất tài liệu bí mật. 

 

702. Mai Bộ. Trách nhiệm Hình sự đối với hành vi làm nhục, hành hung và dùng nhục hình 

đối với đồng đội / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2008, tr. 24 - 27. 

Từ khóa: Tội dùng nhục hình, Tội hành hung  đồng đội, Tội làm nhục đồng đội, Trách nhiệm 

Hình sự. 

 

703. Mai Bộ. Trao đổi ý kiến: Việc áp dụng các tình tiết tăng nặng / Mai Bộ // Toà án nhân 

dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/1999, tr. 39 - 40. 
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Từ khóa: Áp dụng luật, Che giấu tội phạm, Luật Hình sự, Tình tiết tăng nặng, Trốn tránh, Việt Nam. 

 

704. Mai, Bộ. Về tình tiết giảm nhẹ người phạm tội tự thú / Mai Bộ // Toà án nhân dân. Toà 

án nhân dân tối cao, Số 7/1998, tr. 1 - 3. 

Từ khóa: Người phạm tội tự thú, Tình tiết giảm nhẹ, Luật Hình sự. 

 

705. Mai Bộ. Xoá án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự / Mai Bộ // Kiểm sát. Viện Kiểm 

sát nhân dân tối cao, Số 16/2006, tr. 39 - 44. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Đương nhiên xoá án tích, Tội phạm, Xoá án tích theo quyết định của 

toà án. 

 

706. Mai, Thanh Hiếu. Phạm vi chủ thể có quyền được suy đoán vô tội trong tố tụng Hình sự 

Việt Nam / Mai Thanh Hiếu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2004, tr. 27 - 31. 

Từ khóa: Luật tố tụng Hình sự, Quyền chủ thể, Suy đoán vô tội. 

 

707. Mai, Thanh Hiếu. Toà án Hình sự quốc tế bổ sung thẩm quyền tư pháp quốc gia / Mai 

Thanh Hiếu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 11/2006, tr. 66 - 72. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Qui chế Rome, Thẩm quyền tư pháp quốc gia, Toà án Hình sự quốc tế. 

 

 

708. Mai, Thế Bày. Cần sớm sửa đổi, bổ sung điều 119 và điều 120 bộ luật Hình sự / Mai Thế 

Bày // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2009, tr. 23 - 25. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội buôn bán phụ nữ. 

 

709. Mai, Thế Bày. Một số vấn đề về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tiền giả / 

Mai Thế Bày // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 1/2003, tr. 29 - 31. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng chống tội phạm, Tiền giả, Tội phạm. 

 

710. Mai, Thế Bày. Những đặc điểm pháp lý và chính sách xử lý đối với tội xâm phạm trật 

tự quản lý kinh tế quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999 / Mai Thế Bày // Kiểm sát. Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 01/2007, tr. 50 - 52, 56. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội phạm, Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Luật Hình sự. 

 

711. Mai, Thế Bày. Trao đổi về chế định miễn trách nhiệm Hình sự theo quy định tại điều 25 Bộ 

luật Hình sự / Mai Thế Bày // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2011, tr. 40 - 45. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 

 

712. Mai, Thế Bày. Xung quanh việc định tội danh đối với hành vi lắp đặt, sử dụng trái phép 

các thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện, có sử dụng phổ tần số liên quan đến dịch vụ viễn 

thông quốc tế / Mai Thế Bày // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 07/2009, tr. 36 - 

39. 

Từ khóa: Định tội danh, Tội phạm viễn thông, Tội phạm, Viễn thông quốc tế. 

 

713. Mai, Thị Thủy. Hoàn thiện các quy định về miễn trách nhiệm Hình sự đối với người 

chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật Hình sự hiện hành / Mai Thị Thủy // Nhà nước và 

Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2015, tr. 56 - 59, 64. 
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Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Người chưa thành niên 

phạm tội, Trách nhiệm Hình sự. 

 

714. Mai, Thị Thủy. Một số vấn đề về quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật 

Hình sự / Mai Thị Thủy // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2015, tr. 

46 - 52. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt. 

 

715. Mai, Văn Minh. Về điều kiện áp dụng hình phạt "cảnh cáo" quy định tại điều 29 Bộ luật 

Hình sự / Mai Văn Minh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2011, tr. 34 - 37. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt cảnh cáo, Hình phạt. 

 

716. Mai, Đắc Biên. Tội phạm hóa và phi tội phạm hóa trong pháp luật Hình sự ở nước ta hiện 

nay / Mai Đắc Biên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số Xuân/2015, tr. 42 - 47, 63. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phi tội phạm hóa, Tội phạm hóa, Việt Nam. 

 

717. Mai, Thị Lệ Quyên. Đặc điểm Hình sự của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả trên 

địa bàn thành phố Hà Nội và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa / Mai Thị Lệ Quyên 

// Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 4/2012, tr. 31 - 34. 

Từ khóa: Buôn bán hàng giả, Hà Nội, Luật Hình sự, Sản xuất hàng giả, Tội phạm, Việt Nam. 

 

718. Minh Lương. Một số ý kiến về việc sửa đổi Bộ luật Hình sự (kỳ 1) / Minh Lương // Toà 

án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2009, tr. 16 - 24. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Sửa đổi. 

 

719. Minh Lương. Một số ý kiến về việc sửa đổi bộ luật Hình sự (tiếp theo số 2 - kỳ II tháng 

1/2009) / Minh Lương // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2009, tr. 15 - 20. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Sửa đổi, Hành vi phạm tội. 

 

720. Minh  Lương. Tình tiết giảm nhẹ định tội trong Luật Hình sự Việt Nam  / Minh  Lương 

// Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao. Số 20/2007, tr. 3 - 12. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Định tội danh, Tình tiết giảm nhẹ định tội, Trách nhiệm Hình sự. 

 

721. Minh Phương. Tình hình kết quả công tác phòng chống ma tuý năm 1998 và nhiệm vụ 

trọng tâm về phòng chống ma tuý năm 1999 / Minh Phương // Đại học và giáo dục chuyên 

nghiệp, Số 1/1999, tr. 43 - 45. 

Từ khóa: Việt Nam, Công tác, Nhiệm vụ, Phòng chống ma tuý. 

 

722. Nam giới có thể là người bị hại trong tội hiếp dâm / Ban biên tập Tạp chí tòa án nhân 

dân // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 14/2014, tr. 37 - 38. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội hiếp dâm, Nam giới. 

 

723. Nam Phương. Áp dụng tình tiết định khung tăng nặng hay tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm Hình sự / Nam Phương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2011, tr. 57 - 59. 

Từ khóa: Định khung tăng nặng, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm Hình sự, Luật Hình sự. 

 

724. Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng thẩm 
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phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 

của Bộ luật Hình sự // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 22/2010, tr. 31 - 34, 44. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tổ chức đánh bạc, Tội đánh bạc. 

 

725. Nghị quyết số 02/2003NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân 

dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự // Toà án nhân dân. Toà 

án nhân dân tối cao, Số 5/2003, tr. 27 - 31. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nghị quyết, Việt Nam. 

 

726. Ngô, Đức Thịnh. Cần có giải pháp giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện quyết 

định số 18/2007/QĐ-BCA(C11) của Bộ trưởng Bộ Công an về quy trình điều tra, giải quyết 

tai nạn giao thông đường bộ / Ngô Đức Thịnh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

7/2010, tr. 36 - 37. 

Từ khóa: Quy trình điều tra, Tai nạn giao thông. 

 

727. Ngọ, Duy Hiểu. Vấn đề hoàn thiện chương các tội phạm kinh tế trong bộ luật Hình sự / 

Ngọ Duy Hiểu // Pháp lý. Hội Luật gia Việt Nam, Số 7/1998, tr. 5 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Buôn bán trái phép, Phá sản doanh nghiệp, Quản lý kinh tế, Tội phạm 

kinh tế, Tự do kinh doanh, Vi phạm đầu tư, Vịêt Nam. 

 

728. Ngô Hoàng Oanh. Tình hình tội phạm người chưa thành niên, thực trạng, nguyên nhân 

và các giải pháp / Ngô Hoàng Oanh // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 5/2010, tr. 8 - 12, 58. 

Từ khóa: Người chưa thành niên, Tội phạm, Luật Hình sự. 

 

729. Ngô, Hoàng Oanh. Tình hình tội phạm vị thành niên, thực trạng, nguyên nhân và các 

giải pháp / Ngô Hoàng Oanh // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 6/2010, tr. 16 - 18. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Tội phạm. 

 

730. Ngô, Huy Cương. Bảo vệ các quan hệ pháp luật phá sản bằng Luật Hình sự / Ngô Huy 

Cương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2014, tr. 25 - 38. 

Từ khóa: Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Luật kinh tế, Phá sản, Quan hệ pháp luật phá sản, 

Tội phạm, Tội phạm hóa. 

 

731. Ngô, Minh Tư. Nguyễn Văn Thông cùng đồng bọn phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản" / Ngô Minh Tư // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 13/2011, tr. 54. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tội trộm cắp tài sản. 

 

732. Ngô, Minh Tư. Trao đổi về bài viết "Cần sửa đổi các điều 115 và 116 Bộ luật Hình sự 

hiện hành / Ngô Minh Tư // Kiểm sát. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2012, tr. 61 - 62. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Trách nhiệm Hình sự. 

 

733. Ngô, Ngọc Thuỷ. Chính sách pháp luật, chính sách Hình sự trong sự nghệp đổi mới của 

Nhà nước ta / Ngô Ngọc Thuỷ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/1998, tr. 25 - 29. 

Từ khóa: Chính sách Hình sự, Chính sách pháp luật, Hệ thống pháp luật, Hoàn thiện luật, Việt Nam. 

 

734. Ngô, Ngọc Thuỷ. Một số vấn đề về người chưa thành niên phạm tội / Ngô Ngọc Thuỷ // 

Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/1995, tr. 24 - 26, 7. 
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Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Trách 

nhiệm Hình sự, Tuổi chịu trách nhiệm Hình sự. 

 

735. Ngô, Phương Mai. Lưu Văn Hồ và Hoàng Văn Hùng phạm tội gì? / Ngô Phương Mai // 

Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2011, tr. 62 - 64. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Tội trộm cắp tài sản. 

 

736. Ngô, Quang Đức. Vũ Văn N cùng đồng bọn có phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma tuý? / Ngô Quang Đức // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 22/2013, tr. 41 - 44. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Ma túy, Phạm tội, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. 

 

737. Ngô, Thị Trang. Nguyễn Văn Dung phạm tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" / Ngô 

Thị Trang // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 13/2008, tr. 41 - 42. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Công nhiên chiếm đoạt tài sản. 

 

738. Ngô, Văn Lượng. Trao đổi nghiệp vụ: Phan H phạm tội "tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có" / Ngô Văn Lượng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 15/2010, tr. 

45, 48. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội chứa chấp tài sản, Tội tiêu thụ tài sản. 

 

739. Ngô, Ngọc Diễm. Bàn về tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo quy định trong 

Bộ luật Hình sự / Ngô Ngọc Diễm // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17/2014, tr. 

37 - 40. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam. 

 

740. Ngô, Ngọc Trai. Hai vụ trọng án và vấn đề quyền im lặng / Ngô Ngọc Trai // Luật sư 

Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 8/2015, tr. 27 - 29. 

Từ khóa: Bình Phước, Luật Hình sự, Nghệ An, Nghi phạm, Quyền im lặng, Tội giết người. 

 

741. Ngô, Quốc Thái. Liên bang Úc với công cuộc phòng, chống tham nhũng / Ngô Quốc 

Thái // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 22/2010, tr. 57 - 61. 

Từ khóa: Australia, Chống tham nhũng, Cơ quan chống tham nhũng. 

 

742. Ngô, Văn Vịnh. Sửa đổi, bổ sung Điều 192 Bộ luật Hình sự hiện hành về tội trồng cây 

thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy / Ngô Văn Vịnh, Dương Thanh 

Liêm // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2015, tr. 42 - 45. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Ma túy, Tội trồng cây thuốc phiện. 

 

743. Nguyễm, Hà Thanh. Về tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có / Nguyễn Hà 

Thanh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 12/2008, tr. 22 - 26, 30. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội hợp pháp hoá tiền tài sản do phạm tội mà có, Tội tẩy rửa tiền, Luật 

Hình sự. 

 

744. Nguyễn, Anh Đức. Bàn về việc áp dụng một số cặp tình tiết định khung quy định tại 

khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Anh Đức // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Số 19/2010, tr. 41 - 43. 
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Từ khóa: Giết nhiều người, Luật Hình sự, Người phạm tội, Tình tiết định khung, Ý thức chủ quan. 

 

745. Nguyễn, Anh Tuấn. Bàn về hình thức của pháp luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Anh 

Tuấn // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2012, tr. 28 - 32. 

Từ khóa: Hình thức, Pháp luật Hình sự, Việt Nam, Luật Hình sự. 

 

746. Nguyễn, Anh Tuấn. Cần thiết phải quy định trách nhiệm Hình sự của pháp nhân / 

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Chinh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 

10/2011, tr. 22 - 26, 32. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự. 

 

747. Nguyễn, Anh Tuấn. Hoàn thiện dấu hiệu hành vi trong mặt khách quan của tội gián điệp / 

Nguyễn Anh Tuấn // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 18/2010, tr. 53 - 56, 61. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mặt khách quan, Tội gián điệp, Tội phạm. 

 

748. Nguyễn, Anh Tuấn. Lại bàn về cơ sở của trách nhiệm Hình sự / Nguyễn Anh Tuấn // 

Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2008, tr. 13 - 16. 

Từ khóa: Hình phạt, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm Hình sự. 

 

 

 

749. Nguyễn, Anh Tuấn. Một số vấn đề cần quan tâm qua điều tra các vụ án ma túy trong 

thời gian gần đây / Nguyễn Anh Tuấn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 20/2015, 

tr. 13 - 18. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Ma túy, Điều tra. 

 

750. Nguyễn, Anh Tuấn. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội cố ý gây thương tích hoặc 

gây tổn hại sức khoẻ của người khác trong Bộ luật Hình sự năm 1999 / Nguyễn Anh Tuấn // 

Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2007, tr. 77 - 82. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích, Tội phạm, Tội gây tổn hại sức khoẻ, Luật 

Hình sự. 

 

751. Nguyễn, Anh Tuấn. Nguồn của Luật Hình sự một số nước trên thế giới / Nguyễn Anh 

Tuấn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số Xuân/2015, tr. 56 - 60. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mỹ, Nguồn luật Hình sự, Pháp. 

 

752. Nguyễn, Anh Tuấn. Tội gián điệp trong Luật Hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay / 

Nguyễn Anh Tuấn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2012, tr. 57 - 63. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội gián điệp, Việt Nam. 

 

753. Nguyễn, Anh Tuấn. Trao đổi về bài viết: “Đoàn Quang Hạnh phạm tội gì và Cơ quan 

điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra có đúng pháp luật không?” / Nguyễn Anh Tuấn, 

Nguyễn Kim Việt // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2013, tr. 54 – 59. 

Từ khóa: Cưỡng dâm, Hiếp dâm, Luật Hình sự, Phạm tội. 

 

754. Nguyễn, Anh Tuấn. Vấn đề giải thích đạo luật Hình sự ở nước ta hiện nay / Nguyễn Anh 

Tuấn // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 15/2008, tr. 28 - 32. 
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Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Giải thích pháp luật. 

 

755. Nguyễn, Anh Tuấn. Vấn đề phân loại cấu thành tội phạm đối với các tội xâm phạm an 

ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự năm1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) / Nguyễn Anh 

Tuấn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2013, tr. 65 - 75. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Cấu thành tội phạm, Luật Hình sự, Phân loại cấu thành tội phạm, Tội 

xâm phạm an ninh quốc gia. 

 

756. Nguyễn, Anh Tuấn. Về dấu hiệu định tội của một số tội xâm phạm an ninh quốc gia 

trong Bộ luật Hình sự hiện hành / Nguyễn Anh Tuấn // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng 

Quốc hội, Số 20/2014, tr. 74 - 79. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Dấu hiệu định tội, Luật Hình sự, Tội xâm phạm an ninh quốc gia. 

 

757. Nguyễn, Anh Tuấn. Về hình phạt và tình tiết định khung của tội gián điệp trong bộ luật 

Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)/ Nguyễn Anh Tuấn // Nhà nước và Pháp luật. 

Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2011, tr. 66 - 69. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Tình tiết định khung, Tội gián điệp, Việt Nam. 

 

758. Nguyễn, Anh Vũ. Những kiến nghị hoàn thiện về trách nhiệm Hình sự đối với người 

chưa thành niên phạm tội đáp ứng yêu cầu sửa đổi toàn diện Bộ luật Hình sự Việt Nam / 

Nguyễn Anh Vũ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 17/2014, tr. 1 - 6, 11. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Trách nhiệm Hình sự, 

Việt Nam. 

 

759. Nguyễn, Chí Công. Hoàn thiện các quy định về hình phạt đối với các tội xâm phạm trật 

tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự / Nguyễn Chí Công // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân 

dân tối cao, Số 3/2015, tr. 6 - 11. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 

 

760. Nguyễn, Chí Công. Hoàn thiện pháp luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý 

kinh tế trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Chí Công // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối 

cao, Số 20/2015, tr. 24 - 32. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Việt Nam. 

 

761. Nguyễn, Chí Cường. Một số đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn thi hành điều 104 bộ luật Hình 

sự / Nguyễn Chí Cường // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2011, tr. 47 - 48. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội cố ý gây thương tích. 

 

762. Nguyễn, Chí Cường. Nguyễn Văn Dung phạm tội "cướp tài sản" hay "cưỡng đoạt tài 

sản" hoặc "công nhiên chiếm đoạt tài sản" / Nguyễn Chí Cường // Toà án nhân dân. Toà án 

nhân dân tối cao, Số 9/2008, tr. 38 - 39, 43. 

Từ khóa: Công nhiên chiếm đoạt tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản, Tội xâm phạm sở hữu. 

 

763. Nguyễn, Chí Cường. Trao đổi về bài viết "Nguyễn Văn M có được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ" phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" theo điểm h khoản 1 Điều 46 

của BLHS không? / Nguyễn Chí Cường, Trần Công Dương, Văn Công // Kiểm sát. Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 19/2012, tr. 50 - 56. 
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Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội lần đầu, Tình tiết giảm nhẹ, Việt Nam. 

 

764. Nguyễn, Chí Cường. Xử lý Nguyễn Văn A và Nguyễn Văn B về tội "Vô ý làm chết 

người" / Nguyễn Chí Cường // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2012, tr. 22. 

Từ khóa: Lỗi cố ý gián tiếp, Tội giết người, Tội vô ý làm chết người. 

 

765. Nguyễn, Chí Dưỡng. Nguyễn Văn Q. không phạm tội buôn bán hàng cấm / Nguyễn Chí 

Dưỡng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 15/2011, tr. 39 - 41. 

Từ khóa: Tàng trữ pháo nổ, Tội buôn bán hàng cấm, Vụ án Hình sự. 

 

766. Nguyễn, Công Long. Lao động phạm nhân - Nhìn từ góc độ lịch sử, hiện trang và so 

sánh / Nguyễn Công Long // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 15/2014, tr. 19 - 27. 

Từ khóa: Mỹ, Lao động phạm nhân, Lịch sử nhà nước pháp luật, Luật Hình sự, Việt Nam. 

 

767. Nguyễn, Cường. Về tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt 

hại" / Nguyễn Cường // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/1997, tr. 24 - 25. 

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Tự nguyện sửa chữa thiệt hại, Tình tiết giảm nhẹ. 

 

768. Nguyễn, Đăng Khuê. Thực tiễn áp dụng Điều 47 và những vướng mắc / Nguyễn Đăng 

Khuê // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 22/2008, tr. 21, 27. 

Từ khóa: Hình phạt, Tình tiết giảm nhẹ. 

769. Nguyễn, Đình Đặng Lục. Chính sách Hình sự thực trạng và phương hướng hoàn thiện / 

Nguyễn Đình Đặng Lục // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2004, tr. 8 - 11. 

Từ khóa: Chính sách Hình sự, Luật Hình sự. 

 

770. Nguyễn, Đình Hoà. Đào Văn Hiệp phạm tội đánh bạc hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

của công dân? / Nguyễn Đình Hoà // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 1/1999, tr. 20, 22. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản công dân, Đánh bạc, Lừa đảo, Luật Hình sự, Phạm tội, Tố tụng Hình 

sự, Việt Nam. 

 

771. Nguyễn, Đình Huề. Về việc áp dụng tình tiết tăng nặng định khung giết trẻ em theo 

điểm c khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Đình Huề // Toà án nhân dân. Toà án nhân 

dân tối cao, Số 13/2008, tr. 33 - 35. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Giết trẻ em, Tội giết người. 

 

772. Nguyễn, Đức Dũng. Lê Hữu N. không phạm tội / Nguyễn Đức Dũng // Toà án nhân dân. 

Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2011, tr. 35 - 36, 25. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tội cố ý gây thương tích. 

 

773. Nguyễn, Đức Dũng. Một số vấn đề về án phí trong vụ án Hình sự theo quy định của 

pháp lệnh về án phí, lệ phí toà án / Nguyễn Đức Dũng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối 

cao, Số 11/2010, tr. 25 - 27. 

Từ khóa: Án phí, Lệ phí toà án, Pháp lệnh án phí, Vụ án Hình sự. 

 

774. Nguyễn, Đức Lực. Bàn về bài viết: "Vấn đề định khung hình phạt và xác định đồng 

phạm trong tội phạm về ma tuý" / Nguyễn Đức Lực // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối 

cao, Số 8/2010, tr. 34 - 35, 36. 
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Từ khóa: Định khung hình phạt, Đồng phạm, Tội phạm ma tuý. 

 

775. Nguyễn, Đức Lực. Một số kiến nghị về quy định tại phần chung của Bộ luật Hình sự / 

Nguyễn Đức Lực // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 1/2013, tr. 42 - 45. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Đồng phạm, Hình phạt, Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm 

tội, Tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Trách nhiệm Hình sự. 

 

776. Nguyễn, Đức Lực. Trách nhiệm Hình sự của pháp nhân trong luật Hình sự một số nước 

trên thế giới và sự cần thiết phải quy định trách nhiệm Hình sự pháp nhân trong luật Hình 

sự Việt Nam / Nguyên Đức Lực // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2012, tr. 57 - 62. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự. 

 

777. Nguyễn, Đức Mai. "Giết trẻ em" hay "Phạm tội đối với trẻ em?" / Nguyễn Đức Mai // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2008, tr. 23 - 24, 33. 

Từ khóa: Giết trẻ em, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm Hình sự. 

 

778. Nguyễn, Đức Mai. Phân biệt tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người" với các tội 

"Giết người và Vô ý làm chết người" / Nguyễn Đức Mai // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân 

tối cao, Số 7/1998, tr. 10 - 12. 

Từ khóa: Cố ý gây thương tích, Giết người, Việt Nam, Vô ý làm chết người, Luật Hình sự. 

 

779. Nguyễn, Đức Mai. Phòng vệ chính đáng theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 / 

Nguyễn Đức Mai // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2000, tr. 12 - 14. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tình tiết giảm nhẹ, Tình tiết tăng nặng, Việt Nam. 

 

780. Nguyễn, Đức Mai. Tội "Đánh bạc" và các tội phạm khác liên quan đến hành vi đánh 

bạc - một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Đức Mai // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Số 20/2006, tr. 23 - 29, 51. 

Từ khóa: Hành vi đánh bạc, Hành vi gá bạc, Hành vi tổ chức đánh bạc, Luật Hình sự, Tội đánh 

bạc, Tội phạm. 

 

781. Nguyễn, Đức Mai. Về nhận thức và áp dụng một số quy định tại các Điều 182, 182A, 

182B và 185 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 1999 / Nguyễn Đức Mai 

// Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2010, tr. 13 - 18. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội phạm về môi trường. 

 

782. Nguyễn, Đức Mạnh. Hành vi nhận hối lộ dưới cái nhìn của một thanh quan / Nguyễn 

Đức Mạnh // Thanh tra. Thanh tra Chính phủ, Số 7/2011, tr. 35. 

Từ khóa: Đặng Huy Trứ, Hành vi nhận hối lộ, Thanh quan, Triều Nguyễn, Từ thụ yếu quy, Việt 

Nam, Luật Hình sự. 

 

783. Nguyễn, Đức Nga. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong pháp luật Hình sự Việt Nam / 

Nguyễn Đức Nga // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 21/2005, tr. 21 - 24. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội buôn bán hàng giả, Tội làm hàng giả, Tội phạm, Tội 

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 
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784. Nguyễn, Đức Thành. Bàn về dấu hiệu "Với quy mô lớn" trong tội "Tổ chức đánh bạc 

hoặc gá bạc" quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Đức Thành // Kiểm sát. Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 2/2014, tr. 51 - 52. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tổ chức đánh bạc, Gá bạc, Bộ luật Hình sự. 

 

785. Nguyễn, Đức Toản. Người phạm tội đầu thú vẫn có thể được hưởng án treo / Nguyễn 

Đức Toản // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/2009, tr. 42, 24. 

Từ khóa: Án treo, Đầu thú, Phạm tội. 

 

786. Nguyễn, Đức Toản. Những vướng mắc cần bàn khi xét  xử về tội đánh bạc / Nguyễn 

Đức Toản // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2012, tr. 53 - 54. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội đánh bạc. 

 

787. Nguyễn, Đức Tuất. Phạt tiền có được áp dụng là hình phạt chính khi khung hình phạt 

áp dụng có quy định mức cao nhất đến năm năm tù / Nguyễn Đức Tuất // Toà án nhân dân. 

Toà án nhân dân tối cao, Số 1/2011, tr. 37, 40. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Hình phạt chính, Khung hình phạt, Phạt tiền. 

 

788. Nguyên Đức. Về phân chia tội phạm trong dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) / Nguyên 

Đức // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/1999, tr. 11. 

Từ khóa: Án treo, Luật Hình sự, Phân chia tội phạm, Phạt tù giam, Tái phạm, Tử hình, Tù trung 

thân, Việt Nam. 

789. Nguyễn, Dương Thành. Một số kinh nghiệm trong công tác kiểm sát điều tra các vụ án 

theo điều 202 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Dương Thành // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Số 15/2009, tr. 23 - 25. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Kiểm sát điều tra, Kinh nghiệm, Việt Nam, Vụ án. 

 

790. Nguyễn, Dương Thành. Nguyễn Văn C không phạm tội huỷ hoại tài sản / Nguyễn 

Dương Thành // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2009, tr. 47. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội huỷ hoại tài sản. 

 

791. Nguyễn, Duy Giảng. Bàn về tình tiết định khung "Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân" quy 

định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Duy Giảng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Số 01/2005, tr. 26, 30. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Gây cố tật cho nạn nhân, Gây cố tật nặng cho nạn nhân, Luật Hình sự. 

 

792. Nguyễn, Duy Giảng. Bàn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 165 Bộ luật Hình sự / Nguyễn 

Duy Giảng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2009, tr. 31 - 34. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội cố ý làm trái các quy định nhà nước. 

 

793. Nguyễn, Duy Giảng. Điều 190 Bộ luật Hình sự (sửa đổi) về tội vi phạm các quy định về 

bảo vệ động vật thuộc danh mục loại nguy cấp, quí, hiếm được ưu tiên bảo vệ cần được 

hướng dẫn sớm / Nguyễn Duy Giảng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2010, 

tr. 34 - 39. 

Từ khóa: Bảo vệ động vật hoang dã, Bộ luật Hình sự. 
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794. Nguyễn, Duy Giảng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn trong khi thi hành công việc / Nguyễn Duy Giảng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Số 22/2006, tr. 51 - 54. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. 

 

795. Nguyễn, Duy Giảng. Một số vướng mắc khi áp dụng thông tư 02/2001/TTLN - 

TANDTC - VKSNDTC - BCA - BTP / Nguyễn Duy Giảng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Số 7/2008, tr. 57 - 59. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Thông tư liên ngành. 

 

796. Nguyễn, Duy Giảng. Vướng mắc cần giải quyết trong việc áp dụng điều 190 bộ luật 

Hình sự về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm / Nguyễn Duy 

Giảng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2009, tr. 39 - 43. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội vận chuyển trái phép động vật hoang dã. 

 

797. Nguyễn, Duy Hồng. Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác 

kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm / Nguyễn Duy Hồng // Kiểm sát. Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 1/2009, tr. 17 - 20. 

Từ khóa: Công tác kiểm sát, Tố giác tội phạm, Tội phạm. 

 

798. Nguyễn, Duy Hùng. Kiến nghị sửa đổi một số điều luật trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng 

Hình sự / Nguyễn Duy Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 19/2010, tr. 30 - 33. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự, Sửa đổi. 

799. Nguyễn, Duy Thuân. Hành vi khách quan của tội gián điệp trong Luật Hình sự Việt 

Nam / Nguyễn Duy Thuân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/2003, tr. 16 - 17. 

Từ khóa: Hành vi khách quan, Luật Hình sự, Tội gián điệp, Việt Nam. 

 

800. Nguyễn, Giang Nam. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát đối với các vụ án về tội 

phạm ma tuý / Nguyễn Giang Nam // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 1/2003, tr. 

46 - 48. 

Từ khóa: Công tác kiểm sát, Luật Hình sự, Tội phạm ma tuý, Vụ án. 

 

801. Nguyễn, Hà Thanh. Kiến nghị sửa đổi chế định phạm tội có tổ chức trong Bộ luật Hình 

sự / Nguyễn Hà Thanh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 18/2014, tr. 32 - 34. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Phạm tội có tổ chức. 

 

802. Nguyễn, Hà Thanh. Tìm hiểu chế định phạm tội có tổ chức trong luật Hình sự việt nam / 

Nguyễn Hà Thanh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 19/2007, tr. 8 - 12. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình thức đồng phạm đặc biệt, Tội phạm có tổ chức, Tội phạm. 

 

803. Nguyễn, Hải Anh. Cần sớm sửa đổi, bổ sung các tội phạm về môi trường trong Bộ luật 

Hình sự năm 1999 / Nguyễn Hải Anh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2009, 

tr. 33 - 39. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm môi trường. 

 

804. Nguyễn, Hải Dũng. Những vướng mắc từ lí luận và thực tiễn khi quyết định hình phạt 

nhẹ hơn luật định / Nguyễn Hải Dũng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, 
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Số 3/2007, tr. 37 - 40, 62. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt. 

 

805. Nguyễn, Hải Dũng. Về việc áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần, phạm tội đối với nhiều 

người trong một số tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 1999 / Nguyễn Hải Dũng // Kiểm sát. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 3/2005, tr. 38 - 40. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Phạm tội đối với nhiều người, Phạm tội lần đầu, Phạm 

tội nhiều lần. 

 

806. Nguyễn, Hải Phong. Đấu tranh chống tội phạm ma tuý, chặng đường đầy gian nan thử 

thách / Nguyễn Hải Phong // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 12/2005, tr. 8 - 10. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm ma tuý, Tội phạm. 

 

807. Nguyễn, Hiển Khanh. Trần Tuấn A. phạm tội theo quy định tại Khoản 1 Điều 202 Bộ 

luật Hình sự / Nguyễn Hiển Khanh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2014, tr. 

16 - 18. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Bộ luật Hình sự, Điều khiển phương tiện giao thông. 

 

808. Nguyễn, Hiển Khanh. Về tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 111 Bộ Luật Hình sự / 

Nguyễn Hiển Khanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2004, tr. 57 - 60. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội hiếp dâm. 

 

809. Nguyễn, Hiển Khanh. Việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự theo điểm d, 

khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Hiểu Khanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân 

tối cao, Số 16/2005, tr. 19 - 20. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự, Trách nhiệm 

Hình sự. 

 

810. Nguyễn, Hoài Nam. Lê Duy T. phạm tội gì? / Nguyễn Hoài Nam // Tòa án nhân dân. Tòa 

án nhân dân tối cao, Số 24/2012, tr. 29 - 30. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội. 

 

811. Nguyễn, Hoàng Lâm. Hoàn thiện quy định về hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự Việt 

Nam hiện hành / Nguyễn Hoàng Lâm // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, 

Số 7/2012, tr. 68 - 74. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt tiền, Luật Hình sự, Việt Nam. 

 

812. Nguyễn, Hoàng Lâm. Một số vấn đề lý luận về hình phạt tiền / Nguyễn Hoàng Lâm // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2009, tr. 29 - 33. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt tiền, Hình phạt, Lý luận. 

 

813. Nguyễn, Hồng Quang. Cần có văn bản hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc khi áp 

dụng chế định án treo / Nguyễn Hồng Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

5/2009, tr. 35, 43. 

Từ khóa: Án treo, Luật Hình sự, Chế định án treo. 
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814. Nguyễn, Hồng Vinh. Kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp 

luật để xử lý hành vi phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia / 

Nguyễn Hồng Vinh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số Xuân/2012, tr. 48 - 50. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Điều 231, Tội xâm phạm an ninh quốc gia, Vụ án Hình sự. 

 

815. Nguyên Hồng. Những bất cập trong một số điều khoản của Bộ luật Hình sự và kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung (tiếp theo kỳ trước) / Nguyên Hồng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng 

Quốc hội, Số 02/2007, tr. 45 - 50. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Tăng nặng trách nhiệm Hình sự. 

 

816. Nguyên Hồng. Những bất cập trong một số điều khoản của Bộ luật Hình sự và kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung / Nguyên Hồng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 1/2007, 

tr. 48 - 53. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Tăng nặng 

trách nhiệm Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm Hình sự. 

 

817. Nguyễn, Hùng Cường. Một vài suy nghĩ về tình tiết "giết nhiều người"và "giết người 

bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" / Nguyễn Hùng Cường // Nhà nước 

và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2008, tr. 79 - 83. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tình tiết định khung tăng nặng, Giết nhiều người, Tội giết người. 

 

818. Nguyễn, Hữu Chính. Những vướng mắc, bất cập trong các quy định của Bộ luật Hình 

sự về hình phạt / Nguyễn Hữu Chính // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17/2012, 

tr. 38 - 44. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự. 

 

819. Nguyễn, Hữu Hậu. Một số đề xuất nhằm đảm bảo việc thực hiện Điều 170A và Điều 171 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999 / Nguyễn Hữu Hậu // Kiểm 

sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2010, tr. 29 - 33. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Quyền tác giả, Tội xâm phạm quyền tác giả. 

 

820. Nguyễn, Hữu Hậu. Phân biệt các khái niệm "Phạm nhiều tội, phạm tội nhiều lần, tái 

phạm, tái phạm nguy hiểm" trong chế định nhiều tội phạm / Nguyễn Hữu Hậu // Kiểm sát. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2004, tr. 23 - 26. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nhiều tội phạm, Tái phạm nguy hiểm, Tái phạm, Tội phạm. 

 

821. Nguyễn, Hữu Hậu. Vấn đề xác định và chuyển hoá tội danh nặng hơn, nhẹ hơn và ngược lại 

/ Nguyễn Hữu Hậu // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2005, tr. 26 - 28. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chuyển hoá tội danh, Dấu hiệu định khung, Dấu hiệu định tội, Luật 

Hình sự, Tội danh nặng hơn, Tội danh nhẹ hơn, Tội danh, Tội nặng hơn, Tội nhẹ hơn. 

 

822. Nguyễn, Hữu Minh. "Đồng phạm về tội giết người hay là gây rối trật tự công cộng" / 

Nguyễn Hữu Minh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 19/2011, tr. 34, 38. 

Từ khóa: Đồng phạm, Tội gây rối trật tự công cộng, Tội giết người. 

 

823. Nguyễn, Hữu Minh. Bàn về khái niệm và nội dung của "phạm tội có tính chất chuyên 

nghiệp" (tiếp theo kỳ trước) / Nguyễn Hữu Minh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân 
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tối cao, Số 16/2011, tr. 1 - 4, 19. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, Phạm tội nhiều lần, Tội phạm. 

 

824. Nguyễn, Hữu Minh. Bàn về khái niệm và nội dung của "Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp" / 

Nguyễn Hữu Minh // Tạp chí Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao. Số 15/2011, tr. 1 - 6. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Cấu thành tội phạm, Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, Tình tiết 

tăng nặng. 

 

825. Nguyễn, Hữu Minh. Cần áp dụng là tình tiết định khung tăng nặng hay tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm Hình sự / Nguyễn Hữu Minh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, 

Số 19/2012, tr. 33 - 35, 48. 

Từ khóa: Tình tiết định khung tăng nặng, Tình tiết tăng nặng, Trách nhiệm Hình sự. 

 

826. Nguyễn, Hữu Minh. Lê Hữu N. có phạm tội / Nguyễn Hữu Minh // Toà án nhân dân. Toà 

án nhân dân tối cao, Số 5/2011, tr. 32 - 34. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tội cố ý gây thương tích. 

 

827. Nguyễn, Hữu Minh. Nguyên đơn dân sự có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự theo Khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự / Nguyễn Hữu Minh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2012, tr. 20 - 

22, 48. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Trách nhiệm Hình sự. 

 

828. Nguyễn, Hữu Minh. Trở lại bài "Có bỏ lọt tội phạm không" / Nguyễn Hữu Minh, Phan 

Ích Rồng // Toà án nhân dân . Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2003, tr. 17 - 18. 

Từ khóa: Việt Nam, Tội phạm, Bỏ lọt tội phạm, Luật Hình sự. 

 

829. Nguyễn, Hữu Minh. Trương C. phạm tội gì? / Nguyễn Hữu Minh // Tòa án nhân dân. Tòa 

án nhân dân tối cao, Số 12/2013, tr. 33 - 34. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Đồng phạm, Tội cướp giật tài sản. 

 

830. Nguyễn, Hữu Minh. Về bài "Trần Minh T. và đồng bọn phạm tội gì "? / guyễn Hữu 

Minh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 5/2012, tr. 25 - 27, 33. 

Từ khóa: Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ, Lợi dụng quyền hạn, Luật Hình sự, Nhận hối lộ, Phạm tội. 

 

831. Nguyễn, Hữu Sơn. Kinh nghiệm phối hợp giải quyết các vụ án xâm phạm an ninh quốc 

gia tại tỉnh Điện Biên / Nguyễn Hữu Sơn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

4/2012, tr. 39 - 42. 

Từ khóa: Điện Biên, Vụ án xâm phạm an ninh quốc gia. 

 

832. Nguyễn, Hữu Thanh. Về hành vi "Rửa tiền" theo quy định của pháp luật Hình sự Việt 

Nam / Nguyễn Hữu Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2001, tr. 36 - 41. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Rửa tiền, Việt Nam, Hành vi rửa tiền. 

 

833. Nguyễn, Huy Phượng. Hoàn thiện chính sách pháp luật Hình sự đáp ứng yêu cầu cải 

cách tư pháp / Nguyễn Huy Phượng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 22/2011, 

tr. 36 - 38. 
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Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Người cao tuổi, Trách nhiệm Hình sự. 

 

834. Nguyễn, Huy Tài. Bàn về trách nhiệm Hình sự đối với các tội phạm về môi trường / 

Nguyễn Huy Tài // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2011, tr. 31 - 33. 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Luật Hình sự, Tội phạm môi trường, Trách nhiệm Hình sự. 

 

835. Nguyễn, Khắc Hải. Kinh nghiệm lập pháp của Liên bang Nga trong đấu tranh với loại 

tội phạm có tổ chức / Nguyễn Khắc Hải // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

7/2013, tr. 55 - 60. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nga, Tội phạm có tổ chức. 

 

836. Nguyễn, Khắc Hải. Trách nhiệm Hình sự pháp nhân trong pháp luật Mỹ / Nguyễn 

Khắc Hải // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2014, tr. 110 - 118. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Mỹ, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự. 

 

837. Nguyễn, Khắc Quang. Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm nhiều 

tội / Nguyễn Khắc Quang // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2011, tr. 12 - 16. 

Từ khóa: Hình phạt, Người chưa thành niên, Quyết định hình phạt. 

 

838. Nguyễn, Khắc Quang. Quyết định hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên 

chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt / Nguyễn Khắc Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Số Tân Xuân/2012, tr. 53 - 58. 

Từ khóa: Chuẩn bị phạm tội, Người chưa thành niên, Phạm tội chưa đạt, Quyết định hình phạt. 

 

839. Nguyễn, Khắc Quang. Quyết định hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên 

chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt / Nguyễn Khắc Quang // Nhà nước và Pháp luật. Viện 

Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2012, tr. 52 - 56. 

Từ khóa: Chuẩn bị phạm tội, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Phạm tội chưa đạt, Quyết 

định hình phạt. 

 

840. Nguyễn, Khắc Quang. Quyết định hình phạt tù có thời hạn đối với người chưa thành 

niên phạm tội / Nguyễn Khắc Quang // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 7/2012, 

tr.9 - 12, 25. 

Từ khóa: Hình phạt tù, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Phạm tội, Quyết định hình phạt. 

 

841. Nguyễn, Kiên. Trao đổi về hướng dẫn và thực hiện áp dụng pháp luật xử lý các tội phạm về 

ma tuý / Nguyễn Kiên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 3/1999, tr. 10 - 14. 

Từ khóa: Hướng dẫn áp dụng luật, Khung hình phạt, Luật Hình sự, Phạt chung thân, Phạt tù giam 

có thời hạn, Tội phạm ma tuý, Tử hình, Việt Nam. 

 

842. Nguyễn, Kim Chi. Bất cập trong áp dụng các quy định về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt 

tài sản / Nguyễn Kim Chi // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 15/2010, tr. 48 - 52. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chiếm đoạt tài sản, Tội bắt cóc, Việt Nam. 

 

843. Nguyễn, Kim Chi. Những hình thức của trách nhiệm Hình sự đối với các tội xâm phạm 

trật tự quản lý hành chính / Nguyễn Kim Chi // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 

10/2015, tr. 20 - 24. 
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Từ khóa: Luật Hình sự, Trách nhiệm Hình sự, Tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, Hình 

phạt, Biện pháp tư pháp. 

 

844. Nguyễn, Kim Chi. Những quy định về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong pháp 

luật Hình sự một số nước trên thế giới / Nguyễn Kim Chi // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 

2/2015, tr. 69 - 72. 

Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Pháp luật Hình sự, Thế giới, Tội bắt cóc. 

 

845. Nguyễn, Kim Sáu. Những giải pháp khắc phục thiếu sót, vi phạm về nghiệp vụ thực 
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bản quy phạm pháp luật. 

 

887. Nguyễn, Ngọc Hoà. Tội danh và việc chuẩn hoá các tội danh trong Bộ luật Hình sự Việt 

Nam / Nguyễn Ngọc Hoà // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2004, tr. 50 - 53. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội danh. 

 

888. Nguyễn, Ngọc Hòa. Trách nhiệm Hình sự của chủ thể là tổ chức và vấn đề sửa đổi Bộ 

luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hòa // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 

12/2014, tr. 9 - 16. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chủ thể, Luật Hình sự, Tổ chức, Trách nhiệm Hình sự, Việt Nam. 

 

889. Nguyễn, Ngọc Hoà. Vấn đề năng lực trách nhiệm Hình sự - từ lí thuyết đến sự thể hiện 

trong Bộ luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hoà // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, 

Số 4/2014, tr. 26 - 33. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Bộ luật Hình sự, Trách nhiệm Hình sự, Năng lực trách nhiệm Hình sự, 

Việt Nam. 

 

890. Nguyễn, Ngọc Hòa. Vấn đề quan hệ nhân quả trong luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn 

Ngọc Hoà // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/1995, tr. 12 - 15. 
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Hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hoà // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2012, tr. 
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892. Nguyễn, Ngọc Hòa. Về hai chương IV và VI phần các tội phạm Bộ luật Hình sự / 

Nguyễn Ngọc Hoà // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/1995, tr. 49 - 52. 
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gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác" trong trường hợp dẫn đến chết người / Nguyễn 

Nông // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 21/2005, tr. 25 - 27. 
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912. Nguyễn, Quang Dũng. Cần hướng dẫn, giải thích chi tiết việc xử lý đối với tội "vi phạm 

các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo điều 172 bộ luật Hình sự / 
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Bộ luật tố tụng Hình sự và Luật phòng chống mua bán người đấu tranh phòng, chống mua 
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Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2013, tr.  33 - 37 0866 – 7357. 
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luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2013, tr. 2 - 6. 



Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 
180 180 

Từ khóa: Luật Hình sự, Bộ luật Hình sự, Quyền trẻ em. 
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972. Nguyễn, Thị Thanh Thuỷ. Nhân thân người phạm tội với việc quy định trách nhiệm 

Hình sự / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2005, tr. 

2 - 7. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Nhân thân người phạm tội, Trách nhiệm Hình sự. 

 

973. Nguyễn, Thị Thanh Thuỷ. Vấn đề nhân thân người phạm tội trong thực tiễn truy cứu 

trách nhiệm Hình sự / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

Số 17/2005, tr. 32 - 35. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Người phạm tội, Nhân thân, Tình tiết giảm nhẹ, Trách 

nhiệm Hình sự. 

 

974. Nguyễn, Thị Thu Hồng. Trao đổi về việc xác định lỗi trong các vụ án tai nạn giao thông 

/ Nguyễn Thị Thu Hồng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2005, tr. 34. 

Từ khóa: Giấy phép lái xe, Luật Hình sự, Tai nạn giao thông, Vụ án tai nạn giao thông. 

 

975. Nguyễn, Thị Thu Trang. Tìm hiểu Luật Phòng chống mua bán người của Vương quốc 

Thái Lan / Nguyễn Thị Thu Trang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2013, tr. 

53 - 56. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật Phòng chống mua bán người, Thái Lan. 

 

976. Nguyễn, Thị Thu Trang. Tìm hiểu về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người 

phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp / Nguyễn Thị Thu Trang // Kiểm sát. Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2013, tr. 27 - 33 0866 – 7357. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Hoạt động tư pháp, Phạm tội, Cơ quan tư pháp. 

 

977. Nguyễn, Thị Thuận. So sánh các thuật ngữ về tội phạm quốc tế trong Luật Hình sự quốc 

tế và Bộ luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Thị Thuận // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước 

và Pháp luật, Số 2/2015, tr. 71 - 76. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm quốc tế, Việt Nam. 

 

978. Nguyễn, Thị Thủy. Hoàn thiện thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự đáp ứng yêu cầu 

cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay / Nguyễn Thị Thuỷ // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà 

nước và Pháp luật, Số 7/2009, tr. 63 - 69. 

Từ khóa: Cải cách tư pháp, Luật tố tụng Hình sự, Thủ tục xét xử sơ thẩm, Vụ án Hình sự. 

 

979. Nguyễn, Thị Thuỷ. Nguyễn Thái Lan và Nguyễn Hà Lan phạm tội "Cướp giật tài sản" / 

Nguyễn Thị Thuỷ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2008, tr. 35, 40. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội cướp giật tài sản. 

 

980. Nguyễn, Thị Thuỷ. Nguyễn Văn Dung phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" / Nguyễn Thị 

Thuỷ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 14/2008, tr. 31 - 33. 
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Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Cưỡng đoạt tài sản. 

 

981. Nguyễn, Thị Thuỷ. Tư pháp Hình sự và yêu cầu tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp 

Hình sự / Nguyễn Thị Thuỷ // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 13/2009, tr. 25 - 31. 

Từ khóa: Kiểm sát hoạt động, Quyền tư pháp, Tư pháp Hình sự, Viện kiểm sát, Việt Nam. 

 

982. Nguyễn, Thị Thuỷ. Về quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát và cơ quan điều tra trong 

đấu tranh phòng, chống tội phạm / Nguyễn Thị Thuỷ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Số Tân 2/2009, tr. 2 - 3. 

Từ khóa: Cơ quan điều tra, Phòng chống tội phạm, Quan hệ phối hợp, Viện kiểm sát. 

 

983. Nguyễn, Thị Tố Uyên. Một số vấn đề về tội phạm môi trường ở Việt Nam / Nguyễn Thị 

Tố Uyên // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2010, tr. 13 - 19. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Luật môi trường, Tội phạm môi trường, Việt Nam. 

 

984. Nguyễn, Thị Tuyết. Bán tài sản dùng để đảm bảo nghĩa vụ dân sự tại ngân hàng, chủ tài 

sản phạm tội gì / Nguyễn Thị Tuyết // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 2/2015, tr. 

34 - 37. 

Từ khóa: Chủ tài sản, Luật Hình sự, Ngân hàng, Nghĩa vụ dân sự, Phạm tội. 

 

 

985. Nguyễn, Thị Tuyết. Bàn về chế định phạm tội chưa đạt từ thực tiễn xét xử / Nguyễn Thị 

Tuyết // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 10/2014, tr. 48 - 51, 54. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội chưa đạt, Phạm tội. 

 

986. Nguyễn, Thị Tuyết. Cần nhận thức thống nhất khi áp dụng biện pháp tư pháp theo 

điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Thị Tuyết // Kiểm sát. Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao, Số 6/2009, tr. 37 - 41. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tịch thu tài sản. 

 

987. Nguyễn, Thị Tuyết. Hành vi làm giả giấy tờ để bán tài sản thế chấp tại ngân hàng và bỏ 

trốn phạm tội gì / Nguyễn Thị Tuyết // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 2/2015, tr. 54 - 56. 

Từ khóa: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự, Tài sản, Tài sản thế chấp. 

 

988. Nguyễn, Thị Tuyết. Huy động vốn, lạm dụng tín nhiệm hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản / 

Nguyễn Thị Tuyết // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 4/2012, tr. 46 - 50. 

Từ khóa: Huy động vốn, Lạm dụng tín nhiệm, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Luật Hình sự. 

 

989. Nguyễn, Thị Tuyết. Lê Hữu N. không phạm tội? / Nguyễn Thị Tuyết // Toà án nhân dân. 

Toà án nhân dân tối cao, Số 23/2010, tr. 26 - 27, 25. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tội cố ý gây thương tích. 

 

990. Nguyễn, Thị Tuyết. Lương Thị N. không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản / Nguyễn 

Thị Tuyết // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 5/2014, tr. 34 - 36. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
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991. Nguyễn, Thị Tuyết. Một số vấn đề về phạm tội chưa đạt / Nguyễn Thị Tuyết // Nghề 

Luật. Học viện Tư pháp, Số 2/2012,tr. 15 - 19. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Phạm tội chưa đạt. 

 

992. Nguyễn, Thị Tuyết. Một số ý kiến khi áp dụng tình tiết định khung "Nhiều người hiếp 

một người" / Nguyễn Thị Tuyết // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/1999, tr. 16. 

Từ khóa: Giao cấu, Luật Hình sự, Tình tiết tăng nặng, Luật tố tụng Hình sự, Tội hiếp dâm, Việt Nam. 

 

993. Nguyễn, Thị Tuyết. Nguyễn Tiến M phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm / 

Nguyễn Thị Tuyết // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 13/2008, tr. 15 - 18. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tái phạm nguy hiểm. 

 

994. Nguyễn, Thị Tuyết. T có phạm tội "tham ô tài sản"? / Nguyễn Thị Tuyết // Kiểm sát. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 09/2009, tr. 42 - 44. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội tham ô tài sản. 

995. Nguyễn, Thị Tuyết. Vụ án Phan Đình Trung và một số vấn đề về định tội danh / Nguyễn 

Thị Tuyết // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2011, tr. 54 - 57. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Định tội danh, Việt Nam. 

996. Nguyễn, Thị Vy. Về pháp lệnh chống tham nhũng / Nguyễn Thị Vy // Nhà nước và Pháp 

luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/1999, tr. 51 - 61. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chống tham nhũng, Luật tố tụng Hình sự, Pháp lệnh, Việt Nam. 

997. Nguyễn, Thị Xuân Ngọc. Nguyễn Văn Thông cùng đồng bọn phạm tội gì? / Nguyễn Thị 

Xuân Ngọc // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2011, tr. 38 - 40. 

Từ khóa: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tội trộm cắp tài sản, Vụ án Hình sự. 

 

998. Nguyễn, Thị Xuân. Hoàn thiện quy định cấu thành tội trộm cắp tài sản tại điều 138 Bộ 

luật Fình sự / Nguyễn Thị Xuân // Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính Quốc gia, Số 

10/2015, tr. 37 - 40. 

Từ khóa: Tội trộm cắp tài sản, Bộ luật Hình sự, Việt Nam. 

 

999. Nguyễn, Thị Xuân. Một số vấn đề về tội phạm xâm hại đến trẻ em trong Bộ luật Hình 

sự Việt Nam / Nguyễn Thị Xuân // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2007, tr. 24 

- 26, 50. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Phạm tội đối với trẻ em, Tình tiết định khung tăng nặng, Tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm Hình sự. 

 

1000. Nguyễn, Thị Xuân. Về cách tính thời gian của án treo / Nguyễn Thị Xuân // Nghiên cứu 

lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 9/2008, tr. 14 - 18. 

Từ khóa: Án treo, Bộ luật Hình sự, Thời gian thử thách, Luật Hình sự. 

 

1001. Nguyễn, Thị Xuân. Về cách tính thời gian thử thách của án treo / Nguyễn Thị Xuân // 

Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 9/2008, tr. 14 - 18. 

Từ khóa: Án treo, Luật Hình sự, Thời gian thử thách. 

 

1002. Nguyễn, Tiến Đạm. Nguyễn Văn Tuấn không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản của công dân / Nguyễn Tiến Đạm // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/1999, tr. 17 - 19. 
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Từ khóa: Chiếm đoạt tài sản công dân, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng mua bán, Lạm dụng tín 

nhiệm, Lừa đảo, Việt Nam. 

 

1003. Nguyễn, Tiến Long. Một số giải pháp để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người bào 

chữa khi tranh tụng trong phiên toà xét xử Hình sự / Nguyễn Tiến Long // Kiểm sát. Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17/2005, tr. 40 - 41. 

Từ khóa: Bộ luật tố tụng Hình sự, Luật Hình sự, Luật sư, Người bào chữa, Phiên toà Hình sự. 

 

1004. Nguyễn Tiến M. phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm / Phòng biên tập Tạp 

chí Toà án nhân dân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2009, tr. 37 - 40, 48. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tái phạm nguy hiểm, Tái phạm. 

 

1005. Nguyễn, Tiến Sơn. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá 

trình giải quyết các vụ án về ma tuý / Nguyễn Tiến Sơn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Số 12/2008, tr. 43 - 48. 

Từ khóa: Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử, Tố giác tội phạm, Vụ án ma tuý, Cơ quan tiến hành 

tố tụng. 

 

1006. Nguyễn, Tố Toàn. Một số vướng mắc và giải pháp trong việc áp dụng Điều 181 Bộ luật 

Hình sự về tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tớ có giá giả khác" / 

Nguyễn Tố Toàn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 23/2012, tr. 37 - 40. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Giấy tờ có giá giả, Luật Hình sự, Séc giả, Tội phạm. 

1007. Nguyễn, Tố Toàn. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng 

trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia / Nguyễn Tố Toàn // 

Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2012, tr. 13 - 17. 

Từ khóa: Cơ quan tiến hành tố tụng, Điều tra, Truy tố, Vụ án an ninh quốc gia, Xét xử. 

 

1008. Nguyễn, Trọng Nghĩa. Cần có thông tư liên tịch hướng dẫn việc áp dụng Luật giao 

thông đường bộ khi giải quyết vụ án theo điều 202 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Trọng Nghĩa // 

Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 06/2011, tr. 38 - 40. 

Từ khóa: An toàn giao thông, Bộ luật Hình sự, Giao thông đường bộ, Luật giao thông đường bộ. 

 

1009. Nguyễn, Trọng Nghĩa. Cần thống nhất nhận thức trong việc áp dụng luật giao thông 

đường bộ khi giải quyết vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ / Nguyễn Trọng Nghĩa // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2010, tr. 

42 - 44. 

Từ khóa: Giải quyết vụ án, Luật giao thông đường bộ, Luật Hình sự, Vi phạm điều khiển phương 

tiện giao thông. 

 

1010. Nguyễn, Trọng Nghĩa. Một số kiến nghị hoàn thiện Thông tư liên tịch số 

06/2013/TTLT về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 

/ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Trung Hiếu // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

5/2015, tr. 44 - 48. 

Từ khóa: Khởi tố, Luật tố tụng Hình sự, Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT, Tin báo tội phạm, 

Tố giác, Tội phạm. 
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1011. Nguyễn, Trọng Thành. Phạm tội có tổ chức trong luật Hình sự Việt Nam. Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Trọng Thành // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và 

Pháp luật, Số 9/1999, tr. 16 - 27. 

Từ khóa: Hành vi, Luật Hình sự, Lý luận tội phạm, Phạm tội có tổ chức, Thực tiễn, Việt Nam. 

 

1012. Nguyễn, Trung Hưng. Tình tiết "gây cố tật nhẹ cho nạn nhân" trong tội cố ý gây 

thương tích - sự không đồng nhất trong nhận thức và áp dụng / Nguyễn Trung Hưng // Toà 

án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2007, tr. 34 - 36. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Gây cố tật nhẹ, Tội cố ý gây thương tích, Nạn nhân. 

 

1013. Nguyễn, Trung Thành. Cơ sở và những nguyên tắc truy cứu trách nhiệm Hình sự trong 

trường hợp phạm tội có tổ chức / Nguyễn Trung Thành // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà 

nước và Pháp luật, Số 6/2002, tr. 59 - 65. 

Từ khóa: Phạm tội có tổ chức, Phạm tội, Trách nhiệm Hình sự, Luật Hình sự. 

 

1014. Nguyễn, Trung Tín. Pháp luật một số quốc gia về chống mại dâm và mua bán phụ nữ / 

Nguyễn Trung Tín // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/1998, tr. 30 - 38. 

Từ khóa: Buôn bán phụ nữ, Chống mại dâm, Chống tệ nạn mại dâm, Thế giới. 

 

1015. Nguyễn, Trung Tín. Pháp luật về chống mại dâm ở các nước trên thế giới / Nguyễn 

Trung Tín // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/1999, tr. 27 - 28, 39. 
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Từ khóa: Cải tạo không giam giữ, Cảnh cáo, Hình phạt, Luật Hình sự, Phạt tiền, Phạt tù, Trục 

xuất, Tù chung thân, Tử hình. 

 

1057. Nguyễn, Văn Lam. Hoàn thiện quy định về hình phạt cấm cư trú và hình phạt quản chế / 

Nguyễn Văn Lam // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp,gSố 24/2014, tr. 36 - 39. 

Từ khóa: Hình phạt, Hình phạt cấm cư trú, Hình phạt quản chế, Luật Hình sự. 

 

1058. Nguyễn, Văn Lâm. Mấy ý kiến về điều 104 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Văn Lâm // Kiểm 

sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2001, tr. 33 - 34. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội cố ý gấy thương tích, Tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe. 

 

1059. Nguyễn, Văn Lam. Nguyễn Thái Lan và Nguyễn Hà Lan phạm tội "Cướp giật tài 
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sản" hay tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" / Nguyễn Văn Lam // Toà án nhân dân. Toà án 

nhân dân tối cao, Số 4/2008, tr. 36 - 37. 

Từ khóa: Tội cướp giật tài sản, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 

1060. Nguyễn, Văn Lam. Nguyễn Văn A và Nguyễn Văn B phạm tội gì? / Nguyễn Văn Lam // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 21/2011, tr. 25 - 26. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội giết người, Tội vô ý làm chết người. 

 

1061. Nguyễn, Văn Lâm. Nguyễn Văn C phạm tội xâm phạm chỗ ở của công dân / Nguyễn 

Văn Lâm // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2009, tr. 44 - 46, 48. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội xâm phạm chỗ ở. 

 

1062. Nguyễn, Văn Lam. Về bài: "Vấn đề định khung hình phạt và xác định đồng phạm 

trong tội phạm về ma tuý" / Nguyễn Văn Lam // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

7/2010, tr. 40 - 42. 

Từ khóa: Định khung hình phạt, Đồng phạm, Tội phạm ma tuý. 

 

1063. Nguyễn Văn Lĩnh phạm tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động 

mạnh" hay phạm tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng / Ban biên tập 

Tạp chí kiểm sát // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2012, tr. 56 - 58. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Tội giết người. 

 

 

1064. Nguyễn, Văn Nam. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả và một số đề xuất 

hoàn thiện điều 180 Bộ luật Hình sự năm 1999 / Nguyễn Văn Nam // Kiểm sát. Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao, Số 5/2008, tr. 41 - 45. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội làm tiền giả, Tội lưu hành tiền giả, Tội tàng trữ tiền giả, Tội vận 

chuyển tiền giả, Luật Hình sự. 

 

1065. Nguyễn, Văn Nam. Tội, làm, làng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả và một số đề xuất 

hoàn thiện điều 180 Bộ luật Hình sự năm 1999 / Nguyễn Văn Nam // Kiểm sát. Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao, Số 5/2008, tr. 41 - 45. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội phạm, Tội phạm tiền giả. 

 

1066. Nguyễn, Văn Nghĩa. Thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo 

không giam giữ trước yêu cầu của cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Nghĩa // Dân chủ và Pháp 

luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2006, tr. 34 - 39. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt cải tạo không giam giữ, Hình phạt tù., Luật Hình sự, Án treo. 

 

1067. Nguyễn, Văn Nhật. Khám nghiệm hiện trường trong hoạt động điều tra Hình sự / 

Nguyễn Văn Nhật // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2005, tr. 31 - 32. 

Từ khóa: Điều tra Hình sự, Khám nghiệm hiện trường, Luật Hình sự. 

 

1068. Nguyễn, Văn Niên. Một số kiến nghị hoàn thiện các quy định về tuổi chịu trách nhiệm 

Hình sự trong pháp luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Văn Niên, Nguyễn Văn Thuyết // Nhà 

nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2015, tr. 35 - 41. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Trách nhiệm Hình sự, Tuổi chịu trách nhiệm Hình sự, Việt Nam. 
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1069. Nguyễn, Văn Thanh. Đặc điểm tội xâm phạm sở hữu ở thành phố Hồ Chí Minh những 

năm gần đây / Nguyễn Văn Thanh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2015, tr. 55 - 

56, 60. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

 

1070. Nguyễn, Văn Thanh. Trao đổi những vấn đề có liên quan đến tình tiết định tội và tình 

tiết định khung hình phạt của tội cướp tài sản quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 

1999 / Nguyễn Văn Thanh // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 6/2014, tr. 21 - 22. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tình tiết định khung hình phạt, Tình tiết định tội, Việt Nam. 

 

1071. Nguyễn, Văn Thơ. Một số vấn đề về áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 1 

Điều 46 và Điều 47 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Văn Thơ // Toà án nhân dân . Toà án nhân dân 

tối cao, Số 22/2010, tr. 15 - 22. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ. 

 

1072. Nguyễn, Văn Thuyết. Góp ý cho các quy định tại chương các tội xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế trong dự thảo Bộ luật Hình sự ( sửa đổi) / Nguyễn Văn Thuyết // Nhà nước 

và pháp luật. Viện Nhà nước và pháp luật, Số 9/2015, tr. 61 - 64, 79. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Dự thảo, Góp ý, Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Việt Nam. 

 

1073. Nguyễn, Văn Trượng. Bàn về các quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm 

trật tự quản lý kinh tế và những vấn đề cần hoàn thiện / Nguyễn Văn Trượng // Kiểm sát. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 11/2008, tr. 33 - 37. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm, Tội xâm phạm, Quyền sở hữu công 

nghiệp, Quản lý kinh tế. 

 

1074. Nguyễn, Văn Trượng. Bàn về việc áp dụng một số cặp tình tiết định khung quy định tại 

khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Văn Trượng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Số 7/2010, tr. 26 - 32. 

Từ khóa: Định khung hình phạt, Luật Hình sự, Tình tiết định khung, Tội giết người. 

 

1075. Nguyễn, Văn Trượng. Bàn về việc áp dụng tình tiết phạm tội vì lý do công vụ của nạn 

nhân trong một số điều của Bộ luật Hình sự / Nguyễn Văn Trượng // Tòa án nhân dân. Tòa 

án nhân dân tối cao, Số 5/2012, tr. 11 - 14. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Công vụ, Luật Hình sự, Phạm tội, Tình tiết phạm tội. 

 

1076. Nguyễn, Văn Trượng. Bàn về việc toà án cấp phúc thẩm có được thay đổi tư cách của 

người tham gia tố tụng khi xét thấy toà án cấp sơ thẩm xác định không đúng / Nguyễn Văn 

Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2005, tr. 23 - 27. 

Từ khóa: Kháng cáo, Luật Hình sự, Người tham gia tố tụng, Toà án cấp phúc thẩm, Toà án cấp sơ thẩm. 

 

1077. Nguyễn, Văn Trượng. Cần hoàn thiện các quy định về đồng phạm trong phần chung 

của Bộ luật Hình sự / Nguyễn Văn Trượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 

7/2015, tr. 19 - 22. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Đồng phạm, Luật Hình sự. 
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1078. Nguyễn, Văn Trượng. Cần hoàn thiện một số quy định trong bộ luật Hình sự về các 

hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý / 

Nguyễn Văn Trượng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2009, tr. 47 - 51. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chiếm đoạt chất ma tuý, Mua bán trái phép ma tuý, Tội phạm ma tuý. 

 

1079. Nguyễn, Văn Trượng. Cần hoàn thiện qui định của bộ luật Hình sự về tình tiết định 

khung và hình phạt đối với nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế / Nguyễn Văn 

Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2009, tr. 11 - 15. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Tình tiết định khung, Quản lý kinh tế. 

 

1080. Nguyễn, Văn Trượng. Hoàn thiện một số quy định của bộ luật Hình sự về tội phạm ma 

tuý theo tinh thần cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Trượng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư 

pháp, Số 11/2008, tr. 37 - 42. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội phạm ma tuý, Hoàn thiện pháp luật, Cải cách tư pháp. 

 

1081. Nguyễn, Văn Trượng. Một số góp ý về các tội xâm phạm sở hữu trong Dự thảo Bộ luật 

Hình sự (sửa đổi) / Nguyễn Văn Trượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 

20/2015, tr. 6 - 9, 23. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Dự thảo Bộ luật Hình sự, Việt Nam. 

 

1082. Nguyễn, Văn Trượng. Một số vấn đề cần hoàn thiện đối với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản / 

Nguyễn Văn Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2008, tr. 19 - 23, 47. 

Từ khóa: Công nhiên chiếm đoạt tài sản, Vụ án Hình sự. 

1083. Nguyễn, Văn Trượng. Một số vấn đề cần hoàn thiện đối với tội lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản / Nguyễn Văn Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

3/2008, tr. 2 - 5. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tội phạm, 

Tội xâm phạm sở hữu. 

 

1084. Nguyễn, Văn Trượng. Một số vấn đề cần hoàn thiện đối với tội trộm cắp tài sản / 

Nguyễn Văn Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2008, tr. 7 - 10. 
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1085. Nguyễn, Văn Trượng. Một số vấn đề vướng mắc về lý luận và thực tiễn khi áp dụng 

Điều 232 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Văn Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, 

Số 6/2006, tr. 10 - 13. 
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1086. Nguyễn, Văn Trượng. Một số vướng mắc khi áp dụng tình tiết định khung "sử dụng 

phương tiện nguy hiểm" quy định tại điểm D khoản 2 điều 133 Bộ luật Hình sự / Nguyễn 

Văn Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 11/2011, tr. 21 - 23, 20. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Cướp tài sản, Tình tiết định khung, Tội giết người. 
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vấn đề cần hướng dẫn, hoàn thiện / Nguyễn Văn Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân 

tối cao, Số 6/2008, tr. 33 - 37. 

Từ khóa: Tội phạm ma tuý, Trách nhiệm Hình sự. 
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1088. Nguyễn, Văn Trượng. Một số vướng mắc trong việc xác định thời hạn chấp hành hình 

phạt cần được hướng dẫn / Nguyễn Văn Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, 

Số 10/2010, tr. 29 - 33, 13. 
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tr. 21 - 24. 
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Nguyễn Văn Trượng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2008, tr. 35 - 39. 

Từ khóa: Cướp giật tài sản, Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, Tội trộm cắp tài sản, Tội xâm 

phạm sở hữu. 

 

1091. Nguyễn, Văn Trượng. Thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự về tội phạm 

liên quan đến mại dâm và những vấn đề cần hoàn thiện / Nguyễn Văn Trượng // Tòa án 
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phạt trong trường hợp đồng phạm và một số kiến nghị / Nguyễn Văn Trượng // Toà án nhân 
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tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm và những vấn đề cần hoàn thiện / Nguyễn Văn 
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nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2009, tr. 25 - 29. 

Từ khóa: Pháp luật về bồi thường, Tiền cấp dưỡng, Vụ án Hình sự. 
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1097. Nguyễn, Văn Trượng. Trách nhiệm Hình sự đối với người thực hiện hành vi xâm phạm 

sở hữu có giá trị tài sản bị xâm phạm dưới mức tối thiểu / Nguyễn Văn Trượng // Toà án 

nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 01/2005, tr. 19 - 22. 

Từ khóa: Hành vi xâm phạm sở hữu, Luật Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1098. Nguyễn, Văn Trượng. Từ thực tiễn áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự 

theo khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 / Nguyễn Văn Trượng // Kiểm sát. Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 03/2007, tr. 48 - 53. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1099. Nguyễn, Văn Trượng. Về một số tình tiết giảm nhẹ khác theo khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự do toà án áp dụng / Nguyễn Văn Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, 

Số 16/2005, tr. 24 - 27. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự, Luật Hình sự, Trách 

nhiệm Hình sự. 

 

1100. Nguyễn, Văn Trượng. Vô ý làm chết người hay cố ý gây thương tích dẫn đến chết người? / 

Nguyễn Văn Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/2012, tr. 15 - 19. 

Từ khóa: Tội cố ý gây thương tích, Tội vô ý làm chết người. 

 

1101. Nguyễn, Văn Trượng. Xác định lỗi của người phạm tội trong tình trạng say rượu / 

Nguyễn Văn Trượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2001, tr. 18 - 20. 

Từ khóa: Lỗi, Người phạm tội, Say rượu, Luật Hình sự. 

 

1102. Nguyễn, Văn Tùng. Về áp dụng Điều 188 Bộ luật Hình sự / Nguyễn Văn Tùng // Toà án 

nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/1999, tr. 3 - 4. 

Từ khóa: Áp dụng pháp luật, Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Người điều hành, Người thực hiện, 

Trách nhiệm Hình sự, Việt Nam. 

 

1103. Nguyễn Văn V phạm tội lừa đảm chiếm đoạt tài sản / Ban biên tập Tạp chí Tòa án 

nhân dân // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 20/2015, tr. 37 - 40. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội lừa đảm chiếm đoạt tài sản. 

 

1104. Nguyễn, Văn Việt. Những vướng mắc trong việc "Định tội danh" khi thực hiện Nghị 

quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự / 

Nguyễn Văn Việt // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2012, tr. 53 - 56. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Định tội danh, Luật Hình sự. 

 

1105. Nguyễn, Việt Hùng. Một số vấn đề đặt ra trong việc áp dụng các quy định về tội phạm 

ma tuý của Bộ luật Hình sự năm 1999 / Nguyễn Việt Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Số 16/2006, tr. 45 - 49. 

Từ khóa: Chất gây nghiện, Chất hướng thần, Chất ma tuý, Luật Hình sự, Tội phạm về ma tuý. 

 

1106. Nguyễn, Xuân Hà. Giới thiệu Luật chống tham nhũng của Singapore / Nguyễn Xuân 

Hà // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2005, tr. 47 - 49. 
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Từ khóa: Chống tham nhũng, Đưa hối lộ, Luật Hình sự, Nhận hối lộ, Quà biếu, Tội phạm tham nhũng. 

 

1107. Nguyễn, Xuân Hà. Một số kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật 

Hình sự năm 1999 về trách nhiệm Hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ 

của công dân / Nguyễn Xuân Hà // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 18/2012, tr. 

35 - 42. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Công dân, Luật Hình sự, Tội phạm, Tội xâm phạm quyền dân chủ, Tội 

xâm phạm quyền tự do, Việt Nam. 

 

1108. Nguyễn, Xuân Hà. Phương hướng hoàn thiện quy định về tội che giấu tội phạm trong 

Bộ luật Hình sự năm 1999 / Nguyễn Xuân Hà // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

7/2007, tr. 43 - 47. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội che dấu tội phạm, Tội phạm. 

 

1109. Nguyễn, Xuân Hà. Trách nhiệm Hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân 

chủ của công dân / Nguyễn Xuân Hà // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 

21/2012, tr. 48 - 58. 

Từ khóa: Công dân, Luật Hình sự, Tội phạm, Trách nhiệm Hình sự, Xâm phạm quyền dân chủ, 

Xâm phạm quyền tự do. 

 

1110. Nguyễn, Xuân Hùng. Xác định lý lịch bị can, bị cáo vấn đề quan trọng trong việc giải 

quyết các vụ án Hình sự / Nguyễn Xuân Hùng // Toà án nhân dân . Toà án nhân dân tối cao, Số 

8/2003, tr. 19 - 20. 

Từ khóa: Luật tố tụng Hình sự, Việt Nam, Lý lịch bị can, Lý lịch bị cáo. 

 

1111. Nguyễn, Xuân Thanh. Cần xác định rõ tình tiết "Gây hậu quả nghiêm trọng" trong tội 

"Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" / Nguyễn Xuân Thanh // Kiểm sát. Viện Kiểm 

sát nhân dân tối cao, Số 11/2002, tr. 32. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Gây hậu quả nghiêm trọng, Sử dụng đất đai, Tội phạm. 

 

1112. Nguyễn, Xuân Thanh. Một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999 cần sớm được sửa 

đổi / Nguyễn Xuân Thanh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2009, tr. 35 - 36. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự. 

 

1113. Nguyễn, Xuân Thuỷ. Một số suy nghĩ về vấn đề thống kê Hình sự và thống kê tội phạm 

/ Nguyễn Xuân Thuỷ // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 5/2004, tr. 33 - 40. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Thống kê Hình sự, Thống kê tội phạm. 

 

1114. Nguyễn, Xuân Yêm. Bước đầu nghiên cứu tội phạm ẩn ở Việt Nam / Nguyễn Xuân 

Yêm, Trần Hữu Ứng, Nguyễn Xuân Thuỷ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 

4/1995, tr. 41 - 48. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm ẩn, Tội phạm kinh tế, Tội phạm xâm phạm 

trật tự an toàn xã hội. 

 

1115. Nguyễn, Xuân. Kinh nghiệm thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát 

điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với các vụ án ma tuý lớn / Nguyễn Xuân // Kiểm sát. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2005, tr. 16 - 25. 
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Từ khóa: Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử, Luật Hình sự, Luật tố tụng Hình sự, Quyền công tố, 

Vụ án ma tuý. 

 

1116. Nguyễn,  Đức Tuấn. Sữa đổi Bộ luật Hình sự - Phương pháp tiếp cận và một số vấn đề 

về hình phạt. / Nguyễn Đức Tuấn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/1996 , tr. 5 - 6. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Hình phạt tù có thời hạn, Kỹ thuật lập pháp, Luật Hình sự. 

 

1117. Nguyễn, Anh Chung. Trao đổi về bài viết: Nguyễn Từ H và đồng bọn phạm tội "Cướp 

tài sản" hay "Chống người thi hành công vụ" / Nguyễn Anh Chung // Tòa án nhân dân. Tòa 

án nhân dân tối cao, Số 10/2014, tr. 24 - 26. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Cướp tài sản, Chống người thi hành công vụ, Phạm tội. 

 

1118. Nguyễn, Công Lộc. Kết quả đạt được và một số kiến nghị của Viện kiểm sát tỉnh Gia 

Lai nhằm thực hiện tốt chỉ thị số 03 ngày 19/6/2008 của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân 

tối cao / Nguyễn  Công Lộc // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17/2010), tr. 9 - 10. 

Từ khóa: Gia Lai, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Việt Nam. 

 

1119. Nguyễn, Đình Lương. Trương C. phạm tội "Cướp giật tài sản" / Nguyễn Đình Lương 

// Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 20/2013, tr. 31 - 32. 

Từ khóa: Cướp giật tài sản, Luật Hình sự, Phạm tội, Việt Nam. 

 

1120. Nguyễn, Đức Bằng. Bàn về khách thể của tội tham ô tài sản / Nguyễn Đức Bằng // 

Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 10/2015, tr. 43 - 46. 

Từ khóa: Khách thể tội phạm, Luật Hình sự, Tội tham ô tài sản. 

 

1121. Nguyễn, Duy Bình. Một vụ "Giao cấu" và điều tra, kết tội ẩu! / Nguyễn Duy Bình // 

Luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 6/2015, tr. 20 - 22. 

Từ khóa: Điều tra, Giao cấu, Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự. 

 

1122. Nguyễn, Hường Giang. Một số ý kiến về việc giải quyết các vụ án Hình sự liên quan 

đến đất đai / Nguyễn Hường Giang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 19/2012, tr. 

36 - 38. 

Từ khóa: Đất đai, Luật Hình sự, Vụ án Hình sự. 

 

1123. Nguyễn, Hữu Cảnh. Bàn về phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích 

thích / Nguyễn Hữu Cảnh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2015, tr. 49 - 52. 

Từ khóa: Chất kích thích, Luật Hình sự, Phạm tội, Say rượu, Tình trạng say rượu. 

 

1124. Nguyễn, Hữu Duy. Bàn về việc giải quyết các vụ án xâm hại tình dục đối với phụ nữ và 

trẻ em / Nguyễn Hữu Duy // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 9/2015, tr. 27 - 29. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phụ nữ, Trẻ em, Xâm hại tình dục. 

 

1125. Nguyễn, Hữu Toàn. Tự đánh giá về nguyên nhân và hậu quả của hành vi phạm tội ở 

phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù các tội về ma túy / Nguyễn Hữu Toàn // Tâm lý 

học. Viện Tâm lý học, Số 9/2013, tr. 88 - 98. 

Từ khóa: Chấp hành hình phạt tù, Phạm nhân, Tội phạm ma túy, Tự đánh giá, Việt Nam. 
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1126. Nguyễn, Huỳnh Bảo Khánh. Các tình huống phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và một số kiến 

nghị về phòng ngừa tội phạm / Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh // Khoa học pháp lý. Trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2015, tr. 47 - 53. 

Từ khóa: Chiếm đoạt, Luật Hình sự, Ma túy, Tàng trữ, Tội phạm ma túy, TP. Hồ Chí Minh, 

Vận chuyển. 

 

1127. Nguyễn, Huỳnh Bảo Khánh. Môt số biện pháp phát hiện, xử lý các tội tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn 

Huỳnh Bảo Khánh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 4/2015, tr. 34 - 38. 

Từ khóa: Chiếm đoạt, Luật Hình sự, Ma túy, Mua bán trái phép, Tàng trữ, TP. Hồ Chí Minh, Vận 

chuyển, Việt Nam. 

 

1128. Nguyễn, Khắc Phú. Nguyễn Từ H. và đồng bọn phạm tội "cướp tài sản" hay "chống 

người thi hành công vụ / Nguyễn Khắc Phú // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 

14/2013, tr. 22 - 24. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội cướp tài sản, Tội chống người thi hành công vụ. 

 

1129. Nguyễn, Quang Hạnh. Một số vấn đề về nhân thân người phạm tội / Nguyễn Quang 

Hạnh // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 1/2013, tr. 52 - 57. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người phạm tội, Nhân thân người phạm tội. 

 

1130. Nguyễn, Quang Hiển. Hình phạt bổ sung: Thực trạng và kiến nghị / Nguyễn Quang 

Hiển // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2014, tr. 32 - 36, 48. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Hình phạt, Hình phạt bổ sung. 

1131. Nguyễn, Tấn Tùng. Trao đổi về bài viết "Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn A. thuộc 

trường hợp "Tái phạm" hay "Tái phạm nguy hiểm"?" / Nguyễn Tấn Tùng // Tòa án nhân 

dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 2/2014, tr. 27, 36. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Tái phạm nguy hiểm, Tái phạm. 

 

1132. Nguyễn, Tất Bắc. Trao đổi về bài viết: Nguyễn Văn Lĩnh phạm tội "giết người trong 

trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" hay phạm tội "giết người do vượt quá giới hạn 

phòng vệ chính đáng" / Nguyễn Tất Bắc, Lê Đức Khanh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Số 15/2012, tr. 55 - 58. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Phòng vệ chính đáng, Tinh thần bị kích động mạnh, Tội giết người. 

 

1133. Nguyễn, Thành Phấn. Về bài viết "Tội danh nào được áp dụng đối với Trần Tố L" / 

Nguyễn Thành Phấn // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 20/2014, tr. 36 - 37. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 

1134. Nguyễn, Thanh Tân. Tội nhận hối lộ - So sánh giữa Bộ luật Hình sự Việt Nam với luật 

Hình sự nước ngoài và pháp luật quốc tế / Nguyễn Thanh Tân // Luật học. Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Số 4/2013, tr. 51 - 58 0686 - 3522. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Tội nhận hối lộ, Bộ luật Hình sự, Quốc tế. 

 

1135. Nguyễn, Thị Ánh Hồng. Biện pháp tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam và vấn đề 

bảo vệ quyền con người / Nguyễn Thị Ánh Hồng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học 
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Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3/2012, tr. 24 - 30. 

Từ khóa: Bảo vệ quyền con người, Biện pháp tư pháp, Luật Hình sự, Quyền con người, Việt Nam. 

 

1136. Nguyễn, Thị Thanh Thùy. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện quy định về các tội xâm 

phạm an ninh quốc gia trong bộ luật Hình sự năm 1999 / Nguyễn Thị Thanh Thùy // Thanh 

tra. Thanh tra Chính phủ, Số 7/2013, tr. 29 - 31. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội xâm phạm an ninh quốc gia, Việt Nam. 

 

1137. Nguyễn, Thị Thu Quỳ. Hoàn thiện chế định miễn trách nhiệm Hình sự đối với người 

chưa thành niên trong giai đoạn truy tố / Nguyễn Thị Thu Quỳ, Trịnh Thắng Quyết // Kiểm 
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Phạm Mạnh Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 23/2005, tr. 27 - 30. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Tội cố ý gây thương tích, Tội gây 

tổn hại cho sức khoẻ của người khác. 

 

1179. Phạm, Mạnh Hùng. Tội bức cung, Tội dùng nhục hình – Thực trạng và giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền của người bị tình nghi, bị can, bị cáo ở Việt Nam / Phạm 

Mạnh Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17/2013, tr. 29 - 33. 

Từ khóa: Bị can, Bị cáo, Luật Hình sự, Người bị tình nghi, Tội bức cung, Tội dùng nhục hình, 

Việt Nam. 

 

1180. Phạm, Mạnh Hùng. Vấn đề hạn chế, tiến tới xoá bỏ việc áp dụng hình phạt tử hình 

trong Bộ luật Hình sự Việt Nam / Phạm Mạnh Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Số Tết/2012, tr. 53 - 55, 62. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Hình phạt tử hình. 

 

1181. Phạm, Mạnh Hùng. Vấn đề quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật / Phạm 

Mạnh Hùng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2001, tr. 13 - 16. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Quyết định hình phạt, Luật Hình sự. 

 

1182. Phạm, Mạnh Khải. Cần hiểu và áp dụng Khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 

như thế nào cho đúng / Phạm Mạnh Khải // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

1/2003, tr. 44. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Người phạm tội, Quyền lợi. 
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1183. Phạm, Minh Khôi. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn A thuộc trường hợp "tái phạm" 

hay "tái phạm nguy hiểm / Phạm Minh Khôi // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 

16/2013, tr. 36, 48. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Tái phạm, Tái phạm nguy hiểm. 

 

1184. Phạm, Minh Khôi. Nguyễn Thị H có phải là người bị hại trong vụ án "Tàng trữ trái 

phép vũ khí quân dụng" không? / Phạm Minh Khôi // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối 

cao, Số 22/2008, tr. 22 - 23. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

 

1185. Phạm, Minh Tuyên. Bàn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa 

chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy / Phạm Minh Tuyên // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân 

dân tối cao, Số 16/2015, tr. 33 - 36. 

Từ khóa: Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, Luật Hình sự, Ma túy, Sử dụng trái phép 
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1186. Phạm, Minh Tuyên. Một số bất cập và những kiến nghị đối với các quy định của Bộ 

luật Hình sự về các tội phạm ma tuý theo pháp luật hiện hành / Phạm Minh Tuyên // Toà án 

nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 18/2005, tr. 9 - 14. 
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1187. Phạm, Minh Tuyên. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nhận thức và áp dụng điều 

190 Bộ luật Hình sự / Phạm Minh Tuyên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 
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1189. Phạm, Minh Tuyên. Một số vấn đề về tổng hợp hình phạt tù có thời hạn với án treo 

trong thực tiễn xét xử hiện nay / Phạm Minh Tuyên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Số 2/2014, tr. 39 - 43. 
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theo Điều 230a và Điều 230b của Bộ luật Hình sự và thực tiễn áp dụng / Phạm Minh Tuyên 
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sát nhân dân tối cao, Số 23/2013, tr. 26 - 34. 
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cứu trách nhiệm Hình sự và xóa án tích trong Bộ luật Hình sự / Phạm Minh Tuyên // Kiểm 
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Từ khóa: Luật Hình sự. 
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1196. Phạm, Minh Tuyên. Trách nhiệm Hình sự đối với các tội về ma tuý theo Bộ luật Hình 

sự năm 1999 / Phạm Minh Tuyên // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2003, tr. 
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1197. Phạm, Minh Tuyên. Trần Minh T. và đồng bọn phạm tội gì? / Phạm Minh Tuyên // Toà 
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phạt tù đối với người phạm tội, một số vướng mắc và kiến nghị / Phạm Minh Tuyên // Nghề 

Luật. Học viện Tư pháp, Số 2/2012,tr. 31 - 34. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt tù, Luật Hình sự, Người phạm tội, Quyết định hình phạt, 
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1200. Phạm, Ngọc Ánh. Những vướng mắc, bất cập khi áp dụng Điểm B Khoản 1 Điều 46 

BLHS / Phạm Ngọc Ánh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 2/2014, tr. 14 - 15. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1201. Phạm, Ngọc Ánh. Thi hành hình phạt cảnh cáo thực hiện như thế nào? / Phạm Ngọc 

Ánh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 13/2013, tr. 27. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Hình phạt cảnh cáo, Thi hành hình phạt cảnh cáo. 
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1202. Phạm, Quốc Khánh. Tội phạm về ma túy trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) / 

Phạm Quốc Khánh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 20/2015, tr. 48 - 51. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Ma túy, Dự thảo Bộ luật Hình sự. 

 

1203. Phạm, Tài Tuệ. Một số vấn đề về động cơ phạm tội trong các tội xâm phạm sở hữu / 

Phạm Tài Tuệ // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 5/2014, tr. 72 - 74. 

Từ khóa: Động cơ phạm tội, Luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu. 

 

1204. Phạm, Thái Quý. Một số vấn đề về việc xét xử vụ án Hình sự / Phạm Thái Quý // Dân 

chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2009, tr. 42 - 51. 

Từ khóa: Án trọng điểm, Vụ án Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự, Việt Nam, Xét xử vụ án. 

 

1205. Phạm, Thanh Bình. Hoàn thiện nội dung khoản 3 Điều 8 Bộ luật Hình sự và một số 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế định có liên quan trong Bộ luật Hình sự / Phạm Thanh 

Bình // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/1997, tr. 4 - 7. 

Từ khóa: Chế định, Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự. 

 

1206. Phạm, Thanh Bình. Không cần quy định trách nhiệm Hình sự của pháp nhân / Phạm 

Thanh Bình // Luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 9/2015, tr. 44 - 47. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự. 
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dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2000, tr. 20 - 24. 

Từ khóa: Hình phạt bổ sung, Hoạt động tư pháp, Luật Hình sự, Quyết định trái pháp luật, Việt 

Nam, Tội xâm phạm hoạt động tư pháp. 
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Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 
210 210 
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Từ khóa: Luật Hình sự, Tội  lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 
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Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 
216 216 

1275. Phạm, Thị Mỹ Hương. Phạm Văn Tuấn phạm tội gì / Phạm Thị Mỹ Hương // Nghề 

Luật. Học viện Tư pháp, Số 4/2012, tr. 35 - 36. 
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tr. 38 - 43. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Phạm tội chưa đạt, Tội cướp tài sản. 

 

1476. Trần, Đình Hải. Nguyên tắc "Công minh" và sự cần thiết bổ sung vào các nguyên tắc 

cơ bản của Bộ luật Hình sự / Trần Đình Hải // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 4/2014, tr. 19 

- 23. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Nguyên tắc công minh, Ngu, Bộ luật Hình sự, Quy định tội phạm, Hình phạt. 

 

1477. Trần, Đình Hải. Phi tội phạm hóa và việc xóa bỏ một số tội danh trong Bộ luật Hình sự 

hiện hành / Trần Đình Hải // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2014, 

tr. 80 - 84. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm. 

 

1478. Trần, Đình Hải. Phi tội phạm và việc xóa bỏ một số tội danh trong Bộ Luật Hình sự 

hiện hành / Trần Đình Hải // Nhà nước và Pháp Luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/ 

2014, tr. 80 - 84. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Pháp luật, Phi tội phạm hóa, Tội danh, Tội phạm, Việt Nam. 

 

1479. Trần, Đình Hải. Tội "Không truy cứu trách nhiệm Hình sự người có tội" và phương 

hướng hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự đáp ứng yêu cầu phòng, chống bỏ lọt tội 

phạm / Trần Đình Hải // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 16/2014, tr. 35 - 41. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội không truy cứu trách nhiệm Hình sự người có tội, Bộ luật Hình sự, 

Tội phạm. 
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1480. Trần, Đình Thế. Trao đổi về bài viết “Đoàn Quang Hạnh phạm tội gì và Cơ quan điều 

tra ra quyết định đình chỉ điều tra có đúng pháp luật không” / Trần Đình Thế, Vũ Thị 

Minh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số Xuân/2013, tr. 51 - 53 0866 – 7357. 

Từ khóa: Cơ quan điều tra, Luật Hình sự, Luật tố tụng Hình sự, Phạm tội, Quyết định đình chỉ 

điều tra. 

 

1481. Trần, Đức Thuận. Một số giải pháp chống bỏ lọt tội phạm / Trần Đức Thuận // Kiểm 

sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 19/2015, tr. 19 - 23. 

Từ khóa: Bỏ lọt tội phạm, Giải pháp, Luật Hình sự, Tội phạm. 

 

1482. Trần, Hà Bảo Khuyên. Hoàn thiện các quy định về tội phạm hối lộ trong Dự thảo Bộ 

luật Hình sự sửa đổi / Trần Hà Bảo Khuyên // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2015, 

tr. 19 - 23. 

Từ khóa: Dự thảo Bộ luật Hình sự, Hối lộ, Luật Hình sự, Tội phạm. 

 

1483. Trần, Hà Bảo Khuyên. Về quy định đối với các tội hiếp dâm - hiếp dâm trẻ em / Trần 

Hà Bảo Khuyên // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 11/2015, tr. 27 - 32. 

Từ khóa: Hiếp dâm trẻ em, Luật Hình sự, Tội hiếp dâm. 

 

1484. Trần, Hưng Bình. Một số ý kiến về xử lý hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề / 

Trần Hưng Bình // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 23/2009, tr. 56 - 59. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Đánh lô đề, Tội đánh bạc, Việt Nam. 

 

1485. Trần, Quang Thông. Bàn thêm về " Các giai đoạn thực hiện tội phạm" / Trần Quang 

Thông // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2011, tr. 53 - 57. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Các giai đoạn thực hiện tội phạm, Khoa học luật Hình sự, Việt Nam. 

 

1486. Trần, Quốc Nam. Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp phòng chống tội xâm 

phạm sở hữu trên địa bàn huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang / Trần Quốc Nam // Kiểm 

sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 11/2011, tr. 24 - 27. 

Từ khóa: Tiền Giang, Tội cướp tài sản, Tội lừa đảo, Tội trộm cắp tài sản, Tội xâm phạm sở hữu. 

 

1487. Trần, Thanh Bài. Đỗ Ngọc B, Hoàng Đình T và Trần Văn Q. có phạm tội "Trộm cắp tài 

sản" không / Trần Thanh Bài // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 23/2014, tr. 33 - 35. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Trộm cắp tài sản. 

 

1488. Trần, Thị Minh Thư. Xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội theo 

pháp luật một số nước trên thế giới và pháp luật Việt Nam / Trần Thị Minh Thư // Kiểm sát. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2014, tr. 47 - 53. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm tội, Xử lý chuyển hướng. 

 

1489. Trần, Thủy Quỳnh Trang. Nâng cao hiệu quả áp dụng Điều 112 Bộ luật Hình sự về tội 

"Hiếp dâm trẻ em" / Trần Thủy Quỳnh Trang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

Số 16/2014, tr. 52 - 58. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Bộ luật Hình sự, Tội hiếp dâm trẻ em. 
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1490. Trần, Văn Quý. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực hành quyền công tố của 

kiểm sát viên / Trần Văn Quý // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 15/2010, tr. 17 - 22. 

Từ khóa: Kiểm sát viên, Việt Nam, Thực hành quyền công tố. 

 

1491. Trần, Vi Dân. Một số khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật Hình sự để 

xử lý hành vi chống người thi hành công vụ / Trần Vi Dân, Đào Anh Tới // Kiểm sát. Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2011, tr. 36 - 39. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội chống người thi hành công vụ, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1492. Trần, Vi Dân. Nghiên cứu hoàn thiện các quy định của bộ luật Hình sự về các tội xâm 

phạm sở hữu / Trần Vi Dân // Thanh tra. Thanh tra Chính phủ, Số 3/2013, tr. 21 - 24. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Việt Nam. 

 

1493. Trần, Xuân Huệ. Một số vấn đề về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam so với quy 

định của luật pháp quốc tế / Trần Xuân Huệ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

11/2015, tr. 48 - 53. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Rửa tiền, Tội rửa tiền. 

 

1494. Trang Thu. Về hình phạt đối với một số tội xâm phạm sở hữu của công dân / Trang 

Thu // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 11/1998, tr. 7 - 8. 

Từ khóa: Công dân, Hình phạt, Tội xâm phạm sở hữu, Luật Hình sự. 

1495. Trao đổi bài viết: “Tội danh và đồng phạm trong vụ án Nguyên Văn M” / Nguyễn Thị 

Bích Thủy,..[et al.] // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2014, tr. 48 - 53. 

Từ khóa: Đồng phạm, Luật Hình sự, Tội danh. 

1496. Trao đổi về bài "Về tội trốn khỏi nơi giam quy định tại điều 311 Bộ luật Hình sự" // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 12/2008, tr. 37 - 42. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội trốn khỏi nơi giam. 

1497. Trao đổi về bài viết: Nguyễn Văn Lĩnh phạm tội "giết người trong trạng thái tinh thần bị 

kích động mạnh" hay phạm tội "giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" / Mã 

Văn Hùng,..[et al.] // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17/2012, tr. 51 - 57, 64. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội, Phòng vệ chính đáng, Tinh thần bị kích động mạnh, Tội giết người. 

 

1498. Triệu, Là Pham. Hoàn thiện pháp luật về tội nhận hối lộ trong Bộ luật Hình sự / Triệu 

Là Pham // Nghiên cứu lập pháp. Viện Nghiên cứu lập pháp, Số 19/2015, tr. 42 - 52. 

Từ khóa: Tội nhận hối lộ, Bộ luật Hình sự, Kiến nghị, Việt Nam. 

 

1499. Trịnh, Đình Thể. Cần hiểu chính xác về tình tiết tăng nặng chung và tình tiết tăng 

nặng định khung trong Bộ luật Hình sự / Trịnh Đình Thể // Toà án nhân dân. Toà án nhân 

dân tối cao, Số 8/1998, tr. 21 - 22. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tăng nặng định khung, Tình tiết tăng nặng, Việt Nam. 

 

1500. Trịnh, Quốc Toản. Hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam một số kiến nghị 

hoàn thiện / Trịnh Quốc Toản // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2012, tr. 22 - 29. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Hình phạt tử hình, Luật Hình sự, Việt Nam. 
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1501. Trịnh, Quốc Toản. Hình phạt tước một số quyền công dân trong luật Hình sự Việt 

Nam / Trịnh Quốc Toản // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2007, tr. 9 - 19. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt bổ sung, Hình phạt, Tước quyền công dân, Luật Hình sự. 

 

1502. Trịnh, Quốc Toản. Hình phạt tước một số quyền công dân trong luật Hình sự Việt 

Nam / Trịnh Quốc Toản // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2007, tr. 16 - 24. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Quyền bầu cử, Quyền công dân, Quyền đảm 

nhiệm cương vị phụ trách, Quyền làm việc trong cơ quan nhà nước. 

 

1503. Trịnh, Quốc Toản. Hoàn thiện hình phạt quản chế trong bộ luật Hình sự năm 1999 

nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / Trịnh Quốc Toản // Toà án nhân dân. Toà án nhân 

dân tối cao, Số 6/2009, tr. 2 - 8. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Cải cách tư pháp, Hình phạt quản chế. 

 

1504. Trịnh, Quốc Toản. Hoàn thiện hình phạt tử hình, tù có thời hạn và phạt tiền theo yêu 

cầu cải cách tư pháp / Trịnh Quốc Toản // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

9/2008, tr. 2 - 7. 

Từ khóa: Hình phạt tiền, Hình phạt tử hình, Hình phạt, Tù có thời hạn, Cải cách tư pháp, Luật 

Hình sự. 

 

1505. Trịnh, Quốc Toản. Lịch sử của chế định hình phạt bổ sung trong luật Hình sự Việt 

Nam từ năm 1945 đến nay / Trịnh Quốc Toản // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và 

Pháp luật, Số 2/2010, tr. 68 - 78. 

Từ khóa: Hình phạt bổ sung, Hình phạt. 

1506. Trịnh, Quốc Toản. Một số vấn đề về giai đoạn phạm tội chưa đạt / Trịnh Quốc Toản // 

Khoa học (kinh tế - luật), Số 4/2002, tr. 39 - 47. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội chưa đạt. 

 

1507. Trịnh, Quốc Toản. Một số vấn đề về trách nhiệm Hình sự của pháp nhân trong Luật 

Hình sự các nước theo truyền thống Common Law / Trịnh Quốc Toản // Toà án nhân dân. 

Toà án nhân dân tối cao, Số 18/2006, tr. 29 - 38. 

Từ khóa: Áp dụng trách nhiệm Hình sự, Luật Hình sự, Phạm vi trách nhiệm, Pháp nhân, Trách 

nhiệm Hình sự. 

 

1508. Trịnh, Quốc Toản. Những kiến nghị hoàn thiện các quy định về hình phạt bổ sung 

trong Bộ luật Hình sự năm 1999 / Trịnh Quốc Toản // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước 

và Pháp luật, Số 7/2011, tr. 54 - 59, 84. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Cấm cư trú, Cấm đảm nhiệm chức vụ, Hình phạt bổ sung, Hình phạt, 

Phạt tiền, Quản chế, Tịch thu tài sản. 

 

1509. Trịnh, Quốc Toản. Những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện chế định hình phạt bổ 

sung trong bộ luật Hình sự năm 1999 / Trịnh Quốc Toản // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Số 22/2010, tr. 24 - 30. 

Từ khóa: Hình phạt bổ sung, Hình phạt, Luật Hình sự. 

 

1510. Trịnh, Quốc Toản. Thực tiễn áp dụng hình phạt bổ sung / Trịnh Quốc Toản // Toà án 

nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 23/2009, tr. 23 - 33. 
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Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt bổ sung, Việt Nam. 

 

1511. Trịnh, Quốc Toản. Trách nhiệm Hình sự của pháp nhân trong Luật Hình sự Hà Lan / 

Trịnh Quốc Toản // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2003, tr. 48 - 52. 

Từ khóa: Hà Lan, Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1512. Trịnh, Quốc Toản. Trách nhiệm Hình sự của pháp nhân và mô hình lý luận của nó 

trong Luật Hình sự Việt Nam tương lai / Trịnh Quốc Toản // Nhà nước và Pháp luật. Viện 

Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2006, tr. 50 - 62. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1513. Trịnh, Quốc Toản. Về hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc 

nhất định / Trịnh Quốc Toản // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 17/2006, tr. 5 - 14. 

Từ khóa: Cấm đảm nhiệm chức vụ, Cấm hành nghề, Hình phạt áp dụng, Hình phạt bổ sung, Hình 

phạt chính, Luật Hình sự. 

 

1514. Trịnh, Quốc Toản. Về những tồn tại, hạn chế của chế định hình phạt bổ sung trong Bộ 

luật Hình sự hiện hành / Trịnh Quốc Toản // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp 

luật, Số 1/2011, tr. 48 - 59. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Cấm cư trú, Hình phạt, Hình phạt bổ sung, Quản chế, Tịch thu tài sản. 

 

1515. Trịnh, Quốc Toản. Về trách nhiệm Hình sự của pháp nhân trong Luật Hình sự Canada / 

Trịnh Quốc Toản // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2005, tr. 76 - 83. 

Từ khóa: Canada, Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự. 

1516. Trịnh, Quốc Toản. Về trách nhiệm Hình sự của pháp nhân trong luật Hình sự một số 

nước theo truyền thống luật Châu Âu lục địa / Trịnh Quốc Toản // Nhà nước và Pháp luật. 

Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2005, tr. 75 - 83. 

Từ khóa: Hệ thống luật Châu Âu lục địa, Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự. 

1517. Trịnh, Thị Minh Trang. Trao đổi về bài viết: "Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn A. thuộc 

trường hợp "Tái phạm" hay "Tái phạm nguy hiểm" / Trịnh Thị Minh Trang, Nguyễn Hữu 

Hòa, Thái Chí Bình // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 23/2013, tr. 27 - 31. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tái phạm, Tái phạm nguy hiểm, Việt Nam. 

 

1518. Trịnh, Tiến Việt. Bảo đảm tính thống nhất khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự / 

Trịnh Tiến Việt // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2013, tr. 33 - 40 0866 – 7357. 
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Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 22/2006, tr. 44 - 50. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội đưa hối lộ. 
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1558. Trịnh, Tiến Việt. Tội từ chối hoặc trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ cấp dưỡng trong 

Bộ luật Hình sự năm 1999 / Trịnh Viết Tiến // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

4/2002, tr. 19 - 20. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Nghĩa vụ cấp dưỡng, Tội từ chối, Trốn tránh trách nhiệm. 

 

1559. Trịnh, Tiến Việt. Trách nhiệm Hình sự và miễn trách nhiệm Hình sự: Những nội dung 

pháp lý - xã hội / Trịnh Tiến Việt // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2009, tr. 3 - 14. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1560. Trịnh, Tiến Việt. Vấn đề vận dụng các điều kiện cho hưởng án treo trong Bộ luật Hình 

sự / Trịnh Tiến Việt // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2003, tr. 11 - 13. 

Từ khóa: Án treo, Luật Hình sự, Việt Nam. 
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phạm bộ luật Hình sự năm 1999 / Trịnh Tiến Việt // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước 

và Pháp luật, Số 7/2008, tr. 50 - 58. 

Từ khóa: Miễn trách nhiệm Hình sự, Tội đưa hối lộ, Tội gián điệp, Tội không tố giác tội phạm, 

Tội môi giới hối lộ, Tội phạm, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1562. Trịnh, Tiến Việt. Về chế định miễn hình phạt trong luật Hình sự Việt Nam / Trịnh 

Tiến Việt, Trần Thị Quỳnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 22/2005, tr. 20 - 28. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt, Luật Hình sự, Miễn hình phạt. 

 

1563. Trịnh, Tiến Việt. Về khái niệm tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam / Trịnh Tiến 

Việt // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 13/2007, tr. 4 - 14. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Tội phạm, Khái niệm tội phạm, Luật Hình sự. 

 

1564. Trịnh, Tiến Việt. Về một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về miễn 

trách nhiệm Hình sự trong pháp luật Hình sự Việt Nam / Trịnh Tiến Việt // Toà án nhân 

dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 02/2005, tr. 7 - 12. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1565. Trịnh, Tiến Việt. Về những trường hợp miễn trách nhiệm Hình sự quy định ở phần 

các tội phạm của Bộ luạt Hình sự năm 1999 / Trịnh Tiến Việt // Toà án nhân dân. Toà án 

nhân dân tối cao, Số 23/2004, tr. 14 - 17. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Tội phạm. 

 

1566. Trịnh, Tiến Việt. Về những trường hợp miễn trách nhiệm Hình sự trong phần chung 

Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 / Trịnh Tiến Việt // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối 

cao, Số 1/2007, tr. 9 - 20. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Nửa chứng chấm dứt phạm tội, Quyết định 

đại xá, Ăn năm hối cải, Người phạm tội. 
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tr.  5 - 14. 



Thư mục chuyên đề Luật Hình sự 

 
246 246 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Tội đưa hối lộ, Trách nhiệm Hình sự, Luật 

Hình sự. 

 

1568. Trịnh, Tiến Việt. Về trường hợp miễn trách nhiệm Hình sự cho người phạm tội đưa 

hối lộ và thực tiễn áp dụng qua hai vụ án / Trịnh Tiến Việt // Nhà nước và Pháp luật. Viện 

Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2005, tr. 32 - 36, 74. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Người phạm tội đưa hối lộ, Vụ án Hình sự. 

 

1569. Trịnh, Tiến Việt. Về trường hợp miễn trách nhiệm Hình sự do sự chuyển biến của tình 

hình (Khoản 1điều 25bộ luật Hình sự năm 1999) / Trịnh Tiến Việt // Tòa án nhân dân. Tòa án 

nhân dân tối cao, Số 7/2008, tr. 6 - 13. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Miễn trách nhiệm Hình sự, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1570. Trịnh, Văn Thống. Đấu tranh chống các tội phạm an ninh quốc gia ở Tỉnh Bình Định 

(1986-1996): Những giải pháp và kiến nghị / Trịnh Văn Thống // Nhà nước và Pháp luật. Viện 

Nhà nước và Pháp luật, Số 8/1998, tr. 48 - 54. 

Từ khóa: Bình Định, Hiệu quả điều tra, Tội đặc biệt nguy hiểm, Tội xâm phạm an ninh quốc gia, 

Trách nhiệm Hình sự, Việt Nam, Luật Hình sự. 

1571. Trịnh, Văn Thống. Pháp nhân có phải chịu trách nhiệm Hình sự / Trịnh Văn Thống // 

Pháp lý. Hội Luật gia Việt Nam, Số 8/1998, tr. 10 - 11 

Từ khóa: Hành vi trốn thuế, Luật Hình sự, Pháp nhân, Trách nhiệm Hình sự, Việt Nam, Xử lý 

hành chính. 

1572. Trịnh, Việt Tiến. Những khía cạnh pháp lý Hình sự về các hình phạt và biện pháp tư 

pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội (tiếp theo và hết) / Trịnh Việt Tiến // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 14/2010, tr. 2 - 10, 23. 

Từ khóa: Biện pháp tư pháp, Hình phạt, Luật Hình sự, Người chưa thành niên, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1573. Trịnh, Việt Tiến. Về các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm Hình sự trong Bộ 

luật Hình sự năm 1999 và một số kiến nghị / Trịnh Việt Tiến // Toà án nhân dân. Toà án nhân 

dân tối cao, Số 13/2004, tr. 8 - 9. 

Từ khóa: Tình tiết giảm nhẹ, Tình tiết tăng nặng, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt. 

 

1574. Trình, Hồng. Thực trạng quy định về tội phạm có tổ chức tại Trung Quốc / Trình 

Hồng // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2014, tr. 57 - 61. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm có tổ chức, Trung Quốc, Tội phạm. 

 

1575. Trịnh, Thị Yến. Cần sửa đổi, bổ sung quy định về quyết định hình phạt trong trường 

hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội / Trịnh Thị Yến // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, 

Số 1/2015, tr. 48 - 50. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Người chưa thành niên phạm nhiều tội, Quyết định hình phạt. 

 

1576. Trọng Tài. A có đồng phạm với Ngô N? / Trọng Tài // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân 

tối cao, Số 10/2011, tr. 9 - 12, 5. 

Từ khóa: Đồng phạm, Tội cố ý gây thương tích, Tội phạm, Vụ án Hình sự. 
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1577. Trọng Tài. Một số vấn đề khi áp dụng tình tiết "Phạm tội đối với trẻ em" / Trọng Tài 

// Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 12/2006, tr. 19 - 23. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Phạm tội đối với trẻ em, Tội phạm, Trách nhiệm Hình sự. 

 

1578. Trọng Tài. Một số vấn đề về "Phạm tội có tổ chức" (kỳ I) / Trọng Tài // Toà án nhân 

dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/ 2009, tr. 28 - 32. 

Từ khóa: Đồng phạm, Phạm tội có tổ chức, Phạm tội. 

 

1579. Trọng Tài. Một số vấn đề về "Phạm tội có tổ chức" (tiếp theo kỳ trước) / Trọng Tài // 

Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2009, tr. 20 - 24. 

Từ khóa: Người giúp sức, Người xúi giục, Phạm tội có tổ chức. 

 

1580. Trương, Anh Tuấn. Bàn về kỹ thuật lập pháp đối với các quy định về tội phạm tham 

nhũng trong Bộ luật Hình sự / Trương Anh Tuấn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

Số 6/2006, tr. 16 - 20. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Kỹ thuật lập pháp, Luật Hình sự, Mỹ, Tham nhũng, Tội phạm tham 

nhũng, Việt Nam. 

 

1581. Trương, Bá Hùng. Bàn về việc định tội tham ô tài sản trong giai đoạn hiện nay / 

Trương Bá Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 22/2006, tr. 38 - 43. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Tội tham ô tài sản. 

1582. Trương, Khánh Hoàn. Một số ý kiến về biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục và trường 

giáo dưỡng / Trương Khánh Hoàn // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2010, tr. 21 - 29. 

Từ khóa: Cơ sở giáo dục, Hành vi phạm pháp, Người thành niên, Trường giáo dưỡng, Việt Nam. 

1583. Trương, Minh Mạnh. Phân loại tội phạm với việc quy định và áp dụng chế định án treo 

trong Luật Hình sự Việt Nam / Trương Minh Mạnh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Số 3/2002, tr. 27 - 30. 

Từ khóa: Áp dụng chế định án treo, Luật Hình sự, Phân loại tội phạm, Tội phạm, Việt Nam. 

 

1584. Trương, Minh Mạnh. Việc xây dựng quy định về quyết định hình phạt nhẹ hơn quy 

định của Bộ luật Hình sự / Trương Minh Mạnh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

Số 6/2002, tr. 16 - 18. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Luật Hình sự, Quyết định hình phạt, Xây dựng quy định. 

 

1585. Trương, Quang Vinh. Bàn về khái niệm "Tội phạm" trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 

1999 / Trương Quang Vinh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2003, tr. 67 - 70. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam, Bộ luật Hình sự. 

 

1586. Trương, Quang Vinh. Các tội xâm phạm sở hữu trong Bộ  luật Hình sự năm 1999 / 

Trương Quang Vinh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2000, tr. 33 - 35. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội xâm phạm sở hữu, Việt Nam, Bộ luật Hình sự. 

 

1587. Trương, Quang Vinh. Đấu tranh phòng chống tội mua bán phụ nữ và trẻ em ở nước ta 

trong giai đoạn hiện nay / Trương Quang Vinh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 

3/2004, tr. 54 - 58. 

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội mua bán phụ nữ, Tội mua bán trẻ em. 
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1588. Trương, Quang Vinh. Hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 1999 / Trương Quang 

Vinh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2002, tr. 62 - 64. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Hình phạt tiền, Luật Hình sự, Hình phạt. 

 

1589. Trương, Quang Vinh. Một số vấn đề về dấu hiệu pháp lý của tội đua xe trái phép / 

Trương Quang Vinh, Cao Thị Oanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2005, tr. 

65 - 70. 

Từ khóa: Gây thiệt hại cho tính mạng, Gây thiệt hại về sức khoẻ, Gây thiệt hại về tài sản, Lỗi cố 
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pháp: thực tiễn áp dụng và một số đề xuất / Trương Quang Vinh // Nhà nước và Pháp luật. 

Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2010, tr. 63 - 67. 
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Đức // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/2000, tr. 25 - 26. 

Từ khóa: Định khung hình phạt, Gây thương tích, Luật Hình sự, Tình tiết định khung hình phạt., 

Tổn hại sức khoẻ, Việt Nam, Xác định tội danh. 
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cao, Số 3/1999, tr. 19 - 20. 

Từ khóa: Người gây thương tích, Luật Hình sự, Phòng vệ chính đáng, Trách nhiệm Hình sự, Việt 
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1999 / Trương Thị Hằng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số /2006, tr. 29 - 31. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, Chủ thể của tội phạm, Chủ thể tội tham ô tài sản, Luật Hình sự, Tham 

ô tài sản, Tội tham ô tài sản. 
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Từ khóa: Yếu tố cấu thành tội phạm, Định tội danh, Khởi tố vụ án Hình sự, Luật Hình sự, Tội phạm. 
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